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Dành tặng cho bất cứ ai thích xúc xích Đức, yêu Bayern Munich, các lễ hội truyền thống, và có ước mơ học tập, sinh sống tại nước Đức... 



Lời giới thiệu 
Nước Đức trong lòng bàn tay là một cuốn cẩm nang cung cấp thông tin bổ ích cho những bạn đọc chưa từng đặt chân đến đất nước Đức xinh đẹp nói chung và những bạn muốn đi du học Đức nói riêng. Bằng chính những trải nghiệm của mình, tác giả Trần Mai đã trả lời những câu hỏi rất nhiều độc giả băn khoăn: Liệu bạn có nên đi du học không? Nếu có thì Đức có phải là sự lựa chọn tối ưu? Nếu câu trả lời là có thì hành trang bạn cần chuẩn bị là những gì, cuộc sống học tập và sinh hoạt ở Đức ra sao? Sau khi tốt nghiệp đại học ở Đức, bạn có những lựa chọn nào cho nghề nghiệp và tương lai của mình? Tất cả những thắc mắc ấy, bạn đều có thể tìm thấy câu trả lời chi tiết từ Nước Đức trong lòng bàn tay.
Trong ba chương sách đầu tiên, tác giả đã chia sẻ rất cụ thể con đường đưa chị đến nước Đức, từ việc có nên chọn nước Đức hay không đến việc học tiếng Đức, chuẩn bị hồ sơ và làm visa. Dù bạn vừa tốt nghiệp phổ thông hay đang học tại trường cao đẳng, đại học hoặc đã đi làm, bạn cũng sẽ tìm thấy trong cuốn sách một lịch trình du học phù hợp với bản thân mình. Những câu chuyện được kể không chỉ là thông tin đơn thuần, mỗi phần đều có những lời khuyên để bạnđọc hiểu rõ hơn từng bước mình cần phải làm.
Những chia sẻ của tác giả không dừng lại ở việc chuẩn bị, học tập và hòa nhập với môi trường nước Đức, mà còn trả lời một câu hỏi rất quan trọng của nhiều du học sinh đó là bạn nên làm gì sau khi tốt nghiệp, ở lại hay về Việt Nam, học tiếp hay tìm việc làm? Bằng sự hiểu biết và vốn sống của mình ở Đức, tác giả đã gỡ rối từng phần một cách rất đơn giản và hiệu quả.
Bất cứ ai đã từng đi du học cũng có thể thấy hình bóng mình trong cuốn sách Nước Đức trong lòng bàn tay qua những câu chuyện hết sức bình dị, chân thật không chỉ của riêng tác giả mà còn là câu chuyện của những du học sinh Việt Nam tại Đức. Những ngày đầu tiên bỡ ngỡ khi đặt chân đến một đất nước mới, những khác biệt về văn hóa, những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới mà mỗi cuộc gặp gỡ là mỗi kỷ niệm và bài học cho bản thân… Nước Đức không chỉ có bia và xúc xích. Nước Đức còn có rất nhiều điều đặc biệt khác mà có lẽ tôi và bạn đều chưa từng biết tới. Vẫn biết việc “sốc văn hóa” là điều khó tránh khỏi khi chúng ta sinh sống ở một đất nước xa lạ nhưng chắc chắn sau khi đọc chương sách “Văn hóa Đức, con người Đức”, bạn sẽ hòa nhập tốt hơn với môi trường ở đây. Hãy để tác giả kể cho chúng ta những câu chuyện của riêng nước Đức về văn hóa, con người, tôn giáo…
Nước Đức trong lòng bàn tay là cuốn sách không chỉ dành cho những bạn đang và sẽ đi học ở Đức hay châu Âu mà còn là cuốn nhật ký cho những bạn đã từng đi du học. Khép lại những trang cuối cùng, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ có thêm sự tự tin và hiểu biết để con đường đến với nước Đức sẽ gần hơn và bạn cũng sẽ thấy nước Đức trong lòng bàn tay mình.
Tháng 7/2017
HOA ĐINH



Lời mở đầu 
Tôi là kẻ cực kỳ bình thường thôi, cảm ơn bạn đã quan tâm đến cuốn sách này. Thuở bé, tôi vốn rụt rè, nhút nhát, hậu đậu, lười biếng. Bố mẹ tôi dọa: “Nếu con không chăm chỉ học hành thì sau này sẽ phải theo sau bác hai thùng một muôi”. Lời đe của bố mẹ trở thành động lực khiến tôi không dám lơ là việc học. Và hơn nữa, dù mỗi khởi đầu khó khăn tới đâu, dù tôi cảm thấy bản thân yếu kém đến thế nào thì tôi cũng chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Sự kiên trì tới mức lì lợm đó có lẽ là yếu tố quyết định tạo nên những thành quả nho nhỏ mà tôi đạt được về sau này. Từ việc đi du học, chuyển từ giao tiếp bằng tiếng Anh sang tiếng Đức đến việc có cơ hội được thực hiện tiếp nghiên cứu sinh tiến sĩ, được đứng lớp giảng cho học viên hệ thạc sĩ tại một trường đại học ở nước ngoài đều là những việc mà trước đây tôi không thể hình dung nổi.
Đối với tôi, hành trình du học cũng giống như việc leo núi vậy. Khi bắt đầu thì háo hức, nửa chừng con dốc thì muốn bỏ cuộc, lên được tới nơi thì ca hát, và nếu có ngày phải xuống dốc thì than khóc. Đó là con đường trải đầy hoa hồng rực rỡ và cũng không ít chông gai. Có thể bạn sẽ hỏi tôi, vậy bạn nên đi du học hay là không? Liệu chi phí bạn bỏ ra sẽ được đền bù xứng đáng? Liệu bạn có quá “già” cho việc lông bông đó đây?
Tôi có đọc ở đâu đó rằng tới cuối cuộc đời mỗi con người, người ta thường hối tiếc về những việc mình đã không làm, chứ không hối tiếc về những việc mình đã làm. Trong cuốn sách này, tôi sẽ kể cho bạn nghe về con đường du học của mình, về những kinh nghiệm với đủ cả nắng ấm và mưa rào, để bạn cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn cho bản thân. Lẽ dĩ nhiên là con đường của bạn rồi sẽ khác con đường của tôi. Nhưng bạn biết đấy, năm tháng qua đi, thanh xuân qua đi, chỉ có trải nghiệm là ở lại bên mình. Dù cuối cùng, bạn quyết định như thế nào thì tôi cũng hy vọng rằng, chúng ta sẽ không bao giờ phải nuối tiếc.
Cuốn sách này sẽ giúp bạn:
	Lên kế hoạch đi du học ở Đức;
	Tự chuẩn bị các bước trong hành trình đi du học;
	Có một cái nhìn đa chiều về cuộc sống du học ở Đức;
	Hiểu biết thêm về văn hóa, con người Đức;
	Định hướng cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp.




Chương 1 
Du học Đức - Tại sao không? 
Giống như nhiều bạn cùng trang lứa, tôi nuôi giấc mơ đi du học từ thuở bé, khi truyền hình bắt đầu phát sóng chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” với phần thưởng là học bổng du học tại Úc. Ngày đó, việc đi du học đối với tôi to lớn như việc loài người đặt chân lên mặt trăng vậy. Không chỉ việc được đặt chân đến một vùng đất xa xôi nghe cực kỳ điên rồ, mà chi phí để đi du học ngày đó cũng rất xa vời đối với những gia đình chỉ tầm trung lưu như gia đình tôi. Nhiều năm về sau, tôi vẫn một mực tin rằng, học bổng là con đường duy nhất. Nếu không giành được học bổng thì đành phải nói lời từ biệt với giấc mộng du học thôi. Hơn nữa, ngày đó, tôi cũng như bao người khác cho rằng, chỉ khi giành được học bổng mới chứng tỏ được bản lĩnh và thực lực giỏi giang của bản thân.
Tôi đã gác lại giấc mơ du học một thời gian dài, phần vì chưa bao giờ thực sự suy nghĩ nghiêm túc về việc đó, phần vì trình độ ngoại ngữ cũng chưa đủ độ chín. Lần lữa năm này qua năm khác, thế rồi tôi cũng tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và cho rằng, cánh cửa du học hẳn đã khép lại hoàn toàn. Sau hơn một năm thử sức trong nhiều môi trường làm việc khác nhau, tôi những tưởng mình đã an phận với nhịp sống đi làm kiếm tiền đều đặn. Nhưng cuộc sống dường như thật tẻ nhạt và buồn chán.
Mùa hè năm 2011, mẹ tôi đi du lịch châu Âu thăm một số người họ hàng. Khi quay về, bà kể rất nhiều chuyện và bảo tôi rằng, bà sẽ hỗ trợ tôi về mặt tài chính nếu tôi muốn học tiếp thạc sĩ ở nước ngoài. Câu nói của mẹ là đòn bẩy khiến tôi cảm thấy vững tin hơn rất nhiều. Lúc này, tôi chưa biết mình sẽ đi đâu, học gì, sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền của, và tương lai rồi sẽ ra sao. Tôi chỉ biết, ước mơ bị vùi lấp và kìm nén bao lâu nay đã cháy bùng trở lại, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi biết nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ tôi có thể đi du học được nữa.
Năm đó tôi 23 tuổi, dù chưa phải là quá muộn nhưng khi đi học một lớp luyện thi IELTS, tôi đã thuộc hàng “bô lão” ở đấy vì phần lớn các bạn đều ở tầm tuổi 16-20. Ở độ tuổi của tôi ngày đó, bạn bè tôi bắt đầu kết hôn, sinh con, ổn định công việc, mua nhà, tậu xe. Sau này, nhiều bạn gửi tin nhắn cho tôi tâm sự rằng, liệu giờ có phải quá muộn để thực hiện ước mơ hay không. Tôi vẫn thường kể lại sự mông lung của bản thân trước khi đi. Dù nhiều thứ còn chưa rõ ràng, dù tương lai chẳng thực sự hứa hẹn điều gì nhưng tôi biết, đó là điều mình ao ước bao lâu và sẽ vô cùng hối tiếc nếu không nắm bắt lấy cơ hội.
TÀI CHÍNH
Tôi quyết định chọn nước Đức là điểm đến chỉ sau khi đã hoàn thành kỳ thi IELTS và đạt điểm 8.0 vào đầu năm 2012. Điểm số này là một điều bất ngờ và làm sự tự tin của tôi tăng vọt. Ngày biết điểm, tôi vội vã thông báo trên trang Facebook của Hội các sĩ tử luyện thi IELTS vì đó là nơi tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm ôn thi. Chị Hoa, admin của Hội bấy giờ liền rủ tôi tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng một số bạn khác. Qua buổi giao lưu tôi được một bạn gợi ý về việc đi du học ở Đức. Trước đó, tôi không hề biết rằng các trường công ở Đức có chính sách miễn học phí cả cho những người học bằng tiếng Anh. Lúc này, tôi mới bắt tay vào tìm hiểu các chương trình học ở Đức cũng như chi phí du học nói chung. Tôi nhẩm tính, nếu tôi muốn nhập học ngay vào kỳ thu đông năm đó thì chỉ còn vài tháng để chuẩn bị mọi thủ tục, trong khi tôi vẫn phải đi làm đều đặn vào ban ngày. Học bổng trở nên xa vời khi không có thời gian đầu tư vào công tác chuẩn bị. Việc tìm hiểu về quy định của từng nước, từng trường cũng mất rất nhiều thời gian, công sức. Do vậy, tôi quyết định ngừng tìm hiểu về thủ tục du học tại các nước khác và hạ quyết tâm là sẽ chỉ tập trung vào nước Đức mà thôi. Với chính sách miễn 100% học phí của nhiều trường công ở Đức, tôi sẽ không nhất thiết phải theo đuổi các thủ tục xin học bổng nữa. Chỉ còn chi phí sinh hoạt là tôi cần bố mẹ hỗ trợ nữa thôi.
Đến đây có lẽ nhiều bạn tò mò không biết cuối cùng chi phí bỏ ra cho việc đi du học tự túc tại Đức sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu? Chi phí này phụ thuộc nhiều vào nhu cầu cá nhân cũng như điều kiện kinh tế của mỗi người rơi vào khoảng trên 200 triệu đồng. Phần lớn du học sinh Đức mà tôi quen đều không thuộc diện con nhà khá giả mà chỉ ở bậc trung, do vậy ai cũng đều cố gắng chi tiêu ở mức tối thiểu. Bản thân tôi bắt đầu đi làm thêm từ năm thứ hai và sau đó cũng tự chi trả được gần như toàn bộ chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, có một khoản cố định ban đầu không thể tránh khỏi trong năm đầu tiên du học tại Đức là khoản tiền để chứng minh tài chính. Theo yêu cầu hiện hành của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Sở Ngoại kiều tại Đức thì bạn sẽ cần có 8.820 EUR/năm (tức hơn 200 triệu đồng theo tỷ giá EUR – VND hiện nay) để đảm bảo chi trả mọi sinh hoạt phí.
Theo Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD thì những sinh hoạt phí hằng tháng của một sinh viên tại Đức thường bao gồm:
	 Tiền thuê nhà (bao gồm cả tiền điện, tiền nước): 298 EUR;
	 Lương thực, thực phẩm: 165 EUR;
	 Trang phục: 52 EUR;
	 Đi lại: 82 EUR;
	 Bảo hiểm, thuốc men, y tế: 66 EUR;
	 Thông tin, liên lạc: 33 EUR;
	 Sách, tạp hóa: 30 EUR;
	 Giải trí, văn hóa và thể thao: 68 EUR.

Theo ước tính của DAAD, chi phí sinh hoạt hằng tháng của du học sinh sẽ vào tầm gần 800 EUR. Trên thực tế, bản thân tôi và nhiều bạn khác đã tiết kiệm chi tiêu bằng cách bớt đi khoản trang phục, đi lại, thông tin liên lạc cũng như sách vở, giải trí, lương thực thực phẩm (hoặc sẽ phát sinh nhưng không phải tháng nào cũng cần). Ở Đức, các trường đại học đều tạo điều kiện cho sinh viên trong việc đi lại bằng cách kết hợp vé di chuyển bằng phương tiện công cộng (tàu, xe điện, xe buýt, xe đạp) trong thẻ sinh viên. Bạn chỉ cần đóng một khoản đầu kỳ học là có thể tự do đi lại không những trong thành phố bạn ở mà cả các khu vực lân cận. Trong suốt thời gian học tập tại trường, tôi không phải mua sách vì thư viện trường cung cấp đầy đủ tài liệu, kể cả sách in lẫn sách điện tử. Nếu bạn chọn ở trong ký túc xá của trường hoặc ở phòng trọ nhỏ xa trung tâm một chút thì tiền thuê nhà cũng sẽ rẻ hơn nhiều. Những ai muốn luyện tập thể thao thì có thể sử dụng các cơ sở vật chất ngay tại trường, thường là miễn phí hoặc bạn muốn theo các khóa học tại trung tâm thể thao của trường thì chi phí cũng cực kỳ thấp. Chưa kể, những tuyến đường ở Đức được thiết kế rất đẹp, rất thuận lợi cho những bộ môn thể thao ít tốn kém như chạy bộ hay đi xe đạp. Bởi vậy, sinh hoạt phí hằng tháng của một người chi tiêu tiết kiệm như trên sẽ được rút gọn lại như sau:
	 Tiền thuê nhà (bao gồm cả tiền điện, tiền nước): 200-250 EUR.
	 Lương thực, thực phẩm: 120 EUR.
	 Đi lại: 50 EUR.
	 Bảo hiểm, thuốc men, y tế: 66 EUR (phí bảo hiểm có thể tăng cao hơn)
	 Thông tin, liên lạc: 5 EUR.

Tổng chi phí hằng tháng như vậy sẽ dao động khoảng 440-490 EUR. Trên thực tế, có những bạn hoặc vì không muốn nhận thêm nhiều trợ giúp tài chính của bố mẹ hoặc để tự khẳng định sự tự lập của bản thân còn tiết kiệm hơn nữa. Tôi biết một bạn du học sinh Việt từng tiêu hết có 10 EUR/tháng cho lương thực, thực phẩm. Tháng đó, nông dân Đức được mùa, khoai tây và rau cải đại hạ giá nên bạn mua về ăn cả tháng. Rồi bạn nhặt thêm táo rụng ngoài đường về để bổ sung thêm vitamin. Bạn bảo tôi là đằng nào bạn cũng phải giảm cân nên ăn uống vậy cũng tốt. Mà thực ra cũng không chỉ sinh viên Việt Nam mới phải sống kham khổ vậy. Có một bạn người Đức mà tôi quen còn phải thuê nhà xa trường cả mấy chục cây số, trong một ngôi làng nhỏ để tiết kiệm tiền thuê nhà vì bố bạn là thợ mỏ có thu nhập thấp. Một cô bạn người Ba Lan của tôi thậm chí còn tổng hợp một danh sách tất cả các phòng tập thể thao trong thành phố rồi rủ tôi đi tập thử mỗi nơi mấy ngày đầu để được hưởng miễn phí. Tôi thường nghĩ, đúng là hoàn cảnh tạo nên con người. Cuộc sống sinh viên xa nhà vì vậy hay gắn với những kỷ niệm kham khổ mà đáng nhớ.
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Sau này, khi tiếp xúc với nhiều du học sinh khác, tôi nhận ra rằng phần lớn mọi người cũng có cùng lý do về tài chính khi quyết định chọn Đức là điểm đến du học. Nói vậy nhưng không có nghĩa “của rẻ là của ôi” như chúng ta hay nghĩ. Nền giáo dục đại học và sau đại học của Đức đi theo phương châm coi giáo dục là phúc lợi xã hội cho toàn dân, thay vì coi đó là một dịch vụ để kinh doanh xuất khẩu như các nước Mỹ, Anh và Úc. Cũng vì đi theo phương châm không thương mại hóa mà các trường ở Đức không đầu tư nhiều vào quảng cáo, marketing hay chạy đua nâng cao vị trí trên bảng xếp hạng. Với truyền thống lâu đời, kỷ luật nghiêm khắc, khối lượng bài vở lớn, các trường đại học ở Đức còn chẳng ngại ngần trong việc đánh trượt sinh viên. Sinh viên ở Đức thấm nhuần nguyên tắc “vào được chưa chắc đã ra được”. Bạn cũng sẽ thấy là mặt bằng điểm tổng kết ở đây thấp hơn nhiều so với ở các nước khác. Nhờ chất lượng đào tạo tốt, bằng cấp được công nhận quốc tế, cùng với chi phí thấp mà giáo dục đại học và sau đại học ở Đức đặc biệt thu hút sinh viên từ các nước Đông và Nam Âu, Nam Mỹ, Bắc Phi và châu Á, tạo nên một môi trường học tập với tính đa dạng quốc tế cao.
VIỆC LÀM THÊM
Bên cạnh đó, nước Đức còn là một điểm đến tuyệt vời cho những ai dự định ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Theo quy định hiện hành, du học sinh được phép ở lại Đức tới 18 tháng để tìm việc và kể cả khi đã rời khỏi Đức, những người có bằng tốt nghiệp được cấp bởi một trường đại học của tại Đức còn được phép nhận thị thực sáu tháng để quay lại tìm việc. Trong quá trình học tập tại trường, du học sinh Đức cũng được tạo nhiều điều kiện thuận lợi với quy định cho phép làm việc toàn thời gian 120 ngày trong năm hoặc bán thời gian 240 ngày trong năm. Với các quy định ưu đãi này, nhiều sinh viên Việt Nam đã cố gắng tự mình trang trải được một phần lớn chi phí sinh hoạt tại Đức.
Bên cạnh việc chi tiêu tiết kiệm, phần lớn sinh viên ở đây đều cố tìm một vài công việc làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Ở Đức có rất nhiều việc làm thêm với mức lương bằng hoặc thấp hơn 450 EUR (là mức cao nhất không phải đóng thuế) gọi là minijob. Như vậy, nếu bạn có một tới hai công việc làm thêm thì việc tự chi trả cho sinh hoạt phí hàng tháng là điều hoàn toàn có thể làm được. Các năm du học về sau, bạn sẽ không cần bố mẹ phải hỗ trợ tài chính nữa.
VỊ TRÍ ĐỊA LÝ THUẬN LỢI
Ngoài lý do tài chính ra, không thể không kể tới việc nước Đức giáp ranh với chín nước và lại là thành viên chủ chốt trong Liên minh châu Âu (EU) nên việc đi lại tự do tới các nước khác trong khối Schengen (26 nước) là một điểm cộng cực kỳ lớn. Những ai say mê du lịch sẽ hết sức sung sướng khi biết rằng, bạn chỉ cần lên kế hoạch sớm một chút thì hoàn toàn có thể bay từ Đức sang một nước châu Âu khác trong vỏn vẹn vài giờ đồng hồ với giá vé có khi còn rẻ hơn cả giá vé xe khách đường dài. Sang hơn thì bạn có thể đi tàu nhanh, và cũng chỉ mất vài tiếng là tới nơi.
Học bổng có thể xem như một điểm trừ khi chọn Đức là điểm đến du học. Do phần lớn các chương trình học tại trường công đã miễn học phí rồi nên gần như rất khó tìm thấy nguồn hỗ trợ tài chính khác. Nguồn cung cấp học bổng dồi dào và nổi tiếng nhất ở Đức là Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD nhưng số học bổng được cấp mỗi năm bởi tổ chức này rất hữu hạn và thường chỉ dành cho một số ngành ưu tiên. Bên cạnh những học bổng lớn hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt (lên tới 900 EUR/tháng), DAAD còn trao những học bổng nhỏ như STIBET hỗ trợ thời gian viết luận văn tốt nghiệp. Một học bổng khác khá nổi tiếng dành cho sinh viên nước ngoài học tập tại Đức là Deutschlandstipendium, hỗ trợ 300 EUR/tháng trong khoảng thời gian tối thiểu là một năm. Đôi khi các trường, khoa hay viện nghiên cứu cũng có những khoản hỗ trợ và phần thưởng dành cho những sinh viên có thành tích học tập tốt. Tóm lại, một khi bạn đã nhập học tại Đức rồi thì cơ hội tìm được các khoản hỗ trợ tài chính như vậy cũng cao hơn.
Trong quá trình theo chương trình thạc sĩ tại Đức, bản thân tôi chỉ biết tới học bổng STIBET qua sự giới thiệu của một người bạn. Việc nộp hồ sơ rất đơn giản, bạn chỉ cần gửi bản mềm bảng điểm, thư động lực và thư giới thiệu của một giáo sư trong trường tới ban xét duyệt học bổng. Nhờ vậy, trong thời gian viết luận văn, tôi nhận được 525 EUR/tháng và có thể nghỉ làm thêm để tập trung hoàn thành khóa luận cho tốt. Trường hợp bạn đang tìm kiếm cơ hội làm nghiên cứu sinh tiến sĩ thì lại là một câu chuyện khác mà tôi sẽ đề cập tới trong chương 6, cùng với những vấn đề sau khi tốt nghiệp.
Một điểm trừ khác có lẽ là việc phải học thêm tiếng Đức. Đây là việc dĩ nhiên phải làm đối với những ai muốn học hoàn toàn bằng tiếng Đức và là việc cũng rất nên làm đối với những ai dự định học bằng tiếng Anh. Nhìn chung, tiếng Đức rất khó với nhiều nguyên tắc ngữ pháp phức tạp. Nhiều người cho rằng, chỉ cần tiếng Anh cũng đủ để thực hiện các nhu cầu giao tiếp hằng ngày vì phần lớn người Đức đều nói được tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu như không được trang bị chút vốn liếng tiếng Đức, bạn sẽ cảm thấy khó hòa nhập và có thể còn bỏ lỡ nhiều thông tin, sự kiện quan trọng tại trường lớp, nơi công cộng. Bù lại, nếu bạn vượt qua được thử thách này và sử dụng thành thạo được cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức thì đó lại trở thành điểm cộng tuyệt vời trong hồ sơ xin việc của bạn sau này, dù là ở Đức, Việt Nam hay bất cứ nơi nào khác. Lúc đó thì bốn bể là nhà.
LỜI KHUYÊN CỦA TÔI DÀNH CHO BẠN
Nếu có nhiều thời gian (từ hai năm trở lên), bạn hãy lên kế hoạch tìm học bổng cũng như chuẩn bị sẵn sàng để bản thân có thể đáp ứng các yêu cầu của học bổng về điểm bình quân, ngành học, kinh nghiệm làm việc, hoạt động xã hội,… Ban xét duyệt học bổng thường căn cứ trên sự xuất sắc của bạn trong lĩnh vực học tập, nghề nghiệp cũng như thư động lực có toát lên được quyết tâm, tiềm năng và định hướng của bạn trong tương lai hay không. Bạn có thể tham khảo thông tin về những loại học bổng cụ thể trên trang chủ của DAAD mà tôi có trích dẫn trong phần phụ lục các trang web ở cuối cuốn sách này.
Nếu không có nhiều thời gian chuẩn bị và xác định sẽ đi du học tự túc, bạn nên nói chuyện cởi mở và thẳng thắn với bố mẹ hoặc những người có khả năng bảo trợ cho quá trình du học của bạn. Chi phí ban đầu chính là khoản chứng minh tài chính để bạn có thể nhận được visa sang Đức, chưa kể chi phí học thêm tiếng và làm hồ sơ, vé máy bay, tổng cộng sẽ rơi vào trên dưới 250 triệu đồng. Dù có nhiều người sau đó đi làm thêm hoặc tiếp tục xin các học bổng nhỏ để tự bươn chải, bạn vẫn nên thành thực với người bảo trợ của bạn, rằng khả năng chi phí sẽ còn lên cao hơn con số ban đầu. Một hậu phương vững chắc sẽ khiến bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, để khi bạn chẳng may vấp ngã, vẫn có một bàn tay đỡ lấy bạn từ phía sau. Bạn cũng đừng lo rằng, mình sẽ không thể vượt qua được cuộc sống tự lập một thân một mình. Thực tế là, phần lớn du học sinh Việt khi mới sang Đức đều thuộc dạng cậu ấm cô chiêu, ở nhà không phải đụng tay vào việc gì, thậm chí chỉ biết cắm cơm. Sau một năm thôi, ai nấy đều từng trải hơn, việc gì cũng biết: chạy bàn, rửa bát tại nhà hàng, hay phục vụ quầy bar tại triển lãm, làm thêm trong nhà máy. Hoàn cảnh tạo nên con người, nếu bạn không ngại ngần đón nhận những thử thách cuộc sống đặt ra thì bạn sẽ nhanh chóng vượt qua được giới hạn của chính bản thân mình và sớm trở nên chững chạc, trưởng thành hơn.



Chương 2 
Học tiếng Anh, tiếng Đức và cách duy trì cả hai thứ tiếng 
Khi sang Đức, dĩ nhiên bạn cần biết ít nhất tiếng Anh hoặc tiếng Đức. Khi tốt nghiệp và muốn tìm việc ở Đức thì bạn rất nên biết cả hai thứ tiếng để tăng cơ hội tìm được việc làm. Thực tế là nhiều người Đức cũng như những công dân châu Âu khác đều biết sử dụng thành thạo tới ba, bốn ngoại ngữ trở lên, khiến cho việc giành được một công việc như ý nơi đất khách quê người của du học sinh như tôi càng trở nên khó khăn. Tuy vậy, việc học ngoại ngữ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đó là chưa kể nhiều người than phiền việc ngoại ngữ này bị mai một khi phải chuyển sang sử dụng thường xuyên một ngoại ngữ khác. Vậy làm thế nào để trở nên thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức, cũng như duy trì cả hai thứ tiếng này về lâu về dài? Tôi sẽ kể bạn nghe về con đường của tôi và chúng ta cùng nhau rút ra kinh nghiệm nhé!
HỌC TIẾNG ANH – CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
Tôi bắt đầu cuộc sống tự lập từ năm 18 tuổi, sau khi đỗ Đại học Ngoại thương năm 2006. Ngày bố tôi quay về quê, tôi chẳng lấy làm buồn mà trái lại, cực kỳ háo hức với cơ hội được tự do tạo dựng cuộc sống của riêng mình. Vốn là dân khối A, nhưng hồi còn học phổ thông, tôi vẫn được đánh giá là đồng đều các môn, kể cả môn tiếng Anh. Bởi vậy mà viễn cảnh sẽ học chung chương trình tiếng Anh với các bạn đầu vào khối D chẳng làm tôi mảy may lo lắng.
Sự kiêu hãnh của tôi duy trì cho tới tận cuối kỳ học đầu tiên, khi trường tổ chức thi vấn đáp môn tiếng Anh. Không chỉ tôi mà những ai chưa bao giờ trải qua hình thức thi này đều trở nên hoang mang, luống cuống. Như một cứu cánh cho chúng tôi, các sinh viên khóa trên tung ra ngay bộ tài liệu với câu hỏi và trả lời có sẵn. Tôi yên tâm đi thi và trả lời ro ro câu hỏi của cô giáo. Chỉ tới phần câu hỏi phụ bên lề là tôi cứng họng, không trả lời được vì không được chuẩn bị. Với 6 điểm môn tiếng Anh năm đó, lần đầu tiên trong đời tôi ý thức được sự yếu kém của bản thân và hiểu rằng, tôi không thể học tiếng Anh như học các môn Toán, Lý, Hóa được. Tôi hiểu, mình phải thay đổi cách học, nhưng quan trọng là thay đổi như thế nào?
Cũng như tất cả mọi người, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là đi học thêm một khóa tiếng Anh. Nơi đầu tiên tôi đăng ký là trung tâm tiếng Anh ngay tại trường, những mong khóa học này sẽ cải thiện được khả năng giao tiếp của bản thân. Đây là sai lầm tiếp theo mà tôi đã vấp phải, không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm sự tự tin của tôi tụt hạng trầm trọng. Đó là một khóa học tiếng Anh chuyên về các vấn đề thương mại, không có kiểm tra đầu vào nên tôi được xếp học chung với các học viên có trình độ cao hơn nhiều. Mỗi lần cô giáo yêu cầu mọi người giao tiếp bằng tiếng Anh là tôi ngồi lặng thinh, đếm ngược thời gian tới giờ tan học. Có lần cô giáo mang bài nghe TOEIC tới lớp và cho chúng tôi làm bài thử. Bài nghe yêu cầu phải lựa chọn đáp án đúng trong số những câu trả lời có sẵn nhưng tôi không hề nghe được gì, nên chỉ biết cười trừ khi cô giáo hỏi tới lượt. Đó là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên trên con đường mò mẫm cách học ngoại ngữ của mình. Cô giáo ngạc nhiên nhìn tôi và bật lại đoạn băng nhưng khả năng nghe hiểu của tôi lúc đó vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Vì quá xấu hổ, tôi nghỉ học giữa chừng. Cảm giác của tôi ngày đó có lẽ như việc mang một căn bệnh không có thuốc chữa, chán chường, bất lực và đầy thất vọng.
Việc không thể học tốt tiếng Anh có thể nói là thất bại đầu tiên trên con đường học vấn của tôi. Điều này khiến tôi suy nghĩ trăn trở và nghi ngờ năng lực của bản thân rất nhiều. Hồi đó, mạng xã hội chưa phổ biến như bây giờ nên tôi cũng chẳng biết phải hỏi ai. Có một cô bạn khuyên tôi nên đi học lại một khóa ngữ pháp toàn diện và chuyên sâu. Lúc đầu, tôi cho rằng điều đó là rất kỳ cục. Tôi kém giao tiếp chứ có kém ngữ pháp đâu mà học thêm ngữ pháp làm gì. Chẳng phải người ta vẫn khuyên nhau rằng để giao tiếp được phải quên ngữ pháp đi còn gì. Nghĩ vậy nhưng vì tôi không có ý tưởng nào khác để cải thiện vốn ngoại ngữ nên tôi cũng cắp sách đi học một khóa.
Cô giáo giảng dạy tôi lần này là một chị hàng xóm của tôi ở quê và lớp được tổ chức theo hình thức gia sư nên chỉ có bốn học viên. Nhờ khóa học này với chị mà tôi được bổ sung rất nhiều kiến thức về ngữ pháp, là kiến thức nền tảng để sau này tôi rèn luyện kỹ năng đọc và viết. Hơn nữa, có một điều mà chúng ta hay bỏ qua khi chọn lớp học là việc giáo viên có tiếp thêm được động lực cho chúng ta hay không. Chị là người đầu tiên nói với tôi rằng, tôi nên cố gắng nâng cao điểm bình quân trên trường để một ngày nào đó đi du học. Tôi biết ơn chị rất nhiều vì chị đã khiến tôi bắt đầu nghĩ rằng: “Mình có thể làm được”. Niềm tin và động lực là điều bạn cần và cần rất nhiều, khi bắt đầu một hành trình dài.
Song song với việc học khóa ngữ pháp toàn diện, tôi đăng ký tham gia câu lạc bộ tình nguyện viên quốc tế VFP (Volunteer For Peace). Biết đến câu lạc bộ một cách rất tình cờ, tôi nhận được sự đón chào nồng nhiệt của Khuyên, bạn thư ký của ban quản lý câu lạc bộ. Từ đó, tôi được làm quen và làm việc cùng rất nhiều bạn khác đến từ Đại học Ngoại ngữ và Ngoại thương. Khuyên và các bạn đều nói tiếng Anh rất giỏi, rất tự tin và năng động. Có những buổi câu lạc bộ tổ chức tranh luận với sự tham gia của tình nguyện viên nước ngoài. Dù không hiểu được là bao nhưng tôi vẫn chăm chú ngồi nghe và cảm thấy hết sức ngưỡng mộ những người xung quanh. Trong thời gian sinh hoạt tại đây, tôi luôn xung phong nhận nhiệm vụ giúp đỡ các bạn tình nguyện viên nước ngoài, từ việc đưa đón ở sân bay tới việc đi kèm các bạn tới địa điểm làm việc. Tôi vui lắm, vì dù chưa giao tiếp được nhiều, dù các mẩu đối thoại thường là rất ngắn, rất cơ bản nhưng sự tiếp xúc với các bạn nước ngoài khiến tôi cảm thấy tôi đang thực sự sử dụng tiếng Anh. Có lẽ đây là một dấu mốc quan trọng trên con đường học ngoại ngữ của tôi. Tôi đã khám phá ra rằng, muốn học một ngoại ngữ, bạn cần cố gắng sử dụng nó, thay vì xem đó như một môn học. Chỉ khi bạn quên đi việc đó là một môn học, bạn mới không nghĩ ngợi nhiều tới “đáp án đúng”, bạn sẽ hiểu rằng để giao tiếp và thể hiện được suy nghĩ của mình, có vô vàn cách diễn đạt khác nhau. Bạn sẽ thấy là những người nói được lưu loát không cần phải biết hết tất cả từ vựng trong từ điển mà họ chỉ cần biết cách sử dụng linh hoạt vốn từ vựng sẵn có của mình. Khi tôi hiểu ra rằng, mục tiêu của giao tiếp cuối cùng cũng chỉ là để hai bên hiểu được “ý” của nhau, thay vì hiểu từng câu chữ, cũng là lúc màn sương mịt mùng che kín đôi tai của tôi mỗi khi phải nghe tiếng Anh được phá bỏ. Chỉ lúc đó tôi mới hiểu vì sao mọi người vẫn khuyên rằng, chúng ta nên cố gắng nghe câu, nghe đoạn thay vì nghe từng từ một thì mới hiểu được người đối thoại nói gì.
Sau một năm tham gia VFP, vì tổ chức có nhiều thay đổi về cơ cấu, nhân sự và cơ sở lại khá xa nhà nên tôi quyết định nghỉ và chỉ tập trung theo học tiếng Anh trên trường. Mỗi kỳ học, trường tôi lại có một chương trình học tiếng Anh riêng, khi thì chúng tôi học dịch, khi thì học thuyết trình, học viết luận hay là tiếng Anh trong thư tín thương mại. Dù chương trình học đa dạng về mặt nội dung nhưng tôi sớm nhận ra, việc học trên trường không bao giờ là đủ. Về sau, tôi có học thêm một khóa TOEFL iBT ở trung tâm tiếng Anh Equest. Do trình độ còn yếu, thêm nữa là quyết tâm chưa đủ cao nên khóa học đó chỉ vừa đủ để tôi làm quen với hình thức thi của TOEFL iBT. Tôi lại đăng ký thêm một khóa học viết dành cho TOEFL tại nhà một cô giáo trường Đại học Ngoại ngữ. Đây là một thời gian rèn luyện khá gian nan vì cô giáo đã chỉ ra rất nhiều điểm yếu trong kỹ năng viết của tôi và tôi thường phải viết đi viết lại một bài luận có khi tới năm, sáu lần. Cô bảo, tôi viết lòng vòng và không thể hiện rõ mệnh đề, lập luận không chặt chẽ. Dù quãng thời gian đó, tôi lại trở về tâm trạng chán chường, vô vọng khi không thấy bản thân tiến bộ là bao nhưng giờ thì tôi rất biết ơn cô giáo. Đúng là có trải qua rèn luyện gian khổ thì tới khi gặt hái thành quả, bạn mới thấy tự hào và hãnh diện biết bao. Việc phải viết đi viết lại một bài luận cho tới khi sáng ý và diễn đạt trôi chảy đã giúp tôi rất nhiều khi luyện tiếp kỹ năng viết cho kỳ thi IELTS cũng như kỳ thi DSH sau này, chưa kể cả những bài luận dài tại trường đại học nữa.
Năm 2010, sau khi tốt nghiệp, tôi không theo đuổi TOEFL nữa vì đã gác giấc mơ du học qua một bên. Thay vào đó, tôi đăng ký thi TOEIC và đạt 810 điểm cho hai kỹ năng đọc và nghe. Số điểm này vừa đủ để tôi tự tin đi xin việc. Như đã chia sẻ trong chương 1, nhờ có sự động viên của bố mẹ mà tôi lấy lại được động lực đi du học và bắt đầu đăng ký một khóa học luyện thi IELTS. Khóa học kéo dài năm tháng bao gồm cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Điều đặc biệt nhất của khóa học là cô giáo rất giỏi truyền cảm hứng cũng như động lực du học. Nhờ vậy mà lần này, tôi đã duy trì được quyết tâm theo học tới phút cuối, kể cả khi công việc trên công ty bộn bề cũng không làm tôi sao lãng. Tôi đăng ký thi IELTS chỉ hai tuần sau khi khóa học kết thúc và nhận được kết quả 8.0 vào đầu năm 2012. Điểm số này đưa đẩy cái duyên trở thành một trong những admin của Hội các sĩ tử luyện thi IELTS tới với tôi. Đây có lẽ là dấu mốc quan trọng nhất trên hành trình du học của tôi. Từ một người mất niềm tin vào bản thân, từng cảm thấy bất lực trên con đường học ngoại ngữ, thông qua Hội, tôi hào hứng chia sẻ kinh nghiệm đúc rút từ cả những thành công lẫn thất bại của mình. Điều quan trọng nhất mà tôi rút ra được là dù bạn có đăng ký một khóa học tiếng Anh ưu việt tới mấy thì việc tổ chức tự học tại nhà mới mang tính quyết định việc bạn có thể tiến bộ nhanh và vượt bậc hay không.
LỜI KHUYÊN CỦA TÔI DÀNH CHO BẠN
Hãy học từ vựng, từ vựng, và từ vựng. Mỗi ngôn ngữ có hai bộ phận chính là từ ngữ và ngữ pháp. Bạn nhớ không, kể cả khi học tiếng mẹ đẻ, chúng ta vẫn có hai môn học này song song trong suốt nhiều năm phổ thông. Trong giao tiếp, vốn từ vựng thường có vai trò quan trọng hơn là kiến thức về mặt ngữ pháp. Nếu có sử dụng sai câu trúc (là điều rất thường xuyên xảy ra, kể cả trong tiếng mẹ đẻ), thì người nghe vẫn hiểu được ý của bạn khi từ vựng được sử dụng chính xác. Sai lầm điển hình của chúng ta khi học tập bất kỳ một ngoại ngữ nào là việc đặt nặng ngữ pháp, trong khi vốn từ vựng mới cần được trau dồi thật nhiều, thật nhanh để bạn có thể đem ra sử dụng ngay. Nhà trường, giáo viên thường chỉ tập trung dạy bạn những nguyên tắc văn phạm này, thay vì ngồi bên cạnh giúp bạn học từng từ một. Bởi vậy mà công việc học từ vựng là do bạn tự chủ động và chỉ có bạn chịu trách nhiệm mà thôi, đừng trông mong vào ai hết. Bạn hãy bắt đầu học thật sớm, và học từ trong câu ví dụ thay vì từ đơn lẻ. Bởi lẽ, nếu học thuộc từ trong câu thì bạn sẽ nhớ được nhiều từ cùng lúc, nhớ được cách kết hợp từ với nhau, cấu trúc và cả văn cảnh, ý nghĩa của từ nữa. Với cách học từ vựng như thế này thì bạn hoàn toàn có thể nói, viết được chỉ sau vài buổi học. Việc lập tức sử dụng được ngôn ngữ mới cũng khiến bạn thích thú và cảm thấy hào hứng với việc học hành hơn. Bạn sẽ nghĩ là “mình có thể làm được”, thay vì mông lung không tìm thấy bến bờ. Và bạn có tin không, khi học từ vựng trong câu, bạn sẽ tự khắc khám phá ra các quy tắc ngữ pháp ẩn trong đó mà khỏi cần phải làm thật nhiều bài luyện tập khô cứng. Tới đây, hẳn là bạn sẽ thắc mắc vậy nên học từ vựng ở đâu? Trên thị trường sách tiếng Anh hiện nay có cả trăm đầu sách khác nhau. Khi mua sách, bạn nên cân nhắc mục đích sử dụng tiếng Anh cũng như trình độ của mình. Nếu hiện tại, trình độ của bạn chỉ ở mức khởi đầu (beginner) thì bạn nên tìm những cuốn từ vựng cơ bản với bài học ngắn, nhiều chủ đề phong phú như Vocabulary in Use dành cho trình độ beginner chẳng hạn (cuốn này có nhiều bản khác nhau với tác giả, nhà xuất bản khác nhau). Bộ Vocabulary in Use cũng có những cuốn dành cho trình độ cao hơn, tùy bạn lựa chọn. Nếu mục đích của bạn là học tiếng Anh giao tiếp, hay tiếng Anh thư tín thương mại thì sẽ có những cuốn từ vựng chuyên về lĩnh vực đó. Những cuốn sách về từ vựng dành cho kỳ thi TOEIC cũng rất tốt cho những ai muốn học thêm từ vựng nơi công sở, và sách từ vựng dành cho kỳ thi IELTS, TOEFL chỉ thích hợp với những bạn muốn học đại học hay sau đại học bằng tiếng Anh. Bạn sẽ mất một khoảng thời gian từ vài tháng cho tới cả năm trời để học xong một cuốn sách từ vựng như thế. Không nên tham vọng học vội vàng để rồi học trước quên sau mà hãy thường xuyên ôn tập để ghi sâu nhớ kỹ. Ngoài việc trang bị một cuốn sách chuyên về từ vựng, bạn nên học thêm từ qua việc đọc và nghe. Cách hay nhất là sử dụng một cuốn sổ tay nhỏ làm “Sổ Từ vựng”, chia đôi trang theo chiều dọc, một nửa ghi từ và câu ví dụ, một nửa chú thích ngữ nghĩa. Cuốn sổ này nên nhỏ bằng lòng bàn tay, để bạn tiện đem theo mọi lúc mọi nơi, lúc nào rảnh cũng xem ngay được. Một điều rất quan trọng nữa là bạn phải cố gắng sử dụng từ mới thật nhiều thì những từ này mới không đi vào dĩ vãng và trở thành “từ chết”. Như vậy, việc học từ vựng bao gồm ba giai đoạn rõ rệt “làm quen - tìm hiểu - sử dụng”. Phần lớn những người mới học ngoại ngữ dừng lại ở giai đoạn hai, tìm hiểu ý nghĩa nên từ vựng chỉ được ghi vào bộ nhớ tạm thời, sau một thời gian ngắn sẽ quên ngay.
Đừng xem nhẹ phát âm. Chỉ khi bạn phát âm đúng thì nói mới hay và nghe người khác nói mới thấy dễ hiểu. Tiếng Anh có 26 chữ cái nhưng có tới 44 âm. Bạn phải học đủ cả 44 âm này thì sẽ đọc được phiên âm trong từ điển và đánh vần được từ mới. Sai lầm thường thấy trong việc phát âm bất cứ ngoại ngữ nào là chúng ta thường liên hệ tới những âm tương tự sẵn có trong tiếng mẹ đẻ. Thực tế là phần lớn các âm này đều không tồn tại trong tiếng Việt. Nếu thường xuyên liên hệ như vậy thì kết quả tất yếu là chỉ có những người Việt khác mới hiểu được tiếng Anh của chúng ta mà thôi. Cách tốt nhất là bạn nên luyện tập từng âm thật nhiều, luyện trong từ, trong câu hàng chục, thậm chí hàng trăm lần để vị trí môi, lưỡi đặt chính xác. Nếu ngại phải đọc sách thì hiện nay có rất nhiều đoạn video trên YouTube đưa ra những hướng dẫn rất cụ thể và dễ hiểu. Có thể bạn sẽ có cảm giác tù túng, khô khan khi phải ngồi học kỹ thuật phát âm. Nếu vậy, bạn hãy thường xuyên xen kẽ việc nghe tiếng Anh để hỗ trợ cho quá trình này, đặc biệt trên những trang đọc chậm tiếng Anh như spotlightenglish.com hoặc voanews.com. Do các bản phát thanh được đọc rất chậm, bạn sẽ có đủ thời gian để tập trung nghe cách phát âm từng từ, thậm chí từng âm tiết một. Một cách rất hay nữa là bạn hãy bắt chước nói theo và tự ghi âm lại bài nói của mình. Khi nghe lại những bài ghi âm này, bạn có thể tự kiểm tra và phát hiện ra những lỗi mà bình thường mình không hề để ý tới. Mưa dầm thấm lâu là nguyên tắc hàng đầu trong việc luyện tập phát âm như thế này. Một vấn đề khác cũng không kém quan trọng là vấn đề trọng âm. Khác với tiếng Việt, tiếng Anh là một ngôn ngữ đa âm tiết, và không phải âm tiết nào cũng được phát âm rõ ràng như nhau. Người nói tiếng Anh chỉ nhấn vào một âm trong từ để có thể nói được nhanh và lưu loát. Khi nói đúng trọng âm, tự khắc tiếng Anh của bạn nghe sẽ hay hơn hẳn. Chỉ cần phát âm tốt, trọng âm từ đúng thì người khác đã có thể hiểu bạn rất tốt rồi, và bạn cũng tự khắc nâng cao được kỹ năng nghe hiểu trong đối thoại nhanh. Nếu muốn, bạn có thể tìm hiểu thêm về trọng âm câu và ngữ điệu, nhưng theo tôi, những yếu tố này không đóng vai trò quá quan trọng. Bạn càng giao tiếp nhiều thì những kỹ thuật này sẽ dần dần được điều chỉnh và hoàn thiện.
Hãy đọc và nghe thật nhiều. Đọc và nghe là hai cách để bạn tiếp nhận thông tin, học cách diễn đạt thông tin và lấy đó làm vốn ngôn ngữ của riêng mình. Có một câu khẩu hiệu của hr-Info Radio1 mà tôi rất yêu thích, đó là “wer’s hört, hat mehr zu sagen”. Câu này nghĩa là “ai nghe nhiều thì cũng có nhiều điều để nói hơn”. Bạn càng đọc rộng, nghe sâu thì càng hiểu biết nhiều và có kiến thức để thảo luận, giao tiếp nhiều hơn, dù là trong bất cứ ngôn ngữ nào. Tôi nhớ có lần được tiếp xúc với một bạn đạt 9.0 điểm kỹ năng nói trong kỳ thi IELTS tại Hội đồng Anh. Bạn chia sẻ rằng bạn chẳng có bí quyết gì đặc biệt, ngoài việc xem rất nhiều các chương trình khám phá khoa học bằng tiếng Anh trên Discovery Channel hay các kênh tương tự. Đó là sở thích của bạn, bạn xem hàng giờ đồng hồ để hiểu biết thêm và cứ thế vốn tiếng Anh tự ngấm từng ngày. Năng nhặt thì chặt bị. Nghe thật dễ dàng đúng không?
1 Đài truyền thanh của bang Hessen, Đức.
Hãy làm bài tập ngữ pháp vừa phải thôi. Tôi không phủ nhận vai trò của ngữ pháp, đặc biệt đối với văn phạm học thuật. Tuy nhiên, việc tập trung quá nhiều vào ngữ pháp sẽ khiến chúng ta sợ mắc lỗi khi sử dụng ngôn ngữ. Hơn nữa, bạn nghĩ mà xem, chúng ta vẫn giao tiếp thành thạo tiếng Việt từ trước khi được học ngữ pháp ở nhà trường đấy thôi. Từ vựng giúp chúng ta diễn đạt ý, ngữ pháp điều chỉnh lại cho chuẩn mực, hai thành phần này như thịt và xương cấu tạo nên một cơ thể hoàn chỉnh vậy. Có một lần, tôi tới thăm một người bạn và được bạn ấy kể rằng muốn học lại tiếng Anh từ đầu. Bạn cho tôi xem một chồng sách dày mà toàn là sách ngữ pháp. Tôi nghĩ bụng, nếu đặt chồng sách này trước mặt tôi ngay thời điểm bắt đầu thì hẳn là tôi sẽ bỏ cuộc sau hai ngày. Tôi khuyên bạn chọn ra một cuốn mà thôi, và là cuốn cơ bản nhất. Khi đọc và nghe mà gặp từ nào không hiểu thì tra cứu bài tương ứng trong sách, thay vì bỏ cả năm trời làm bài tập ngữ pháp.
Trên đây chỉ là tóm tắt một số kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã đúc rút ra từ hành trình học tiếng Anh “mòn mỏi” của bản thân. Nhiều người ví việc học ngoại ngữ cũng giống như việc rèn luyện cơ bắp. Bạn phải đầu tư thời gian, công sức, luyện tập đều đặn vì nếu chỉ bỏ bẵng đi một thời gian ngắn là mọi thứ sẽ trở về con số 0 tròn trĩnh. Nếu bạn muốn biết cụ thể hơn về việc nên dùng sách gì, nghe gì, cường độ luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết như thế nào cho cân đối thì có thể tham khảo tài liệu “Hướng dẫn tự học IELTS dành cho trình độ Low-Intermediate tới Intermediate” mà tôi đã từng viết cho Hội các sĩ tử luyện thi IELTS. Tài liệu này được đăng tải trên trang Facebook của Hội, cũng như trên trang Facebook của blog Mai knows https://www.facebook.com/maiknowsnow/. Đây là một bản phác thảo về bốn chặng đường trong một năm tự học dành cho những ai chưa tự tìm ra được lối đi. Cả khi bạn không có ý định thi IELTS hay một kỳ thi tương tự thì hướng dẫn ngắn gọn này cũng sẽ giúp bạn hình dung được khối lượng công việc cũng như những chặng đường mà mình phải trải qua. Từ đó, bạn có thể tự cân đối thời gian và phân bổ cho hợp lý.
HỌC TIẾNG ĐỨC – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN
Thực lòng mà nói thì tôi không cho rằng mình là người có năng khiếu ngoại ngữ, đam mê lại càng không. Tôi thuộc dạng người học phổ biến, ngày ngày tới lớp nghe giảng, làm bài tập xong là gấp sách đi chơi. Dù vậy, nhờ việc cóp nhặt kinh nghiệm từ việc học tiếng Anh mà tôi đã có một hành trình học tiếng Đức dễ chịu hơn rất nhiều.
Trước khi sang Đức, vì bận công việc trên công ty vào ban ngày nên tôi không có điều kiện đi học thêm. May mắn là tôi liên hệ được với Quỳnh, một bạn sinh viên trường Đại học Hà Nội trước đây có đi làm Aupair (nghề trông trẻ) ở Đức một năm. Quỳnh tới dạy gia sư cho tôi vào hai buổi trong tuần. Trái với giáo trình của phần lớn các trung tâm, Quỳnh bắt đầu dạy cho tôi từ cách phát âm. Nhờ vậy mà tôi tránh được nhiều lỗi sai trong phát âm tiếng Đức về sau này. Tôi học tiếp với Quỳnh cho tới hết nửa đầu của trình độ A1 thì thu xếp được thời gian tới Đại học Hà Nội để học nửa còn lại. Cho tới ngày bay qua nước Đức, trình độ tiếng Đức của tôi mới chỉ dừng lại ở việc chào hỏi và một số nguyên tắc ngữ pháp cơ bản.
Lại nói, việc chuyển qua sống ngay trong lòng nước Đức dĩ nhiên hỗ trợ rất nhiều cho việc học tiếng, nhưng sẽ không mang lại ý nghĩa gì khi người học không chủ động học hỏi. Thời gian đầu, phần vì đang còn háo hức hồ hởi với việc được nói tiếng Anh ở khắp mọi nơi, phần vì gần như ai xung quanh tôi cũng hiểu và giao tiếp được bằng tiếng Anh nên tôi không hề nghĩ rằng việc học tiếng Đức là cần thiết. Suốt năm đầu tiên, tôi chỉ dùng tiếng Đức nội trong Trung tâm Ngôn ngữ (Sprachenzentrum) của trường với tần suất hai lần (tổng cộng ba tiếng) trong tuần. Kết quả là sau ba kỳ học, từ trình độ A1 tôi cũng lên được đến nửa đầu của B2, nhưng sự thực là tôi vẫn chưa thể thực hiện nổi một đoạn hội thoại trên ba câu. Chương trình học ở Trung tâm Ngôn ngữ cũng tập trung nhiều vào các nguyên tắc ngữ pháp, thay vì phát triển đồng đều bốn kỹ năng trong giao tiếp. Cái được lớn nhất là giáo viên sử dụng hoàn toàn tiếng Đức trong việc giảng dạy. Tuy vậy, tôi vẫn chưa tìm ra thời điểm thích hợp để chuyển qua sử dụng tiếng Đức thường xuyên hơn. Mỗi khi mở miệng là tôi sợ nói sai. Bạn biết đấy, ngữ pháp trong tiếng Đức rối rắm như mê cung, phức tạp gấp mấy lần tiếng Anh. Chưa kể số lượng bất quy tắc còn nhiều hơn cả có quy tắc. Một năm rưỡi sau khi chuyển qua Đức sống, tôi bắt đầu thấy lo lắng khi mình vẫn chưa sử dụng được tiếng bản địa là bao nhiêu. Quả thực là không có điều gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống mà không cần qua khổ luyện.
Cuối cùng tôi quyết định gác lại việc học tập trên trường qua một bên để đăng ký học tiếng Đức chuyên sâu (intensiv) trong kỳ thứ tư. Nơi tôi chọn học là ở Studienkolleg Mittelhessen Marburg. Có thể bạn thấy ngạc nhiên vì thông thường Studienkolleg chỉ dành cho những ai cần ôn luyện cho kỳ thi DSH hoặc cho khóa học dự bị trước khi vào đại học chính thức. Tôi chọn học ở đây vì tôi rất cần không khí và môi trường học với những người bạn cùng lớp đang tập trung ôn thi quyết liệt. Phần thi đầu vào không kiểm tra nói mà chỉ tập trung vào các quy tắc ngữ pháp nên tôi đậu cao và được xếp luôn vào lớp Stufe 4 (tức trình độ B2, chỉ trước khi chính thức vào khóa DSH). Ngày xếp hàng đăng ký học, tôi hồi hộp lắng tai nghe mấy bạn xung quanh trò chuyện rôm rả. Các bạn thân thiện quay ra bắt chuyện với tôi rồi hỏi tôi được xếp vào trình độ nào. Trong khi tôi còn đang loay hoay lắp ráp câu trả lời với đầy đủ chủ vị thì một bạn nữ gần đó sốt ruột đánh giá luôn: “Chắc bạn lớp Stufe 2 phải không?”. Tôi ngậm tăm và cười trừ. Không phải vì buồn mà vì tôi cũng không biết phải nói gì.
Những ngày học tập tại Studienkolleg với cường độ 3 tiếng/ngày và học đều đặn cả năm ngày trong tuần, tôi bắt đầu có những mẩu đối thoại ngăn ngắn đầu tiên. Cô giáo lớp tôi hỏi lần lượt từng bạn về mục tiêu cho kỳ thi DSH. Dù vào thời điểm đó, tôi không cần tới chứng chỉ này nhưng tôi vẫn đặt ra mục tiêu thi đạt DSH 2. Tôi từ từ áp dụng những kinh nghiệm đã đúc rút được từ việc học tiếng Anh, đó là tập trung củng cố nền móng bao gồm ngữ pháp và từ vựng, đặc biệt là từ vựng. Lúc này, tôi không có cuốn sách nào dành riêng cho việc học từ vựng cả mà chỉ tự tạo một cuốn Wortschatz đơn giản nhờ vào các bài đọc trên lớp, nửa trang là từ cùng câu ví dụ và nửa trang để phân tích ngữ nghĩa, chú thích. Bạn có thể tham khảo cách tôi hướng dẫn học từ vựng trong phần học tiếng Anh hoặc cụ thể hơn trên blog Mai knows.
Trong thời gian này, tôi vẫn gặp phải nhiều vấn đề với kỹ năng nói vì vốn từ còn hạn hẹp, lại hay sợ sai nhưng vì không được phép nói tiếng Anh nên tôi đành phải cố vận dụng tiếng Đức. Dần dần thì những mẩu hội thoại ngắn, lặp đi lặp lại ăn sâu vào đầu và tôi học được rất nhiều cách nói từ bạn bè cùng lớp. Mỗi khi nghe thấy ai nói câu gì hay là tôi lại lẩm nhẩm học thuộc và cố gắng ghi nhớ để bồi đắp cho vốn liếng của mình. Sau hai tháng cần mẫn rèn luyện, từ một trong những học sinh kém nhất lớp (ít nhất về mặt giao tiếp), tôi đã có nhiều tiến bộ và đỗ kỳ thi cuối Stufe 4 để lên lớp DSH.
Thời gian luyện thi DSH rất giống với những tháng ngày dùi mài kinh sử IELTS, chủ yếu là làm đề và viết bài cật lực. Bạn bè xung quanh căng thẳng cực độ, gần ngày thi có bạn còn bật khóc trong lớp. Về phần mình, tôi bắt đầu nhìn thấy lợi thế của bản thân, đặc biệt ở kỹ năng viết luận vì đề thi luận của DSH rất gần với kiểu đề biện luận và kết cấu của IELTS cũng như TOEFL. Điểm đặc biệt của kỳ thi DSH đó là bạn phải đỗ phần viết (ít nhất 56%) thì mới được thi tiếp phần nói. Điều này dẫn tới việc nhiều bạn giỏi của lớp cuối cùng lại trượt DSH chỉ vì điểm kém ở phần bài luận, còn tôi thì đạt 83%. Tôi bước vào phần thi nói và cảm thấy mình không thể may mắn hơn được nữa. Đề bài hỏi đúng về chuyên ngành kinh tế với phần giải thích một đồ thị về lương danh nghĩa và lương tối thiểu. Tôi nhận kết quả phần thi nói với 92% và trở thành một trong ba người đạt DSH 3 trên tổng số 200 người dự thi cuối năm 2014. Kết quả thi sau bốn tháng tập trung rèn luyện là một bất ngờ và sự khích lệ lớn đối với tôi. Một lần nữa đi lên từ một xuất phát thấp, tôi lại càng thêm tin vào câu thành ngữ có công mài sắt, có ngày nên kim. Kỳ thi DSH là dấu mốc thúc đẩy tôi chuyển sang giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Đức và kể từ đó, tôi chỉ sử dụng tiếng Anh cho việc học tập mà thôi.
Chỉ có điều, dù đạt kết quả cao trong những kỳ thi ngoại ngữ, tôi vẫn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người bản địa, vì lối nói hằng ngày của họ không giống sách, hay khó nhất là đến phòng khám gặp bác sĩ do tôi không có vốn từ vựng rộng về y khoa. Về sau, tôi đi thực tập tại một công ty của Đức và quyết định chỉ giao tiếp với đồng nghiệp bằng tiếng Đức mà thôi. Không ít lần tôi phải dò đoán ý và hỏi lại, chấp nhận như một người ngốc nghếch để được thực hành tiếng Đức nhiều hơn. Kết quả là tới nay, sau gần hai năm vượt qua dấu mốc DSH, tôi đã có thể họp với đồng nghiệp, cấp trên mà không phải lo lắng quá nhiều.
Việc nói tiếng Đức khiến cuộc sống của tôi thuận lợi, phong phú hơn. Thực tế là nhiều người Đức thể hiện rõ sự tôn trọng và quý mến khi biết tôi nói được thứ tiếng của họ. Giáo sư hướng dẫn luận án tiến sĩ cho tôi đã ngạc nhiên hết sức khi tôi đề nghị được chuyển sang sử dụng hoàn toàn tiếng Đức khi làm việc với thầy và nhắc đi nhắc lại không dưới chục lần về việc thầy cảm thấy ấn tượng ra sao. Tôi có thêm nhiều bạn bè người bản địa và ngày càng hòa nhập hơn. Tôi cũng hiểu thêm về nền văn hóa, xem được thời sự, đọc báo để nắm bắt tin tức hằng ngày. Sự lạc lõng của những ngày tháng đầu dần tan biến, thay vào đó là niềm yêu mến và sự gắn bó với mảnh đất, con người nơi đây.
LỜI KHUYÊN CỦA TÔI DÀNH CHO BẠN
Tiếng Đức rất khó, điều này thì ngay cả nhà văn nổi tiếng Mark Twain đã thú nhận trong bài viết “The awful German language”. Khó nhưng không có nghĩa là không thể. Chỉ cần bạn tập trung thời gian, nỗ lực từng ngày cùng với một phương pháp học thích hợp, một chiến thuật hợp lý thì sẽ chinh phục được thứ tiếng khó tính này. Tôi cho rằng, việc học tiếng Đức chỉ gặp nhiều khó khăn nhất khi ta mới bắt đầu tiếp xúc bởi những quy luật ngữ pháp rối rắm, đặc biệt là việc chia động từ và thứ tự nghiêm ngặt của các thành phần trong câu. Bạn hãy sử dụng chiến thuật tương tự như đối với tiếng Anh mà tôi có chia sẻ ở trên. Hãy bình tĩnh, tạm quên đi các nguyên tắc cú pháp mà tập trung vào học thật nhiều từ vựng với các mẫu câu ví dụ để có thể dùng ngay cho giao tiếp. Việc học giáo trình nào không quan trọng bằng việc bạn học theo phương pháp như thế nào, có phát huy được hiệu quả của giáo trình đó hay không. Tôi luôn dành nhiều thời gian cho mỗi bài đọc và bài nghe trên lớp, coi đó là nguồn tư liệu để trau dồi vốn ngôn ngữ và thực hiện nghiêm chỉnh việc ghi chép mẫu câu hay, thậm chí học thuộc cả đoạn nếu tôi cảm thấy sẽ có ngày mình đem ra sử dụng được. Chiến thuật “học vẹt” này là cách dễ áp dụng nhất mà tôi đã từng thử qua trên con đường học ngoại ngữ của mình. Xét cho cùng, đây chính là cách mà trẻ nhỏ tiếp thu ngôn ngữ mẹ đẻ. Các bé luôn dành nhiều thời gian để lắng nghe, tìm hiểu nghĩa và bắt chước lặp lại những gì chúng nghe thấy. Ban đầu, khi cố gắng thực hiện giao tiếp bằng tiếng Đức, chúng ta sẽ mắc rất nhiều lỗi. Bạn đừng lo sợ mà hãy tự ấn định trong đầu rằng, “mình phải mắc lỗi, vì chỉ khi mắc lỗi thì mới sửa lỗi được”. Im lặng giấu dốt chỉ khiến hành trình học ngoại ngữ của chúng ta càng kéo dài thêm và chông gai hơn mà thôi.
Hơn nữa, phần lớn chúng ta đều có ít nhiều kiến thức tiếng Anh trước khi tiếp xúc với tiếng Đức. Vốn kiến thức tiếng Anh tốt sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi thế khi học tiếng Đức, đặc biệt là ở cấp độ cao như từ B1 trở đi, vì những từ vựng khó, mang tính học thuật của tiếng Đức rất giống với tiếng Anh. Do vậy, nếu bạn còn nhiều thời gian cho tới ngày dự kiến đi du học thì hãy củng cố song song kiến thức của cả hai thứ tiếng nhé.
Trường hợp bạn không có nhiều thời gian (dưới một năm), hãy đăng ký các khóa học chuyên sâu (intensiv) nếu có thể. Việc tiếp xúc với tiếng Đức hằng ngày là cơ sở rất quan trọng để bạn vượt qua giai đoạn đầu khó khăn nhất. Phần lớn các khóa học được thiết kế tập trung vào quy tắc ngữ pháp, do đó, nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp thì vẫn cần chủ động luyện tập thêm ở nhà. Ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì bạn có thể tìm đến Viện Goethe hoặc những cơ sở uy tín tại các trường đại học bao gồm: Khoa Tiếng Đức của trường Đại học Hà Nội, Phòng Tiếng Đức của Trung Tâm Việt-Đức tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm Ngoại Ngữ của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có người để cùng học nhóm và luyện đàm thoại thì rất tốt. Nếu không, bạn hãy tập nói một mình thôi cũng được (theo cách đọc, nghe, bắt chước theo và ghi âm như tôi gợi ý trong việc học tiếng Anh chẳng hạn). Nếu quỹ thời gian của bạn eo hẹp, không thể thu xếp tới lớp hằng ngày được thì có thể đăng ký lớp học cuối tuần hay học gia sư như tôi đã từng làm.
MẤT CÂN BẰNG GIỮA TIẾNG ĐỨC VÀ TIẾNG ANH – VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI PHÁP
Khi mới chuyển sang sử dụng tiếng Đức, một vấn đề thường gặp là vốn tiếng Anh của bạn tự nhiên bị mai một. Có người còn nói đùa rằng với mỗi từ tiếng Đức mà bạn học được thì một từ tiếng Anh tương ứng khăn gói ra đi. Không ít người than thở với tôi một cách tiếc nuối và lo lắng rằng một ngày nào đó sẽ quên hoàn toàn tiếng Anh, thứ ngôn ngữ bạn từng dày công khổ luyện.
Dù không cố tình nhưng đôi khi trong đầu bạn sẽ tự động dịch từ tiếng Đức sang mỗi lúc cần phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Có lần, tôi sang nhà cô bạn người Ba Lan chơi và buột miệng nói với cô ấy “Oh, your sleeping room‘s large!”, sau đó tôi cảm thấy ngay có điều gì kỳ cục nhưng không thể tự nhận ra được. Sau một hồi cân nhắc, tôi mới nghĩ ra là mình đã tự động dịch từ “Schlafzimmer” trong tiếng Đức sang “sleeping room”, thay vì sử dụng từ “bedroom”.
Nhớ lại những ngày tập trung ôn thi DSH, đầu óc tôi tập trung thiên lệch hẳn sang tiếng Đức và phản ứng trong tiếng Anh đột ngột bị chậm lại rất nhiều. Nếu như tôi vui mừng vì sự tiến bộ của mình trong tiếng Đức bao nhiêu thì tôi khủng hoảng đau đầu bấy nhiêu mỗi khi nghe từ chính miệng mình những câu pha trộn lẫn lộn ngữ pháp của cả hai thứ tiếng, chẳng hạn như “I must tomorrow to the university go” (Ich muss morgen in die Uni gehen) hay khi vô tình viết hoa chữ cái đầu của tất cả các danh từ trong tiếng Anh.
Sau một thời gian cố lấy lại sự cân bằng thì tôi nhận ra rằng việc quên và pha trộn này chỉ mang tính tạm thời mà thôi. Nghĩa là mọi thứ vẫn còn ở đó, chỉ cần bạn kích hoạt trở lại, sử dụng đều đặn là cả hai thứ tiếng sẽ ở lại bên bạn mãi. Nói cho cùng thì việc quên tạm thời này đương nhiên phải xảy ra khi chúng ta bỏ bê một ngôn ngữ để tiếp thu một ngôn ngữ mới. Ngay cả tiếng mẹ đẻ nếu không sử dụng trong một thời gian dài thì cũng sẽ bị mài mòn đi đấy thôi. Tóm lại, nếu bạn đang mắc phải tình trạng học thêm tiếng Đức và cảm thấy vốn tiếng Anh đang lũ lượt bỏ bạn mà đi thì cũng đừng lo lắng quá. Chúng ta chỉ cần kích hoạt trở lại bằng cách chia thời gian mỗi ngày vào việc sử dụng hai ngôn ngữ song song. Bạn có thể tham khảo cách của tôi và áp dụng vào cuộc sống của bạn cho phù hợp nhé.
Thứ nhất, tôi sử dụng hoàn toàn tiếng Đức trong việc sinh hoạt hằng ngày. Tôi nghĩ, điều này là hợp lý bởi dù sao chúng ta cũng đang (hoặc sẽ) sinh sống trong lòng nước Đức. Xung quanh chúng ta là những kho ngôn ngữ di động, nào là đối thoại với người bản địa, nào là tin tức trên đài báo, thông báo trên tàu xe. Việc sử dụng tiếng Đức hằng ngày trong mọi tình huống giúp chúng ta hoàn thiện được khả năng nghe hiểu và hơn nữa, đó là chìa khóa để hòa nhập vào cuộc sống, văn hóa nơi đây. Với những ai không có điều kiện thường xuyên theo dõi tin tức thời sự trên đài báo thì có thể cài ứng dụng Spiegel Online trong điện thoại chẳng hạn và tận dụng những khoảng thời gian rỗi như trên tàu xe hay trong phòng đợi để nắm được tin tức xung quanh. Bên cạnh đó, tôi đã chuyển sang sử dụng tiếng Đức hoàn toàn khi cần giao tiếp tại các cơ quan hành chính của Đức, từ việc đăng ký tạm trú cho tới gia hạn visa. Điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn về luật pháp và các thủ tục hành chính của Đức. Nếu có điều gì không hiểu hoặc chưa rõ, tôi đề nghị người đối thoại nói chậm, nhắc lại hoặc giải thích rõ hơn, thay vì yêu cầu họ chuyển sang tiếng Anh như trước đây. Một cách khác mà tôi cũng sử dụng để luyện nghe nói là tải sách nói vào điện thoại và tranh thủ lắng nghe mọi lúc mọi nơi, kể cả khi nấu ăn, rửa bát, dọn nhà. Bộ truyện mà tôi thường xuyên nghe là Die Drei Fragezeichen (bản tiếng Anh là The Three Investigators). Đây là bộ sách nói gắn liền với thời thơ ấu của nhiều thế hệ người Đức. Bên cạnh bộ truyện này, bạn có thể lựa chọn các bộ sách nói khác như TKKG chẳng hạn, là một bộ truyện trinh thám được yêu thích ở Đức và đã tái bản nhiều lần ở Việt Nam. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những bộ sách nói này trên mạng, qua Spotify hay Youtube. Khi sử dụng sách nói, tôi thường nghe đi nghe lại mỗi tập nhiều lần cho tới khi hiểu tường tận câu chuyện thì mới chuyển sang tập tiếp theo.
Bên cạnh đó, tôi duy trì việc sử dụng tiếng Anh trong việc giải trí. Tôi cố gắng lồng ghép việc sử dụng tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày như đọc báo BBC News, xem Vlogs và các chương trình giải trí bằng tiếng Anh nhưAmerica/Britain’s Got Talent, The Ellen DeGeneres Show, hay các bài phỏng vấn những người nổi tiếng mà tôi hâm mộ. Tôi cũng thích xem các bộ phim dài tập như Friends, The Big Bang Theory, Games of Thrones, The Flash. Đây là nguồn luyện nghe rất tốt khi bạn muốn rèn luyện sự thích nghi với tốc độ nói thông thường của người bản xứ. Khi xem phim ảnh bằng tiếng Anh hay tiếng Đức, tôi vẫn cần tới phụ đề vì rất nhiều lời thoại của nhân vật liên quan tới những lĩnh vực mà tôi không có nhiều kiến thức (chẳng hạn, nhiều học thuyết vật lý trongThe Big Bang Theory) hoặc nhân vật sử dụng cách nói “đường phố” mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ học được qua sách vở. Ngoài ra, để hiểu hơn về diễn biến phim, tôi cũng dành thời gian đọc tóm tắt nội dung mỗi tập. Đôi khi với những bộ phim hài như Friends chẳng hạn, tôi cảm thấy không dễ để hiểu ngay vì sao câu nói của nhân vật lại buồn cười. Thường thì việc có thể nghe hiểu và cười được với phim hài đòi hỏi vốn ngoại ngữ và cả sự am hiểu văn hóa xã hội phong phú nữa. Nếu yêu thích các chủ đề về thiên nhiên, khoa học, lịch sử, khám phá của nhân loại thì bạn có thể theo dõi thêm các phim tài liệu trên Discovery Channel, National Geographic hoặc các kênh tương tự. Tôi thường xuyên mang theo một cuốn sách bên mình để tranh thủ đọc trong thời gian rảnh và trước khi đi ngủ. Việc đọc sách không chỉ nâng cao vốn từ vựng cũng như cách diễn đạt mà còn mở rộng kiến thức và vốn sống cho chúng ta. Bạn nên chọn sách phù hợp với sở thích và trình độ, không nên chọn những cuốn quá khó đọc, quá phức tạp vì bạn sẽ dễ bị mất hứng và mau chóng bỏ cuộc.
Trong quá trình học tập lẫn công việc của mình, tôi cố gắng kết hợp sử dụng song song cả tiếng Anh và tiếng Đức. Nếu bạn đang đi học tại một trường ở Đức thì hãy cố gắng chọn môn bằng cả hai thứ tiếng để chia đều cơ hội tiếp xúc với từng ngôn ngữ. Khi đó, bạn sẽ buộc phải đọc tài liệu, làm việc nhóm rồi thuyết trình bằng cả hai thứ tiếng nên đó sẽ là bài luyện tập hết sức hữu hiệu. Sau khi tốt nghiệp, tôi giao tiếp với đồng nghiệp hoàn toàn bằng tiếng Đức nhưng vị trí điều phối viên một chương trình thạc sĩ của tôi đòi hỏi phải xử lý công việc bằng tiếng Anh, nhất là khi tiếp xúc với sinh viên nước ngoài. Bên cạnh đó, việc làm nghiên cứu sinh tiến sĩ đòi hỏi tôi phải tham gia nhiều buổi thảo luận về các công trình nghiên cứu và đứng lớp giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh tại trường nên đó cũng là những cơ hội luyện tập quý báu.
Nếu ai có điều kiện và thích đọc sách thì nên mua thêm một thiết bị eReader. Tôi đang sử dụng Kindle eReader của Amazon và thấy đây là sự đầu tư cực kỳ hợp lý. Kindle có ứng dụng Word Wise, có từ điển Oxford và khi được kết nối wifi thì còn tra cứu trực tiếp được cả trên Wikipedia. Bạn có thể tra từ song song trong quá trình đọc, ngay trên trang sách đọc dở và không bị ngắt quãng quá nhiều. Những từ vựng bạn tra được tự động lưu vào Vocabulary Builder để bạn ôn tập về sau. Nhờ thiết bị trợ giúp này mà tôi đã đọc xong bốn cuốn Harry Potter chỉ trong vòng hai tháng. Tóm lại, việc học ngoại ngữ qua các hình thức giải trí là kiểu kết hợp học mà chơi, rất phù hợp với những ai không thích ngồi nghiêm túc tại bàn học như tôi đây.
Ai hiện đang sinh sống tại Đức cũng có thể thử hệ thống tìm Tandem partner tại Trung tâm Ngôn ngữ của các trường đại học. Tandem partner là hình thức trao đổi tiếng mẹ đẻ với mục tiêu chung là cùng nâng cao khả năng giao tiếp ngôn ngữ của hai bên đối tác. Trước đây, để tăng cơ hội tìm được bạn Tandem cho tiếng Đức, tôi đã đăng ký tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh thay vì tiếng Việt. May thay là bạn Tandem người Đức của tôi cũng không phàn nàn gì cả mà rất vui vẻ hợp tác. Chúng tôi gặp nhau một buổi mỗi tuần và dành một tiếng luyện tiếng Đức cho tôi, một tiếng luyện tiếng Anh cho bạn ấy.
Một cách nữa cũng rất hay là bạn có thể tham gia các nhóm meetup trên mạng thông qua trang web Những người học tiếng Đức hay nói vui với nhau “Life is too short to learn German”. Tôi cho rằng, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có thể phải học cả đời, kể cả tiếng mẹ đẻ. Tôi vui vì học được thêm hai ngôn ngữ mới. Và từ ngày đó, thế giới của tôi dường như trở nên rộng lớn, đa dạng màu sắc hơn rất nhiều.



Chương 3 
Lịch trình du học 
Có thể nói, lịch trình du học là việc đầu tiên bạn phải bắt tay vào làm khi tìm hiểu về việc du học tại một nước nhất định, do quy định của mỗi nước đối với sinh viên nước ngoài đều rất khác nhau. Sau khi nắm được những quy định này thì bạn cần lên các bước kế hoạch cụ thể, tương ứng với các mốc thời gian nhất định. Tôi từng nghe nhiều bạn than thở đầy tiếc nuối khi bỏ lỡ một thời hạn và dẫn tới việc phải lùi lại kế hoạch đi du học một năm. Bạn hãy coi việc chuẩn bị cho việc đi du học như một dự án của riêng bạn, đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về chi phí cũng như lên các đầu việc cụ thể. Dĩ nhiên là các trung tâm du học có thể thực hiện dịch vụ trọn gói cho bạn, nhưng nếu dành đủ thời gian để tìm hiểu và tự quản lý các đầu việc thì bạn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí lớn. Chưa kể, nếu bạn mong muốn được bay xa, sống cuộc đời độc lập tự do, tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình thì tại sao không bắt đầu từ bây giờ, từ những bước đi đầu tiên trên hành trình du học?
Không có một lịch trình chung nào cho tất cả mọi người, do lựa chọn của chúng ta cũng như yêu cầu của từng chương trình học, cấp độ học là khác nhau. Sau đây, tôi sẽ cung cấp một số thông tin cũng như kinh nghiệm cá nhân để bạn tham khảo khi lập lịch trình của riêng mình nhé.
Ở đây, tôi chỉ xin tập trung vào các đối tượng đi du học ở bậc đại học và sau đại học. Giống như hướng dẫn chung của DAAD và Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, tôi sẽ chia các đối tượng này thành sinh viên chưa tốt nghiệp đại học tại Việt Nam (mong muốn học tiếp đại học tại Đức để nhận bằng Cử nhân) và sinh viên đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam (mong muốn học cao học tại Đức để nhận bằng thạc sĩ hoặc học lại đại học tại Đức để nhận bằng cử nhân). Nguyên nhân của việc chia nhóm như thế này là do thủ tục thẩm tra APS dành cho hai nhóm đối tượng này được thực hiện theo hai hình thức cũng như thời hạn khác nhau. Lưu ý là trường hợp bạn được nhận học bổng từ công quỹ của Đức hay của Việt Nam hoặc sang Đức làm nghiên cứu sinh tiến sĩ thì không cần qua thủ tục APS.
Tôi sẽ đề cập thêm tới vấn đề làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở chương 6, do việc nghiên cứu sinh có những đặc thù rất riêng, không gộp chung vào với hai nhóm trên được.
LỊCH TRÌNH DU HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM
Theo DAAD và Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, lịch trình sau có thể được áp dụng cho bốn nhóm:
	 Học sinh vừa tốt nghiệp THPT, đã thi đỗ vào một ngành học đại học Chính quy tại một trường đại học Việt Nam và chưa học đại học tại Việt Nam,
	 Sinh viên đang học và chưa tốt nghiệp tại một trường đại học Việt Nam,
	 Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng,
	 Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng và được chuyển tiếp vào hệ đại học chính quy tại một trường đại học Việt Nam.

Các bước chung chuẩn bị cho việc đi du học là:
	 Học tiếng Đức, học tiếng Anh,
	 Cập nhật điều kiện học đại học tại Đức,
	 Tìm hiểu về trường đại học, trường dự bị đại học, ngành học đại học phù hợp tại Đức,
	 Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để nộp thẩm tra APS, để xin nhập học đại học/dự bị đại học tại Đức, để mở tài khoản du học, để xin Visa,
	 Nộp hồ sơ thẩm tra APS cho Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, nhận chứng nhận APS,
	 Đăng ký cho kỳ thi TestAS, thi TestAS, nhận kết quả của kỳ thi TestAS,
	 Gửi Hồ sơ xin nhập học đại học/dự bị đại học sang Đức. Nhận giấy báo mời nhập học/Giấy báo mời tham gia kỳ thi tuyển của trường đại học/trường dự bị đại học tại Đức,
	 Mở tài khoản du học tại một Ngân hàng,
	 Nộp Hồ sơ xin Visa cho Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Đức. Nhận kết quả Visa,
	 Chuẩn bị lên đường sang Đức.

Tôi sẽ điểm qua nội dung chính của từng mục và cung cấp thêm một số thông tin quan trọng trong phần Phụ lục.
Bước 1: Học tiếng Đức, học tiếng Anh
Về việc học tiếng, phần lớn các chương trình đại học ở Đức được giảng dạy bằng tiếng Đức, nhưng một tin rất vui là cũng có không ít các chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng Anh ở Đức. Bạn nên quyết định sớm việc sẽ theo đuổi một chương trình bằng ngôn ngữ nào để tập trung học ngôn ngữ đó thật tốt. Tùy vào trình độ hiện nay của bản thân mà bạn sẽ cần tới vài tháng cho tới khoảng hai năm để đáp ứng điều kiện về ngôn ngữ để được nhận vào học. Nếu bạn theo học bằng tiếng Anh thì điều kiện tối thiểu là trình độ B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu (CEFR), tương ứng với 6.0 hoặc 6.5 IELTS tùy theo yêu cầu của từng trường. Nếu bạn theo học bằng tiếng Đức thì điều kiện tối thiểu là trình độ B1, tương ứng với 600 tiết học tiếng Đức (DSD 1). Theo kinh nghiệm của tôi thì bạn nên dành thật nhiều thời gian để trau dồi ngoại ngữ, không chỉ để đáp ứng yêu cầu tối thiểu đi du học mà để việc học tập sau này của bạn cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn. Càng giỏi tiếng thì bạn càng nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, cuộc sống mới.
Bước 2: Cập nhật điều kiện học đại học tại Đức
Về điều kiện học đại học tại Đức, bạn chú ý rằng quy định có thể thay đổi qua từng năm, do vậy tốt nhất là bạn nên theo dõi và kiểm tra thường xuyên trên trang web chính của DAAD cũng như Đại sứ quán Đức tại Việt Nam. Nhìn chung theo quy định hiện hành thì bạn cần phải tốt nghiệp Trung học Phổ thông và đỗ kỳ thi tuyển sinh đại học/cao đẳng (năm 2014 hoặc trước đó) hoặc tham gia và đỗ kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia (từ năm 2015 trở đi). Với số điểm tối thiểu đạt yêu cầu cũng như việc đáp ứng đủ điều kiện về tiếng Anh/tiếng Đức thì bạn có thể được nhận vào học dự bị đại học hoặc chuyển thẳng vào học đại học. Việc có được tuyển thẳng vào học đại học hay không phụ thuộc vào thời gian bạn đã học đại học tại Việt Nam cũng như nguyện vọng của bạn sẽ tiếp tục theo nhóm ngành đã lựa chọn hay không. Nếu phải học thêm dự bị đại học (thường kéo dài gần một năm) thì cũng không phải là một bước tụt lùi, vì đó là thời gian để bạn thích nghi với việc nghe giảng bằng một ngôn ngữ mới, làm quen với phương pháp học tập tại Đức và chuẩn bị kiến thức nền tảng trước khi nhập học chính thức. Trong thời gian học dự bị, bạn vẫn được phép đi làm thêm trong thời gian nghỉ lễ nên việc kéo dài thời gian học thêm gần một năm cũng không kéo theo gánh nặng tài chính quá lớn.
Bước 3: Tìm hiểu về trường đại học, trường dự bị đại học, ngành học đại học phù hợp tại Đức
Việc tìm hiểu về trường, về ngành nên được thực hiện song song với bước 1 vì đây là một việc đòi hỏi nhiều thời gian, cân nhắc. Bên cạnh điều kiện học đại học nói chung đã đề cập ở trên, mỗi một trường đại học, một ngành cũng như một chương trình học có những yêu cầu rất đặc thù và riêng biệt. Trên trang web của DAAD có một danh sách rất tiện dụng, liệt kê gần 2.000 chương trình học khác nhau ở Đức (xem Phụ lục các trang web ở cuối sách) được lọc theo các mục như: bằng cấp (đại học, sau đại học, tiến sĩ,…), lĩnh vực, chuyên ngành, ngôn ngữ, địa điểm, khoảng thời gian, kỳ mùa hè hay mùa đông và cả mức học phí. Nhờ các công cụ lọc này mà bạn sẽ giới hạn được số chương trình phù hợp với nguyện vọng của mình, thường là rơi vào khoảng vài chục trường. Nhưng, không ai có đủ thời gian để tìm hiểu và gửi hồ sơ tới tất cả các trường này, do vậy, việc chọn trường để nộp hồ sơ thường được thực hiện căn cứ trên những yếu tố sau:
	 Ngành/chương trình học
	 Xếp hạng trường theo ngành
	 Thành phố
	 Sự gần gũi người thân, họ hàng, bạn bè

Một lựa chọn phổ biến của sinh viên khi chọn trường là căn cứ trên nguyện vọng của bản thân về ngành học. Các trường đại học ở Đức đều là đại học tổng hợp, nhưng điều này không có nghĩa bạn có thể tìm thấy ngành mình muốn theo đuổi ở bất cứ đâu. Có những trường mạnh về kỹ thuật, những trường khác lại mạnh về y khoa. Đặc biệt đối với những ai muốn theo học bằng tiếng Anh thì số lựa chọn lại bị thu hẹp hơn rất nhiều. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Làm thế nào để đưa ra lựa chọn ngành cho đúng? Nhiều người lựa chọn ngành học căn cứ trên cơ hội tìm được việc làm sau khi ra trường. Điều này mang tính thực tế cao và quả thật có những ngành luôn thiếu nhân lực ở Đức như: khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin, kỹ thuật. Những người khác lại lựa chọn ngành dựa trên yêu cầu chung đầu vào, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ. Những ai theo đuổi ngành ngôn ngữ hay báo chí truyền thông dĩ nhiên cần đáp ứng yêu cầu cao hơn so với các ngành về kỹ thuật, khoa học tự nhiên. Bạn cũng có thể lựa chọn ngành theo đam mê của bản thân. Thực tế là nếu không có đam mê, không có niềm yêu thích thì việc phải gò ép mình đi theo một nghề suốt đời sẽ không mang lại niềm vui nào cho bạn, chưa kể có thể sẽ dẫn tới kết quả học tập không được tốt. Nếu yêu thích ngành học của mình bạn sẽ tự khắc dành nhiều thời gian đào sâu tìm tòi và có nhiều khả năng gắn bó về lâu dài.
Sau khi chọn được ngành học, bạn có thể tham khảo về xếp hạng trường theo các bảng xếp hạng trên thế giới như “Times Higher Education World University Rankings”, “QS World University Rankings”, hoặc “Shanghai Ranking”. Lưu ý là những bảng xếp hạng này dựa trên các tiêu chí, dữ liệu khác nhau, do đó, kết quả xếp hạng nhiều khi có sự chênh lệch, mâu thuẫn. Tuy nhiên, các trường đại học ở Đức thường không mấy quan tâm tới xếp hạng và không đầu tư nhiều thời gian, tiền của, công sức cho việc chạy đua thứ hạng, dẫn tới kết quả là họ ít khi có mặt trong những bảng xếp hạng trên (hoặc thứ hạng thấp). Thay vào đó, bạn có thể tham khảo bảng xếp hạng dành riêng cho các trường ở Đức: “CHE Ranking”. Bảng xếp hạng này được đăng trên báo Die Zeit và công khai trên mạng, rất tiện tra cứu (xem Phụ lục trang web ở cuối sách). Một lưu ý nhỏ nữa là các trường sẽ có thứ hạng khác nhau đối với các ngành học khác nhau. Do vậy, bạn chỉ nên tham khảo thứ hạng của trường sau khi đã quyết định được ngành học mình sẽ theo đuổi.
Chọn trường theo thành phố cũng là một cách lựa chọn hợp lý. Ở Đức có tới hơn 300 trường đại học, phân tán tại các thành phố lớn nhỏ khác nhau. Nếu như thứ hạng trường không quá quan trọng đối với bạn (vì thực tế là chất lượng đào tạo ở Đức tương đối đồng đều) thì bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thành phố. Những thành phố lớn, nhộn nhịp, có nhiều công xưởng nhà máy nổi tiếng thường được ưa chuộng hơn, vì bạn sẽ có nhiều cơ hội tìm được việc làm thêm, cơ hội thực tập cũng như việc làm sau khi tốt nghiệp. Ở các thành phố lớn như Berlin, Hamburg, Munich, Frankfurt,… mức độ quốc tế hóa cao hơn những nơi khác, bạn sẽ có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, nhiều hoạt động đa dạng phong phú. Những thành phố nhỏ với số dân chỉ vài chục nghìn người, trái lại, thường yên tĩnh, cổ kính, ít bon chen. Bạn cũng có thể lựa chọn thành phố dựa trên vị trí, thời tiết khí hậu, cảnh quan, lịch sử văn hóa. Có những trường được đặt tại thành phố nhỏ nhưng lại có vị trí tiếp giáp với nhiều thành phố lớn thì bạn có thể tận dụng được mặt thuận lợi của cả sự yên tĩnh và nhộn nhịp.
Không ít bạn có nguyện vọng sang Đức du học vì có người thân, họ hàng hay bạn bè ở đó. Do vậy, đôi khi việc chọn trường cũng dựa trên việc bạn đã có sẵn một mạng lưới sự giúp đỡ tại Đức. Có thể bạn sẽ mong muốn ở gần người thân của mình để tận dụng tối đa sự hỗ trợ. Nhiều bạn ở chung với gia đình người thân thì tiết kiệm được nhiều chi phí về tiền thuê nhà hay lương thực, thực phẩm. Người thân, bạn bè của bạn cũng sẽ giúp bạn hòa nhập nhanh hơn trong môi trường mới. Tuy vậy, cũng có thể bạn không mong muốn ở gần người thân của mình. Đây cũng là một chuyện dễ hiểu. Dù sao thì một phần nguyên nhân khiến bạn muốn đi du học cũng là để thử thách bản thân và có một cuộc sống tự lập hoàn toàn.
Bên cạnh một số cách chọn trường như trên thì cũng có một số nhận định sai lầm phổ biến như: các trường FH (Fachhochschule) thì không tốt bằng Uni (Universität). Nhận định này có lẽ bắt nguồn từ việc FH khi dịch sang tiếng Việt thì hay được gọi là trường cao đẳng hay trường nghề. Chính xác thì FH phải được hiểu là Đại học Khoa học Ứng dụng (trong tiếng Anh được gọi làUniversity of Applied Science) với đặc điểm nổi bật là đi sâu vào thực tiễn nhiều hơn là nghiên cứu lý thuyết như ở Uni. Các trường FH thường không có chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ nhưng bạn hoàn toàn có thể chuyển tiếp lên Uni nếu có nguyện vọng tiếp tục con đường học thuật. Cũng có bạn cho rằng, các trường ở Tây Đức thì tốt hơn ở Đông Đức. Đây là một nhận định không có căn cứ. Rất nhiều trường đại học ở Đông Đức có thứ hạng cao và thu hút rất nhiều sinh viên nước ngoài ở khắp nơi trên thế giới.
Bước 4: Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để nộp thẩm tra APS, để xin nhập học đại học / dự bị đại học tại Đức, để mở tài khoản du học, để xin visa
Ở bước này, bạn nên lập một danh sách các giấy tờ cần thiết, không chỉ cho kỳ thẩm tra APS, mà còn để nộp học phí, mở tài khoản du học để chứng minh tài chính và xin visa. Nguyên nhân là do những thủ tục này yêu cầu rất nhiều loại giấy tờ trùng nhau, và phần lớn đều đòi hỏi việc dịch thuật công chứng. Bạn có thể tham khảo danh sách tổng hợp mà tôi lập ra trong phần Phụ lục và điều chỉnh lại cho hợp lý trong trường hợp của riêng bạn nhé. Sau khi có danh sách tất cả các loại giấy tờ cần thiết, nếu bạn muốn việc công chứng dịch thuật được thực hiện nhanh gọn thì có thể nhờ tới các công ty công chứng, tuy nhiên, chí phí tương đối cao, có thể rơi vào tầm một đến vài triệu. Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí này thì có thể tự tới phường, quận nơi bạn sinh sống để công chứng.
Bước 5: Nộp hồ sơ thẩm tra APS cho Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, nhận Chứng nhận APS
APS là một bộ phận thuộc Phòng Văn hóa của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Thủ tục thẩm tra APS đơn thuần là thủ tục thẩm tra các giấy tờ, chứng chỉ học tập cũng như kiểm tra năng lực của sinh viên xin đi du học. Việc kiểm tra năng lực dành cho sinh viên bậc sau đại học được thực hiện qua phỏng vấn APS, còn cho sinh viên bậc đại học thì qua kỳ thi viết TestAS. Một điều đáng lưu ý là đối với sinh viên xin đi du học bậc đại học, quá trình thẩm tra giấy tờ APS có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào, độc lập với kỳ thi TestAS.
Sau khi giấy tờ của bạn được thẩm tra thành công, bạn sẽ nhận được 10 giấy chứng nhận APS (bản gốc). Giấy chứng nhận này được sử dụng cho hồ sơ xin học cũng như hồ sơ xin visa. Bạn có thể đóng thêm lệ phí để được cấp thêm nếu muốn, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì điều này không cần thiết.
Bước 6: Đăng ký thi TestAS, thi TestAS, nhận kết quả của kỳ thi TestAS
TestAS là kỳ thi viết để đánh giá năng lực học đại học của sinh viên nước ngoài tại Đức, có thể được thực hiện bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh. Đây là kỳ thi bắt buộc và được tổ chức ba lần mỗi năm vào những thời điểm ấn định trước. Do đó, bạn nên tìm hiểu từ sớm những thời hạn của kỳ thi này để kịp thời đăng ký thi. Việc đăng ký được thực hiện online trên trang web của TestAs. Nội dung thi bao gồm kiểm tra khả năng ngoại ngữ, kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành (theo nhóm). Kỳ thi được tổ chức tại hai địa điểm ở Việt Nam: trường Đại học Bách khoa Hà Nội và DAAD thành phố Hồ Chí Minh.
Kỳ thi này không giới hạn độ tuổi, không hạn chế số lần thi và có giá trị không thời hạn. Do đó, bạn có thể đăng ký thi bất cứ lúc nào bạn cảm thấy tự tin về năng lực của mình, song song với bước 2, 3 chẳng hạn. Một số trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi TestAS cũng như điểm thi đại học/kỳ thi trung học phổ thông để xét tuyển.
Bước 7: Gửi Hồ sơ xin nhập học đại học/dự bị đại học sang Đức. Nhận giấy báo mời nhập học/giấy báo mời tham gia kỳ thi tuyển của trường đại học/trường dự bị đại học tại Đức
Sau khi đã có giấy chứng nhận APS, kết quả kỳ thi TestAs và tập hợp đủ các loại giấy tờ liên quan khác thì bạn có thể gửi hồ sơ xin nhập học đại học hoặc dự bị đại học. Hồ sơ nộp học thường bao gồm các loại giấy tờ cơ bản như: bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông, giấy gọi nhập học đại học, bảng điểm Trung học Phổ thông, bảng điểm Đại học (nếu có), chứng chỉ Ngoại ngữ, tóm tắt lý lịch (CV), thư động lực học, thư giới thiệu, chứng nhận APS và kết quả thi TestAS. Nhiều trường có chung hạn nhận hồ sơ cho kỳ mùa đông là khoảng tháng Năm tới giữa tháng Bảy và hạn nhận hồ sơ cho kỳ mùa hè là tháng Mười một tới giữa tháng Một năm sau. Tuy nhiên, không ít trường có hạn nhận hồ sơ sớm hơn rất nhiều do số lượng hồ sơ xét tuyển lớn. Nếu có thể, bạn hãy cố gắng nộp hồ sơ xin học càng sớm càng tốt thì cơ hội nhận được thư mời học sớm cũng cao hơn và việc được xem xét ở tại ký túc xá của trường cũng thuận lợi hơn rất nhiều.
Một điều quan trọng là bạn cần tìm hiểu cách thức nộp hồ sơ tới trường trong nguyện vọng của bạn như thế nào, liệu trường bạn hay chương trình bạn học có sử dụng dịch vụ của Uni-assist hay không.
Trong số hơn 370 đơn vị giáo dục đại học tại Đức thì có tới 160 đơn vị nhận hồ sơ thông qua Uni-assist. Đây là cơ quan được thành lập bởi Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học và DAAD, thực hiện việc thẩm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ nộp học. Ưu điểm của Uni-assist là bạn chỉ cần nộp một hồ sơ duy nhất cho nhiều đơn đăng ký đại học khác nhau. Chẳng hạn, bạn muốn nộp hồ sơ tại năm trường nằm trong mạng lưới Uni-assist thì bạn chỉ cần gửi một hồ sơ duy nhất tới Uni-assist cùng với năm đơn đăng ký, thay vì gửi năm bộ hồ sơ tới năm địa chỉ khác nhau. Nhược điểm của Uni-assist là lệ phí khá cao, thời gian thẩm tra tương đối lâu. Vì vậy, nếu phải thông qua Uni-assist thì bạn nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt, từ bốn đến sáu tuần trước thời hạn của trường để phòng khi phải nộp bổ sung giấy tờ. Chỉ khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ thì Uni-assist mới chuyển hồ sơ của bạn tới trường. Đây cũng được xem là một nhược điểm vì bạn sẽ không có mối liên hệ trực tiếp với trường trong giai đoạn hồ sơ còn đang trong quá trình thẩm tra.
Các chương trình học ở Đức có hai hình thức tuyển sinh chính: Zulassungsfrei hoặc Zulassungsbeschränkt (thường dùng ký hiệu NC – Numerus Clausus). Zulassungsbeschränkt là hình thức tuyển đối với các chương trình hạn chế số lượng nhận học, tức là ngay cả khi bạn đáp ứng đầy đủ yêu cầu tuyển sinh thì bạn vẫn có thể bị từ chối. Các trường sẽ căn cứ trên một số khía cạnh nhất định để xếp hạng người ứng tuyển, từ đó đưa ra thư mời học trong số lượng giới hạn. Trái lại, Zulassungsfrei (NC – frei) là khi các chương trình không hạn chế số lượng tuyển sinh, tức là chỉ cần bạn đáp ứng đầy đủ yêu cầu thì sẽ được nhận vào học.
Bước 8: Mở tài khoản du học tại một ngân hàng
Sau khi nhận được giấy mời nhập học, bạn hãy bắt tay ngay vào việc hoàn tất thủ tục xin visa. Để xin visa, bạn sẽ phải chứng minh khả năng tài chính cho thời gian lưu trú. Hiện tại, Đại sứ quán Đức ở Hà Nội và các sở ngoại kiều tại Đức yêu cầu mức 8.820 EUR/năm. Theo quan sát của tôi thì mức chứng minh tài chính được điều chỉnh khá thường xuyên, từ 8.040 EUR vào năm 2012 tới 8.640 EUR vào năm 2016 và từ năm 2017 trở đi là 8.820 EUR. Do vậy, bạn nên cập nhật thường xuyên trên trang web chính thức của Đại sứ quán Đức Hà Nội hoặc DAAD. Bạn nên chủ động theo dõi sự biến động của tỷ giá EUR/VND, từ khi bắt đầu có kế hoạch đi du học Đức. Nếu thời gian chuẩn bị của bạn kéo dài khoảng một năm thì tỷ giá này có thể thay đổi rất đáng kể. Việc chờ tới phút cuối mới đi mua EUR có thể dẫn tới việc bạn sẽ buộc phải chi thêm tiền để mua một lượng ngoại tệ nhất định.
Theo Đại sứ quán Đức tại Hà Nội thì có bốn cách để chứng minh tài chính bao gồm:
	 Giấy cam kết theo quy định của Điều 66, 68 Luật Cư trú, có nêu mục đích lưu trú dự định: Chứng minh theo mẫu quốc gia về việc người thứ ba đảm nhận chi phí, còn gọi là giấy cam kết, hoặc
	 Mở một tài khoản phong tỏa (tài khoản du học): Nộp tiền theo đúng yêu cầu vào một tài khoản phong tỏa tại Đức (ví dụ như tại Ngân hàng VietinBank hoặc Deutsche Bank), hoặc
	 Bảo lãnh ngân hàng: Mở một bảo lãnh ngân hàng ở mức 8.820 EUR được gia hạn hằng năm tại một tổ chức tín dụng trong lãnh thổ CHLB Đức, hoặc
	 Học bổng: Chứng nhận học bổng với mức học bổng đủ cao.

Cách chứng minh tài chính phổ biến nhất của du học sinh Việt là sử dụng tài khoản phong tỏa. Thủ tục khá đơn giản, bạn chỉ cần điền vào mẫu đơn xin mở tài khoản phong tỏa của Deutsche Bank, rồi tới Đại sứ quán Đức hoặc Lãnh sự quán Đức để xin chứng thực (bạn phải có lịch hẹn từ trước) và gửi mẫu này tới Deutsche Bank tại Đức. Sau khi tài khoản được mở thì bạn chuyển vào khoản tiền được yêu cầu. Những năm gần đây, ngân hàng VietinBank có dịch vụ hỗ trợ sinh viên chứng minh tài chính cho du học Đức rất nhanh gọn nên bạn cũng có thể tận dụng. Khi sang Đức, bạn có thể mở tiếp tài khoản tại các ngân hàng ở Đức cho tiện sử dụng. Làm như vậy vừa nhanh vừa đỡ tốn chi phí hơn.
Bước 9: Nộp Hồ sơ xin visa cho Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Đức. Nhận kết quả visa
Việc làm hồ sơ xin visa đi du học không khó, tuy nhiên đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Bạn nên in bản hướng dẫn trên trang chủ của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội để tiện đánh dấu các loại giấy tờ cần có. Nhìn chung thì hồ sơ này bao gồm: đơn xin visa, giấy tờ liên quan tới hộ chiếu, giấy tờ chứng minh mục đích chuyến đi và chứng minh tài chính. Ở bước này, nếu bạn đã có sẵn các loại giấy tờ được dịch thuật, công chứng trong bước 4 thì việc chuẩn bị trở nên cực kỳ đơn giản. Giấy tờ chứng minh mục đích chuyến đi trùng với các loại giấy tờ bạn đã nộp cho các trường của Đức, do vậy mà việc chuẩn bị sẽ không bị mất thời gian hay tốn nhiều công sức. Bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện bước này mà không cần chi thêm tiền sử dụng dịch vụ. Bên cạnh việc cần đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của giấy tờ (để tránh việc mất công đặt thêm một lịch hẹn khác cho việc bổ sung giấy tờ) thì một lưu ý quan trọng là về mặt thời gian. Các công tác được thực hiện tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán luôn yêu cầu bạn phải đặt lịch hẹn trên trang chủ của Đại sứ quán từ trước đó. Vào khoảng thời gian giữa mùa hè, rất đông người tới xin visa đi du học, đi du lịch thì việc đặt lịch hẹn này nên được thực hiện càng sớm càng tốt, ít nhất là vài tuần trước ngày bạn muốn nộp hồ sơ. Sau khi nhận được hồ sơ của bạn, Đại sứ quán sẽ chuyển qua cho Sở Ngoại kiều tương ứng của thành phố bạn muốn tới ở Đức để thực hiện việc kiểm tra, xét duyệt. Tùy vào từng nơi, từng thời điểm mà thủ tục này có thể kéo dài hai tuần tới năm, sáu tuần.
Như vậy thủ tục xin visa khá đơn giản nhưng có thể tiêu tốn thời gian của bạn ít nhất là một tới hai tháng. Những ai nhận được thư mời học muộn, chẳng hạn tầm cuối tháng Tám, dẫn tới việc nhận được visa muộn thì có thể sẽ bị lỡ thời hạn nhập học của trường bên Đức (thường là vào đầu tới giữa tháng Mười của kỳ mùa đông). Đây cũng là lý do vì sao bạn nên nộp hồ sơ cho nhiều trường khác nhau ở Đức để có thể nhận được nhiều thư mời học. Trường hợp thư mời học của trường trong nguyện vọng của bạn tới muộn thì bạn có thể sử dụng một thư mời khác để hoàn thành thủ tục visa. Sau khi sang Đức, bạn nhập học tại trường mình mong muốn và làm thủ tục chuyển tạm trú tại Sở Ngoại kiều ở thành phố đó là được.
Bước 10: Chuẩn bị lên đường sang Đức
Một việc rất quan trọng cần làm ngay ở bước này, hoặc song song với bước 9 là tìm nhà. Đây là một việc không dễ dàng chút nào, đặc biệt đối với các bạn lần đầu tiên rời vòng tay cha mẹ. Ai cũng mong muốn tìm được nhà sạch đẹp, gần trường mà giá cả lại phải chăng. Có hai phương án chủ yếu là xin ở ký túc xá của trường và tự tìm nhà trên thị trường nhà cho thuê tư nhân.
Theo kinh nghiệm của tôi thì việc ở tại ký túc xá của trường có nhiều thuận lợi. Giá cả thường thấp hơn so với nhà tư nhân, bao giờ cũng có một quản gia chăm sóc các vấn đề trong khu nhà và vị trí thường được đảm bảo thuận tiện cho việc tới trường cũng như đi mua sắm,… Đơn vị quản lý các khu ký túc xá của trường là Studentenwerk. Bạn sẽ phải điền đơn trên trang web của đơn vị này và chờ đợi phản hồi. Mỗi học kỳ, Studentenwerk nhận hàng nghìn đơn, do vậy, việc họ trả lời rằng bạn đã được xếp vào danh sách chờ là chuyện bình thường. Thời gian chờ có thể kéo dài vài tháng cho tới một, hai năm. Một số Studentenwerk cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm nhà ở, ăn uống trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn đăng ký dịch vụ trọn gói này thì việc được cấp nhà sẽ tiến hành nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra, du học sinh Việt thường truyền tai nhau một mẹo để sớm nhận được nhà ký túc xá là thường xuyên gọi điện, lên văn phòng Studentenwerk để hỏi thăm, trình bày hoàn cảnh. Việc thường xuyên xuất hiện tại văn phòng của bạn sẽ khiến phía trường cảm nhận được sự cấp bách và có thể linh hoạt đẩy bạn lên vị trí đầu trong danh sách chờ.
Việc tự tìm nhà thuê tư nhân diễn ra khó khăn hơn do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, bạn chưa có mặt ở Đức để xem nhà, cũng như nói chuyện trực tiếp với chủ thuê, với những người thuê cùng. Chủ thuê thường ưu tiên những ai tới gặp được họ trực tiếp hơn. Thứ hai, trường hợp bạn mới chỉ giao tiếp bằng tiếng Anh, chưa thạo tiếng Đức thì có thể cũng là một trở ngại trong quá trình hỏi thuê nhà. Khi chủ nhà hay những người thuê trọ cùng nhận được nhiều lời hỏi thuê, họ sẽ dùng tới phương thức phỏng vấn để tuyển chọn. Bạn sẽ phải thể hiện rằng mình là người biết cách ăn ở, dễ chịu, phù hợp với họ. Việc giao tiếp thành thạo bằng tiếng Đức có thể không phải là một yêu cầu bắt buộc nhưng thường mang lại ấn tượng tốt hơn đối với chủ cho thuê. Bên cạnh các trang web về thị trường nhà thuê của từng thành phố, hiện nay, rất nhiều bạn sử dụng các trang, nhóm trên mạng xã hội như Facebook để tìm nhà.
Ngoài ra, bạn hãy cố gắng liên lạc với Hội sinh viên Việt Nam tại thành phố mà bạn sắp đến học để được hỗ trợ cũng như nhận được nhiều lời khuyên, mách nước về vấn đề nhà ở, đi lại,… Du học sinh Việt khi xa nhà thường có ý thức cao trong việc đùm bọc lẫn nhau, trong trường hợp bạn chưa tìm được nhà trước khi sang Đức thì có thể xin ở nhờ nhà ai đó một thời gian ngắn. Studentenwerk của mỗi trường cũng có nhà ở tạm dành cho những ai không có chỗ ở khi mới tới nơi với giá thuê rất rẻ.
Sau khi bạn đã nhận được visa, việc tiếp theo cần làm ngay dĩ nhiên là mua vé máy bay. Hiện nay chỉ có Vietnam Airlines là hãng hàng không có chuyến bay thẳng từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới Frankfurt. Hãng hàng không này có chính sách ưu đãi dành cho sinh viên đi du học về mặt khối lượng hành lý (40kg ký gửi thay vì 30kg cho hành khách phổ thông thông thường). Thời gian bay kéo dài 11-12 tiếng, nhưng trên máy bay có đầy đủ các phương tiện giải trí nên cảm giác không lâu lắm. Tuy nhiên, điểm trừ là giá vé máy bay cao. Để tiết kiệm, bạn hãy tìm hiểu thêm thông tin của các hãng hàng không khác nhé.
Làm gì trong tuần cuối trước khi đi?
Khoảng thời gian chờ đợi trước ngày đi cũng là khoảng thời gian bạn nên tận dụng để chuẩn bị khăn gói quả mướp lên đường cũng như chia tay người thân, bạn bè. Bạn chỉ nên đóng gói những thứ thực sự cần thiết trong thời gian đầu như quần áo, giầy dép, giấy tờ. Một điều lưu ý là mùa đông ở Đức dài hơn mùa hè và ngay cả giữa mùa hè cũng có những ngày mát lạnh như mùa đông ở Việt Nam. Do đó, bạn nên gói ghém nhiều quần áo ấm. Những ai cảm thấy khó thích nghi với đồ ăn Tây thì nên mang theo một số đồ ăn khô và nồi cơm điện để tự nấu ăn trong những ngày đầu. Nếu muốn, bạn có thể tham khảo “Danh sách những vật dụng cần mang theo qua Đức” mà tôi đã chuẩn bị trong phần Phụ lục. Bên cạnh việc mua sắm, đóng gói hành lý thì bạn hãy dành thêm thời gian cho gia đình, bạn bè thân thiết. Nếu có nhiều thời gian và có điều kiện về mặt tài chính thì bạn cũng có thể đi du lịch cùng gia đình, bạn bè. Tôi thường khuyên các bạn trước khi lên đường nên ăn thoải mái những đồ mình yêu thích vì khi sang Đức rồi, đôi khi thèm một món ăn quê hương mà tìm đâu cũng không thấy. Những ai còn chưa biết nhiều tiếng Đức thì hãy tận dụng thêm khoảng thời gian chờ này để bổ sung thêm “vốn liếng” của mình. Bạn cũng nên tìm hiểu thêm về văn hóa Đức, về những điểm đặc biệt về lịch sử, địa lý, con người ở nơi bạn muốn đến. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
LỊCH TRÌNH DU HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM
Những bạn đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam thường có nguyện vọng học tiếp sau đại học (cao học/thạc sĩ) hoặc một số bạn mong muốn học lại đại học (cử nhân) tại Đức. Theo DAAD, các bước chung chuẩn bị cho việc đi du học dành cho nhóm đối tượng này là:
	 Học tiếng Đức, học tiếng Anh,
	 Cập nhật điều kiện học đại học/cao học tại Đức,
	 Tìm hiểu về trường đại học, ngành học đại học, cao học phù hợp tại Đức,
	 Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để nộp thẩm tra APS, để xin học đại học/cao học, để mở tài khoản du học, để xin visa,
	 Nộp hồ sơ thẩm tra APS cho Đại sứ quán Đức tại Hà Nội (đến cuối tháng Hai và cuối tháng Tám hằng năm),
	 Phỏng vấn APS (vào tháng Năm và vào tháng Mười một hằng năm). Nhận chứng chỉ APS,
	 Gửi hồ sơ xin nhập học đại học/cao học sang Đức. Nhận giấy báo mời nhập học/giấy báo mời tham gia kỳ thi tuyển của trường đại học tại Đức,
	 Mở tài khoản du học tại một ngân hàng,
	 Nộp hồ sơ xin visa cho Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Đức. Nhận kết quả visa,
	 Chuẩn bị lên đường sang Đức.

Đối với nhóm đối tượng này thì 70% số bước giống với nhóm trên. Điểm khác nhau lớn nhất là về thủ tục thẩm tra APS. Do đó, tôi sẽ chỉ đi sâu vào những điểm khác biệt này.
Bước 1: Học tiếng Đức, học tiếng Anh
Bước 2: Cập nhật điều kiện học đại học/cao học tại Đức
Nhìn chung, điều kiện đầu tiên để được học cao học là bạn phải tốt nghiệp đại học hệ bốn năm trở lên. Tùy vào từng trường, từng chương trình học mà bạn phải đáp ứng các yêu cầu về độ phù hợp của ngành học đại học, điểm trung bình tốt nghiệp, kinh nghiệm làm việc, trình độ ngoại ngữ và một số chứng chỉ khác. Việc ngành học đại học của bạn có phù hợp hay không đôi khi không chỉ thể hiện ở cái tên chuyên ngành. Hội đồng tuyển chọn của từng chương trình sẽ phải đánh giá dựa trên bảng điểm của bạn, thông qua nội dung và điểm số các môn học tại đại học của bạn. Chẳng hạn, cùng một chương trình kinh tế được giảng dạy tại các trường, các nước khác nhau thì nhiều khi sẽ có nội dung học khác nhau. Thông thường, điểm trung bình tốt nghiệp phải cao hơn 2,5 trên thang điểm Đức (tức là vào khoảng 7,5 trên thang điểm Việt Nam). Ở Đức, trong thang điểm 6 thì điểm 1 là cao nhất và điểm 6 là thấp nhất, nôm na nghĩa là “càng cao càng thấp”. Công thức quy đổi từ điểm nước ngoài sang điểm Đức do Hội nghị Thường trực các Bộ trưởng Văn hóa của các Tiểu bang CHLB Đức (Kultusministerkonferenz – KMK) quy định là như sau:
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Trong đó:
Nd Điểm trung bình tốt nghiệp của bạn ở Việt Nam (0 - 10),
Nmax Điểm đậu tối đa ở Việt Nam (tức 10 điểm),
Nmin Điểm đậu tối thiểu (tức 5 điểm).
Kết quả sẽ cho ra điểm Đức tương ứng trên thang điểm 6.
Sẽ có trường yêu cầu cao hơn hay thấp hơn 2,5, tùy vào độ khó và mức cạnh tranh của chương trình thạc sĩ đó. Bạn có thể tham khảo thêm về cách quy đổi hệ tín chỉ, hệ điểm trên trang chủ của DAAD, mục “Các câu hỏi thường gặp”.
Một số chương trình học yêu cầu bạn phải có một tới hai năm kinh nghiệm làm việc và chứng chỉ GMAT hay GRE như chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, kinh tế chẳng hạn. Điều này bạn sẽ phải cập nhật trực tiếp trên website của từng chương trình hoặc liên hệ trực tiếp với trường bạn đăng ký.
Một tin vui đối với những ai mong muốn học cao học bằng tiếng Anh là các trường đại học ở Đức đều đang đẩy mạnh quá trình quốc tế hóa. Do vậy, ngày càng có nhiều chương trình học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, đặc biệt dành cho bậc thạc sĩ. Lưu ý là một số chương trình thạc sĩ yêu cầu trình độ ngoại ngữ cao hơn so với bậc đại học, C1 theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu (CEFR), tương đương với 7.0 IELTS chẳng hạn.
Bước 3: Tìm hiểu về trường đại học, ngành học đại học, cao học phù hợp tại Đức
Cách chọn trường thì cũng tương tự như phần dành cho đối tượng chưa tốt nghiệp đại học. Đối với những bạn muốn học cao học thì ngành bạn chọn học tiếp cần liên quan chặt chẽ tới ngành bạn đã tốt nghiệp đại học như đã đề cập ở trên. Còn đối với những bạn muốn học lại đại học thì có nhiều lựa chọn hơn.
Bước 4: Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để nộp thẩm tra APS, để xin học đại học/cao học, để mở tài khoản du học, để xin visa
Bước 5: Nộp hồ sơ thẩm tra APS cho Đại sứ quán Đức tại Hà Nội (đến cuối tháng Hai và cuối tháng Tám hằng năm)
Thẩm tra APS dành cho các bạn đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam chỉ có hai thời hạn nộp hồ sơ trong năm là cuối tháng Hai và cuối tháng Tám hằng năm, thay vì bất kỳ lúc nào trong năm như phần dành cho đối tượng chưa tốt nghiệp đại học. Bù lại, bạn không phải đăng ký tham gia kỳ thi viết TestAS mà chỉ phải vượt qua vòng phỏng vấn. Việc đảm bảo nộp hồ sơ APS đúng thời hạn rất quan trọng vì nếu nhỡ thời hạn này thì bạn phải đợi tới nửa năm cho tới thời hạn tiếp theo, dẫn tới lùi lại việc đi du học ít nhất một năm.
Bước 6: Phỏng vấn APS (vào tháng Năm và vào tháng Mười một hàng năm). Nhận Chứng chỉ APS
Một năm chỉ có hai đợt phỏng vấn APS là vào tháng Năm và tháng Mười một. Nếu nộp hồ sơ vào tháng Hai thì bạn tham gia đợt phỏng vấn vào tháng Năm, phù hợp cho những ai muốn nhập học vào kỳ mùa đông (tháng Chín, tháng Mười). Nếu nộp hồ sơ vào tháng Tám thì bạn tham gia đợt phỏng vấn trong tháng Mười một, kịp thời hạn nộp học kỳ mùa hè (tháng Ba, tháng Tư). Việc phỏng vấn APS được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức, tùy vào lựa chọn của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu giải một số bài tập nhỏ, đơn giản tương ứng với các môn được liệt kê trong bảng điểm của bạn trong vòng 15 phút. Tiếp đó là vòng phỏng vấn cũng diễn ra trong khoảng thời gian 15 phút. Để chuẩn bị cho phỏng vấn APS, bạn nên ôn lại nội dung chung của các môn có trong bảng điểm của bạn, đặc biệt là các môn chuyên ngành. Với những ai đã tốt nghiệp lâu rồi thì cũng không phải quá lo vì các câu hỏi thường ở mức rất cơ bản, bạn chỉ cần ôn trong khoảng hai tuần là đủ. Nếu chương trình cử nhân của bạn hoàn toàn bằng tiếng Việt thì có thể áp dụng cách ôn tập của tôi, đó là tham khảo thêm mô tả các môn học thông qua Wikipedia, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức, tùy vào việc lựa chọn ngôn ngữ phỏng vấn của bạn. Tôi cũng chia toàn bộ các môn học thành nhiều nhóm riêng biệt, bao gồm: các môn thuộc hệ tư tưởng Mác-Lênin, môn nền tảng và môn chuyên ngành. Với mỗi nhóm môn, tôi tóm tắt nội dung chính và trang bị từ vựng về những khái niệm cơ bản, mối liên quan của những khái niệm này với nhau. Trong quá trình phỏng vấn, bạn nên cố gắng trả lời trôi chảy hết mức có thể, trình bày theo cách hiểu của mình vì điều này sẽ tạo nên ấn tượng rất tốt. Kể cả khi câu trả lời của bạn không chính xác thì người phỏng vấn cũng dễ dàng bỏ qua. Bên cạnh các câu hỏi về ngành học của bạn thì cũng sẽ có thêm một số câu hỏi phụ về kế hoạch, định hướng của bạn khi sang Đức, chẳng hạn như:
	 Vì sao bạn muốn học tập tại Đức?
	 Bạn muốn tới thành phố nào? Vì sao?
	 Ai sẽ hỗ trợ tài chính cho bạn?
	 Bạn có quen ai ở Đức không?
	 Bạn muốn làm gì sau khi tốt nghiệp?

Bước 7: Gửi Hồ sơ xin nhập học đại học/cao học sang Đức. Nhận giấy báo mời nhập học/giấy báo mời tham gia kỳ thi tuyển của trường đại học tại Đức
Trước đây, tôi luôn thắc mắc không biết quá trình tuyển sinh tại một trường đại học ở Đức diễn ra như thế nào, ban tuyển sinh đánh giá hồ sơ ra sao. May mắn thay, trong thời gian theo học tại trường Marburg, tôi nhận vị trí trợ lý sinh viên (Hiwi/Student assistant) cho một chương trình thạc sĩ và được phân công một số nhiệm vụ trong mùa tuyển sinh bao gồm: phân loại hồ sơ nộp học từ Uni-assist; tổng hợp thông tin cơ bản của các ứng viên; tóm tắt bản lý lịch (CV) và thư động lực. Sau này, tôi chính thức trở thành điều phối viên cho chương trình và có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào quá trình tuyển sinh sinh viên hệ thạc sĩ. Lúc đó, tôi mới biết rằng việc tuyển sinh phải trải qua nhiều khâu chọn lọc. Chương trình mà tôi làm việc sử dụng cơ quan trung gian Uni-assist, do đó hồ sơ sinh viên được tổng hợp trực tiếp trên cổng thông tin của cơ quan này. Uni-assist thực hiện vòng xét duyệt đầu tiên, họ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của từng hồ sơ và cho một số điểm tương ứng. Hội đồng tuyển sinh ở trường tôi bao gồm các giáo sư và điều phối viên của chương trình sẽ đọc bản tổng hợp thông tin cơ bản và tóm tắt thư động lực mà trợ lý sinh viên đã thiết lập, thay vì xem chi tiết toàn bộ hồ sơ ứng viên. Sau đó, ban tuyển sinh đánh giá hồ sơ dựa trên kiến thức chuyên ngành và động lực học của các thí sinh. Nếu ngành học cử nhân của ứng viên có nhiều môn tương đồng với chương trình học này với số tín chỉ ECTS cao và điểm thành phần tốt thì điểm đánh giá dành cho kiến thức chuyên ngành sẽ cao. Tùy từng chương trình mà thư động lực học chiếm một vị trí quan trọng khác nhau, có thể đem lại một số điểm đáng kể dao động từ 25-50%. Một sai lầm thường gặp là nhiều bạn sinh viên biến thư động lực thành thư kể lể về thành tích bản thân từ thời bé. Một thư động lực học tốt là khi thư giải thích rõ vì sao bạn muốn học chương trình này, tại trường này và định hướng nghề nghiệp của bạn là gì. Dĩ nhiên là định hướng nghề nghiệp phải có liên quan chặt chẽ với nội dung của chương trình mà bạn muốn theo học. Động lực và mục tiêu nghề nghiệp càng rõ ràng, cụ thể thì điểm thư động lực của bạn sẽ càng cao. Do đó, đối với mỗi hồ sơ nộp học, bạn hãy đầu tư thời gian để viết lại thư động lực cho phù hợp, thay vì gửi một thư duy nhất cho tất cả các trường. Hồ sơ sau khi được chấm điểm thì sẽ được xếp hạng từ cao xuống thấp.Các chương trình thạc sĩ thường giới hạn số sinh viên nhập học, bởi vậy mà họ sẽ chỉ lấy những người được xếp hạng cao nhất. Điều này giải thích vì sao bạn vẫn có thể bị từ chối dù đáp ứng đủ mọi yêu cầu của trường. Ở chương trình mà tôi làm việc còn có thêm vòng phỏng vấn, ứng viên chỉ được chọn đi tiếp vào vòng này khi vượt qua được số điểm đánh giá tối thiểu. Sau khi tiến hành phỏng vấn, các giáo sư mới quyết định trực tiếp liệu bạn có được nhận vào học hay không.
Bước 8: Mở tài khoản du học tại một ngân hàng
Bước 9: Nộp hồ sơ xin visa cho Đại sứ quán/Tổng lãnh sự Đức. Nhận kết quả visa
Bước 10: Chuẩn bị lên đường sang Đức
Lịch trình của tôi và lời khuyên dành cho bạn
Lịch trình du học thạc sĩ ở Đức bằng tiếng Anh vào kỳ mùa đông
[image: 2]
Bảng trên là minh họa cho lịch trình du học của tôi. Cuối tháng Một năm 2012, tôi nhận được kết quả thi IELTS và quyết định đi du học tại Đức. Nguyện vọng của tôi là được đi ngay trong năm đó nên chỉ còn cách sắp xếp mọi việc thật hợp lý để kịp nhập học vào kỳ mùa đông. Tháng Hai, tôi nộp hồ sơ thẩm tra APS và bắt đầu tìm trường, chọn ngành. Do nghe nhiều điều không hay về Uni-assist nên thời gian đầu, tôi kiên quyết tránh các trường có sử dụng cơ quan trung gian này. Sau khi xác định học thạc sĩ kinh tế bằng tiếng Anh và loại trừ những trường nằm trong mạng lưới của Uni-assist, tôi chỉ tìm được khoảng mười chương trình miễn học phí. Một số chương trình yêu cầu thêm chứng chỉ GMAT hoặc GRE như tại trường Hamburg hay Frankfurt, số khác lại có thời hạn nhận hồ sơ rất sớm, từ trước cả kỳ phỏng vấn APS của tôi như trường Mannheim. Khi nhận thấy mình không còn nhiều thời gian để ôn thi GMAT hay GRE nữa, tôi quyết định viết thư trực tiếp tới các trường này để hỏi liệu mình có thể xin nộp thiếu những chứng chỉ trên cũng như nộp muộn APS được không. Trường Hamburg với hạn nộp vào cuối tháng Ba đồng ý tiếp nhận hồ sơ của tôi và cho nợ cả GRE lẫn APS, tuy nhiên kết quả là tôi vẫn bị từ chối. Trường Mannheim với hạn nộp vào cuối tháng Tư thì trả lời không chấp nhận việc tôi nộp muộn chứng chỉ APS. Còn một trường hợp đặc biệt là trường Munich thì xem qua hồ sơ của tôi và báo sớm rằng bằng đại học của tôi không tương đương với tiêu chuẩn bằng đại học của họ nên yêu cầu tôi phải sang Đức tham dự một kỳ thi bổ sung (dĩ nhiên là tôi không thể xin visa và mua vé máy bay chỉ để tham dự kỳ thi này được). Sau khi lần lượt bị từ chối ở các trường lớn vì nhiều lý do này, lý do nọ, tôi trở nên chán chường và mệt mỏi. Trước đó, tôi đã rất tự tin vào hồ sơ của mình với bằng tốt nghiệp loại giỏi, điểm IELTS cao, chứng nhận APS ở mức tốt nhất và cả kinh nghiệm làm việc nữa.
Ngày đó tuy chưa có nhiều trang nhóm hỗ trợ trên mạng xã hội như bây giờ nhưng diễn đàn Du học Đức trên trang Trái tim Việt Nam Online đã hoạt động rất sôi nổi, nhiều anh chị rất nhiệt tình giải đáp thắc mắc kịp thời. Tôi đã liên hệ trực tiếp với anh Quách Vũ và được anh động viên tiếp tục kiên trì tìm trường cũng như hỗ trợ tôi nộp hồ sơ tới các trường thông qua Uni-assist. Cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám, tôi lần lượt nhận được thư mời học của năm trường bao gồm: Kiel, Jena, Bochum, Wuppertal và Marburg. Trong số năm trường này, riêng trường Đại học Marburg có thêm vòng phỏng vấn với một vị giáo sư của trường. Qua đó, tôi nghĩ rằng trường đã dành thêm thời gian để tìm hiểu về tôi và linh cảm rằng đó là một tín hiệu tốt. Nhiều anh chị đi trước thì can ngăn tôi vì thành phố Marburg tương đối nhỏ, yên tĩnh, ba bề giáp với nông thôn, rừng núi, cả thành phố chẳng có gì ngoài mỗi trường Đại học Marburg với hơn hai chục nghìn sinh viên. Mỗi khi sinh viên có kỳ nghỉ dài là thành phố trở nên vắng lặng, im ắng như một thành phố chết. Sau khi tôi đã nộp hồ sơ xin visa để về với trường Marburg rồi, chị gái tôi chưa yên tâm nên thậm chí còn đưa tôi tới gặp một thầy bói. Lật bài xong, thầy bói chỉ cho tôi rằng trường Marburg xếp hạng kém nhất, mang lại ít thuận lợi cho tương lai của tôi nhất. Tôi chỉ cười. Tôi vẫn tin tưởng vào linh cảm của mình và kiên quyết không thay đổi lựa chọn. Thủ tục visa của tôi được hoàn tất rất nhanh. Chỉ sau hơn hai tuần, tôi đã nhận được kết quả và đặt vé máy bay sang Đức vào một ngày cuối tháng Chín. Mẹ giúp tôi đóng gói hành lý chuẩn bị lên đường. Sau này, khi nghĩ lại, tôi cảm thấy rất buồn cười vì ngày đó tôi còn đi mua những cuốn vở, bút rất đẹp để mang theo. Mẹ thì gói ghém cho tôi cả mấy cân hành, tỏi vì lo tôi không biết chỗ mua khi mới sang. Tôi cũng mang theo rất nhiều quần áo mùa hè tới mức khi hè sang, dù mỗi ngày thay một bộ mà tôi vẫn không mặc hết. Trước khi đi, chúng ta thường lo lắng nhiều thứ và hay cố mang đi thật nhiều để tiết kiệm tiền mua sắm, nhưng quả thực có nhiều thứ cơ bản ở Đức rất dễ tìm mua và giá cả cũng phải chăng.
LỜI KHUYÊN DÀNH CHO BẠN
Bạn nên lập cho mình một lịch trình du học riêng với các mốc thời gian cụ thể ngay từ những ngày đầu để tiện theo dõi và không bị lỡ một mốc thời gian nào. Bạn có thể tham khảo mẫu mà tôi chuẩn bị trong phần Phụ lục.
Bạn hãy tận dụng các nguồn lực hỗ trợ bên ngoài khi cảm thấy tinh thần bị lung lay. Những người đi trước có rất nhiều kinh nghiệm sẽ cho bạn nhiều lời khuyên bổ ích. Trên facebook hiện giờ có một nhóm hỗ trợ sinh viên thuộc Hội sinh viên Việt Nam tại Đức và một trang thông tin hỗ trợ sinh viên do một nhóm sinh viên làm cùng nhau, luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho bạn (xem Phụ lục III, IV). Ngoài ra, DAAD Hà Nội cũng là một đơn vị uy tín luôn sẵn sàng giải đáp nhiều câu hỏi của bạn về việc du học tại Đức hoàn toàn miễn phí.
Trong trường hợp thông tin về chương trình học, điều kiện tuyển sinh của trường không được rõ ràng, bạn nên viết email trực tiếp cho trường để được giải thích cặn kẽ. Bạn cũng đừng ngại liên lạc với các cơ quan quan trọng ở Đức như Uni-assist khi có bất kể câu hỏi gì liên quan. Thông thường, các trường và cơ quan tại Đức luôn trả lời rất nhanh, kịp thời trong vòng một, hai ngày. Bạn cũng có thể viết tiếp email nhắc nhở hay gọi điện trực tiếp sang khi lâu ngày chưa nhận được hồi âm.



Chương 4 
Đời sống sinh viên và một số câu chuyện nhỏ về bạn bè 
NHẬP HỌC
Khi đến Đức, sẽ có một số thủ tục giấy tờ mà bạn cần phải hoàn thành trước khi bắt đầu kỳ học. Những thủ tục này có thể được thực hiện gói gọn trong vòng một tuần và các trường, khoa thường có một bộ phận hỗ trợ hướng dẫn sinh viên nước ngoài trong những ngày đầu còn bỡ ngỡ. Chẳng hạn, ở trường tôi có Tuần Định hướng (Orientation Week) do Phòng Quốc tế đứng ra tổ chức và Ngày Định hướng (Orientation Day) dành riêng cho mỗi chương trình học. Nhìn chung, bạn sẽ phải hoàn thành các thủ tục sau:
	 Tìm nhà. Nhận hợp đồng và chìa khóa nhà.
	 Nhập học. Nhận thẻ sinh viên, thẻ thư viện.
	 Đăng ký bảo hiểm y tế (nếu chưa có).
	 Mở tài khoản ngân hàng Đức (nếu chưa có). Nhận thẻ ATM của ngân hàng tương ứng.
	 Báo tạm trú tại tòa thị chính.
	 Gia hạn visa tại Sở Ngoại kiều.

Việc tìm nhà dĩ nhiên là cấp bách nhất, cần được hoàn thành càng sớm càng tốt. Trong trường hợp bạn vẫn chưa có nhà mà phải ở tạm đâu đó thì nhất định phải có ít nhất một địa chỉ hòm thư cố định. Ở Đức, các thông tin quan trọng của ngân hàng, bảo hiểm, cơ quan ban ngành đều được trao đổi qua thư tín. Do vậy, trước khi tiến hành thực hiện các thủ tục khác thì bạn cần có địa chỉ hòm thư để sau này còn điền vào các biểu mẫu. Bạn có thể dùng nhờ địa chỉ hòm thư của một người bạn và điền thông tin về địa chỉ trên các biểu mẫu như sau:
A Nguyễn (tên bạn)
C/O B Trần (tên người bạn của bạn trên hòm thư)
Địa chỉ của người bạn trên.
Nếu đã nhận được hợp đồng nhà rồi thì bạn cần chú ý các nội quy và nguyên tắc gia hạn cũng như kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Thủ tục nhập học cũng cần tiến hành càng sớm càng tốt để bạn có thể nhận được các ưu đãi khi là sinh viên của trường, bao gồm vé đi lại trong thành phố/bang, cũng như các ưu đãi giảm giá của bảo tàng, nhà hát, báo chí,… dành riêng cho sinh viên. Thường thì thông tin về thủ tục nhập học sẽ được chuyển tới bạn thông qua thư mời học hoặc email bổ sung của trường. Sau khi nhập học, bạn sẽ nhận được tài khoản email của trường và có thể sử dụng tài khoản này để đăng ký dịch vụ internet tại ký túc xá, hoặc đăng nhập để sử dụng máy tính, wifi của trường.
Bảo hiểm y tế là bắt buộc dành cho toàn dân tại Đức. Có hai loại chính là bảo hiểm nhà nước và bảo hiểm tư nhân. Phần lớn sinh viên ở Đức đăng ký bảo hiểm nhà nước như AOK. Hằng tháng, bạn sẽ phải đóng một khoản phí hơn 80 EUR. Bù lại, khi hắt hơi, sổ mũi, trong người mệt mỏi, bạn chỉ cần mang thẻ bảo hiểm tới một phòng khám của bác sĩ đa khoa (Hausarzt) là được xếp lịch khám và nhận đơn thuốc hoặc được chuyển tới bác sĩ chuyên khoa. Bạn mang đơn thuốc tới quầy thuốc thì chỉ cần trả một khoản nhỏ (tầm 5 EUR) thay vì nguyên giá.
Việc có một tài khoản tại ngân hàng Đức đem lại nhiều sự tiện lợi. Phần lớn các giao dịch ở đây đều được thực hiện bởi thẻ ATM chứ ít ai mang theo nhiều tiền mặt trong người hay giữ tiền mặt tại nhà, cho dù hiện tại lãi suất ngân hàng rất thấp.
Trong vòng một vài tuần đầu, bạn cũng phải tới khai báo tạm trú (Anmeldung) tại tòa thị chính (Stadtbüro, bộ phận Einwohnermeldeamt) và làm thủ tục gia hạn visa tại Sở Ngoại kiều (Ausländerbehörde). Khi mới sang Đức, bạn chỉ có visa thời hạn ba tháng. Đừng để chờ tới khi visa tạm thời này hết hạn rồi mới đi gia hạn vì bạn sẽ phải trả thêm tiền cho quãng thời gian sống ở Đức không có visa. Việc gia hạn thường kéo dài ba tới bốn tuần, do đó, tốt nhất là bạn nên hoàn thành thủ tục này trước ngày hết hạn visa tạm thời ít nhất một tháng. Bạn xem trên trang web của tòa thị chính thành phố để chuẩn bị giấy tờ cho những thủ tục trên. Thường thì bạn sẽ cần một tờ khai, ảnh hộ chiếu, giấy xác nhận tạm trú (Anmeldung) của tòa thị chính, thư mời học của trường, giấy xác nhận bạn là thành viên của một hãng bảo hiểm (không phải thẻ bảo hiểm, bạn lấy giấy này ở hãng bảo hiểm), giấy xác nhận số tiền để chứng minh tài chính (bạn liên hệ ngân hàng của mình), hợp đồng thuê nhà, hộ chiếu, lệ phí.Tùy từng thành phố mà bạn có thể phải đặt lịch hẹn từ trước hoặc đến sớm để lấy số xếp hàng.
Bên cạnh việc hoàn thành các thủ tục giấy tờ thì hẳn bạn sẽ rất sốt ruột muốn được liên lạc ngay với gia đình, bạn bè ở nhà. Bạn có thể mua sim điện thoại trả trước tại các siêu thị hoặc những quầy Lotto nhỏ hay bán tạp chí hoặc ký hợp đồng dài hạn với các hãng mạng điện thoại. Trong những ngày đầu, khi chưa đăng ký được mạng internet tại nhà thì bạn hãy tận dụng máy tính có kết nối internet hoặc mạng wifi miễn phí trong khuôn viên của trường học. Một điều lưu ý là ở Đức, không phải quán cà phê, nhà hàng nào cũng có sẵn wifi như ở Việt Nam.
Có một mẹo rất hữu ích dành cho những ai muốn tiết kiệm chi phí mua sắm đồ đạc trong thời gian đầu mới sang Đức là đi mua hoặc xin lại đồ cũ. Các chợ đồ cũ Flohmarkt là nơi người ta bày bán rất nhiều đồ gia dụng cũ, xe đạp hay cả quần áo giày dép. Trang web eBay và eBay Kleinanzeige rất được ưa chuộng, là nơi người ta có thể tự do đăng tin mua bán đồ dùng và dễ dàng liên lạc với nhau để thực hiện giao dịch. Những thành phố đông sinh viên thường có thêm các nhóm trên mạng xã hội để cho tặng đồ cũ dưới cái tên Verschenk hay Free your stuff… Bạn có thể dễ dàng tìm được bàn ghế, tủ sách, nồi niêu, bát đĩa cũ. Nhiều đồ cũ nhưng còn rất tốt và nhìn còn mới, hơn nữa là hoàn toàn miễn phí nên sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản lớn. Sau này, khi phải chuyển đi, bạn có thể tặng lại cho người đến sau mà không phải nuối tiếc gì nhiều lắm.
MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG SINH VIÊN Ở ĐỨC
Tôi tới Marburg vào một ngày giữa mùa thu. Đúng như lời cảnh báo của những anh chị đi trước, thành phố nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn ba trục đường chính, nép mình bên con sông Lahn duyên dáng. Ngày đầu tiên tôi tới nơi cũng là ngày bắt đầu của tuần định hướng (Orientation Week) do Phòng Quốc tế của trường tổ chức. Do đã có hợp đồng dịch vụ trọn gói với Studentenwerk của trường nên tôi được nhận ngay chìa khóa của phòng ký túc xá và hoàn thành mọi thủ tục suôn sẻ trong tuần đầu tiên.
Tuần định hướng dành cho sinh viên nước ngoài là một cơ hội tốt để tôi làm quen với rất nhiều người bạn mới đến từ năm châu bốn biển. Phần lớn các bạn là sinh viên trao đổi Erasmus, tức là chỉ dành một tới hai học kỳ ở đây. Khi mới tới Đức, tôi vẫn chưa quen với văn hóa phương Tây nên cũng có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Ngày cuối cùng của tuần định hướng, Phòng Quốc tế mở một buổi tiệc với lời kêu gọi những người tham dự mang tới món ăn truyền thống của các quốc gia khác nhau. Tôi và các bạn cùng nhóm hăm hở làm món nem rán của Việt Nam và món chả viên của Indonesia. Buổi tiệc quốc tế bắt đầu từ lúc 8 giờ tối và diễn ra trong không khí rất thân thiện, trẻ trung, sôi động. Tới 10 giờ tối, các bạn bắt đầu hòa vào nhau nhảy nhót. Tôi trở nên hết sức sốt ruột và tự hỏi không biết bao giờ tiệc mới tàn, vì đã được cảnh báo từ trước là chuyến xe buýt cuối cùng về ký túc xá sắp lăn bánh. Tôi lần lượt hỏi từng bạn mà tôi mới quen xem có ai muốn về cùng tôi không nhưng chẳng ai muốn rời tiệc sớm như vậy. Ngày đó, tôi không biết rằng một buổi tiệc như thế này thường kéo dài thâu đêm suốt sáng và ít khi kết thúc trước 5 giờ sáng. Các bạn dường như chẳng hề quan tâm tới việc sẽ về nhà vào mấy giờ và như thế nào. Mọi người chỉ nhìn tôi cười và gọi tôi là “little girl” khi tôi khăng khăng đòi về lúc 11 giờ đêm. Tối hôm đó, trời mưa lạnh, tôi lại chưa thạo đường sá nên phải lang thang dò hỏi người đi đường để tìm ra bến xe buýt. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy lạc lõng nơi xứ lạ và ý thức rõ sự khác biệt của bản thân.
Sự khác biệt này càng thể hiện rõ ràng hơn trong những lần tiếp xúc với bạn bè phương Tây sau đó. Để tiếp đón sinh viên mới nhập học, chương trình Thạc sĩ Kinh tế của tôi tổ chức ngày định hướng (Orientation Day) và kết thúc ngày hôm đó bằng một buổi làm quen tại một quán bar. Tôi háo hức tới từ sớm để được gặp mặt và chuyện trò với mọi người, nhưng lại e ngại phải tốn nhiều tiền nên tự chuẩn bị đồ uống mang theo. Dĩ nhiên là chẳng ai làm như tôi cả, và việc mang đồ uống riêng vào một quán bar khiến nhân viên quán không hài lòng chút nào. Tôi cố nán lại với mọi người tới 11 giờ đêm và một lần nữa lại là người đầu tiên ra về. Sau này, tôi mới biết sinh viên phương Tây rất thích gặp gỡ nhau và đi lang thang hết quán này tới quán nọ qua đêm, được gọi là hình thức “pub crawl”, vừa để làm quen với nhau, vừa để biết hết hàng quán trong thành phố.
Vì sự khác biệt và xa cách này mà tôi không hòa nhập ngay được với nhóm bạn tới từ các nước phương Tây trong chương trình. Suốt kỳ học đầu tiên, tôi chỉ chơi thân với một số bạn sinh viên quốc tế khác cùng hoàn cảnh, đều là sinh viên nghèo và luôn có ý thức cao trong việc tiết kiệm tiền. Chúng tôi không quán xá, không nhậu nhẹt, không mua sắm. Nếu không có thời gian ở nhà nấu cơm thì tôi thường chọn ăn tại Mensa (nhà ăn) của trường với giá rất rẻ. Khi có thời gian rảnh, tôi mời các bạn qua chơi và cùng nấu ăn một số món truyền thống. Dần dần, các bạn cũng kéo tôi đi tham gia những buổi “party” cuối tuần của sinh viên tại các quán bar, sàn nhảy. Tôi mới bắt đầu hiểu ra rằng, đây chỉ là hình thức giải trí, xả hơi, cũng như giao lưu rất bình thường, giống như người Việt Nam hay đi ăn nhậu và hát karaoke vậy. Sinh viên phương Tây vốn sống thoáng, một số người tận dụng những buổi “party” như vậy để tìm bạn trai, bạn gái hoặc có thể chỉ là người để qua đêm cùng. Bởi vậy mà dù rất thoải mái trong việc đi chơi qua đêm, các bạn ở đây vẫn rất cảnh giác và có ý thức cao trong việc tự bảo vệ mình.
Bên cạnh việc thường xuyên đi chơi qua đêm, rất nhiều sinh viên ở đây hút thuốc lá, hút cỏ, shisha, uống rượu bia như nước lã. Tuy vậy, ai cũng cho đó là điều bình thường của thanh niên, chỉ cần ý thức rõ các mặt lợi hại của việc mình làm và không để bị sa vào nghiện ngập thì chẳng có gì là hư hỏng hay đáng sợ cả. Hơn nữa, phần lớn đều thấy đó là một phần không thể thiếu của tuổi trẻ, là quãng thời gian tự do hưởng thụ, chưa phải vướng bận gì. Khi bạn đã qua 18 tuổi thì phụ huynh cũng không kiểm soát gì nữa.
Đời sống sinh viên có nhiều hình thức giải trí khác nhau. Phổ biến nhất là tụ tập bạn bè buôn chuyện, uống bia, đi nhảy vào các dịp cuối tuần. Ai có điều kiện hơn thì đi xem phim, kịch, nghe hòa nhạc. Bên cạnh đó, các trường đại học ở Đức thường có trung tâm thể thao với các khóa học cực rẻ dành cho sinh viên hoặc phòng tập gym miễn phí. Môn thể thao phổ biến nhất trong giới sinh viên là đạp xe. Vào mùa hè, các nhóm bạn hay tổ chức những chuyến dã ngoại bằng xe đạp, cắm trại và nướng thịt. Vì mùa hè ở đây rất đẹp, nhưng cũng rất ngắn nên đó là thời điểm yêu thích nhất trong năm của người dân bên này.
Sinh viên học tập tại Đức có hai đợt nghỉ dài là nghỉ xuân (cuối tháng Hai tới giữa tháng Tư) và nghỉ hè (cuối tháng Bảy tới giữa tháng Mười), một đợt nghỉ ngắn là nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới kéo dài từ hai tới ba tuần. Trong những dịp nghỉ dài ngày như vậy, các bạn sinh viên thường tổ chức đi du lịch tới các nước khác trong khối Schengen. Với visa sinh viên, bạn được phép tới 26 nước châu Âu mà không cần làm thêm bất cứ một thủ tục gì. Để tiết kiệm chi phí du lịch, sinh viên thường đi du lịch theo nhóm, đặt vé máy bay hay vé tàu, vé xe khách từ rất sớm, và ở trong các khu nhà nghỉ giá rẻ.
Việc học tập trên trường thì tương đối nặng so với ở Việt Nam. Các môn học được tổ chức theo hình thức bài giảng hoặc hội thảo. Ngoài thời gian tới lớp nghe giảng, bạn sẽ luôn bận rộn với bài tập nhóm, thuyết trình hay bài luận. Trường đại học ở Đức thường sử dụng thang điểm 15 với điểm 5 là điểm đạt. Mới nghe qua thì tưởng dễ nhưng sự thật là bạn cần hoàn thành ít nhất 50% yêu cầu của bài thi thì mới được tới điểm 5. Môn học khó, khối lượng công việc lớn là lý do khiến sinh viên bên này thi trượt rất nhiều. Điểm yếu của phần lớn sinh viên Việt Nam chúng ta là viết luận, phê bình và thảo luận. Điểm mạnh là những môn đòi hỏi tính toán, tư duy logic. Để có thể đạt điểm cao, bạn nên cố gắng học tới đâu hiểu tới đó, đọc thêm tài liệu tham khảo để có cái nhìn tổng quan, đa chiều. Việc đọc tài liệu bổ sung sẽ khiến bạn cảm thấy tự tin hơn trong việc phê bình và thảo luận, đặc biệt trong các buổi hội thảo. Bản thân tôi cũng mất một kỳ đầu tiên để có thể quen dần với phương pháp học tập mới và nâng cao điểm số của mình. Các giáo sư trong trường dù rất bận rộn nhưng đều dành thời gian để tiếp sinh viên. Sinh viên đại học thường đông, lên tới vài trăm sinh viên trong mỗi giảng đường. Trái lại, các chương trình cao học thì chỉ nhận vài chục sinh viên mỗi kỳ nên các giáo sư thường nhớ rõ từng gương mặt. Nếu bạn có thắc mắc hay kiến nghị gì về môn học thì luôn có thể viết email hoặc tới gặp trực tiếp giáo sư phụ trách môn học đó. Những ngày đầu, tôi khá rụt rè trong việc phát biểu ý kiến và đặt câu hỏi trong lớp học. Mãi tới kỳ thứ hai, sau một buổi hội thảo, giáo sư gặp riêng tôi để nhận xét về phần trình bày. Thầy hỏi vì sao tôi ít tham gia thảo luận, rồi bảo rằng tôi không nên sợ sai mà giữ im lặng. Thời gian đó, tôi đang làm một dự án nghiên cứu nhỏ với bộ môn của thầy nên thầy biết rõ tôi đã bỏ ra nhiều thời gian tìm hiểu về đề tài. Thầy cũng nhấn mạnh, nếu tôi không nói ra suy nghĩ và ý kiến riêng của mình thì dù tôi có giỏi hay thông minh tới đâu cũng sẽ chẳng có ai biết đến. Lời nói của thầy đã thay đổi hoàn toàn thái độ học của tôi. Kể từ đó, tôi chủ động phát biểu ý kiến, đóng góp thảo luận và đặt câu hỏi. Không chỉ điểm số của tôi được nâng cao mà bản thân tôi cũng hiểu sâu hơn về các môn học trên trường và nhận được nhiều sự chú ý từ các giáo sư. Cho tới khi tôi tốt nghiệp, các thầy cô trong khoa đã luôn quan tâm và tạo điều kiện để tôi phát triển thế mạnh của mình cũng như giới thiệu cho tôi nhiều cơ hội nghề nghiệp.
Sau này, khi công tác tại trường và tham gia giảng dạy hệ thạc sĩ, tôi càng nhận ra tầm quan trọng của việc chủ động tham gia giờ học. Khi bạn chuẩn bị bài trước ở nhà, dù chỉ 15-30 phút thôi, bài giảng kéo dài một tiếng rưỡi của các giáo sư sẽ trở nên dễ tiếp thu hơn, bạn cũng sẽ phản ứng nhanh nhạy hơn trước những câu hỏi thảo luận và theo kịp tốc độ của bài học. Việc dành thời gian đọc lại bài sau mỗi giờ học cũng sẽ làm giảm nhẹ khối lượng bạn phải ôn thi cuối kỳ đi rất nhiều. Hơn nữa, ở vị trí của người giảng dạy, ai cũng mong muốn sinh viên tích cực tham gia xây dựng bài và tỏ ra thích thú với môn học của mình. Nếu bạn muốn giảng viên chú ý tới mình và ghi nhớ gương mặt mình thì đừng chỉ ngồi im như thóc suốt buổi học nhé.
VIỆC LÀM THÊM CHO SINH VIÊN
Sinh viên tới từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hay Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) được phép làm việc ở Đức không giới hạn về mặt thời gian giống như sinh viên Đức. Còn sinh viên tới từ các nước còn lại thì chỉ được phép làm việc tổng cộng 120 ngày toàn thời gian hoặc 240 ngày bán thời gian trong năm. Quy định này được đặt ra nhằm bảo vệ lao động nội địa, đặc biệt ở những nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao.
Có một số trường hợp đặc biệt như việc thực tập bắt buộc, tức là khi việc thực tập là một yêu cầu bắt buộc để hoàn thành chương trình học của bạn. Khi đó, bạn sẽ không bị giới hạn trong khuôn khổ 120 ngày như trong quy định trên. Quy định này cũng không áp dụng cho công việc trợ lý sinh viên (Hiwi/Student assistant). Tốt nhất là bạn nên xin phép Sở Ngoại kiều và Văn phòng Việc làm Liên bang nếu muốn làm việc nhiều hơn so với trong quy định. Tùy vào tình hình thị trường lao động tại địa phương mà quy định này cũng có thể được áp dụng một cách linh hoạt và nới lỏng cho sinh viên quốc tế. Ngoài ra, sinh viên học tiếng hoặc hiện đang theo khóa dự bị đại học có thể chỉ được phép làm việc trong thời gian nghỉ lễ giữa các kỳ học.
Về quy định thì là như vậy, còn thực tế thì như thế nào? Nhìn chung, sinh viên ở đây, không kể người bản xứ hay người nước ngoài đều có ít nhất một tới hai, ba công việc làm thêm. Phổ biến nhất là “minijob”, tức là những công việc với mức lương tối đa 450 EUR/tháng. Sinh viên rất chuộng những công việc này vì không bị chiếm nhiều thời gian học tập, nghỉ ngơi, lại cũng là mức cao nhất được miễn thuế. Bạn có thể tìm thấy việc làm thêm cho sinh viên tại ngay trường đại học của mình với vị trí trợ lý sinh viên, tại các công ty lớn nhỏ, các cửa hàng siêu thị hoặc nhà hàng, khách sạn.
Công việc trợ lý sinh viên (Hiwi/Student assistant) tại trường đại học
Đây là công việc văn phòng nhẹ nhàng, phù hợp với khả năng của sinh viên, linh hoạt về mặt thời gian và lại có mức lương khá cao so với mặt bằng chung.Đó có thể là công việc tại các tổ bộ môn, công việc tư vấn và hỗ trợ sinh viên tại các chương trình học hoặc tại các bộ phận khác như phòng Hành chính, Thư viện, Quan hệ Quốc tế, Tin học,… của trường. Yêu cầu chung thường là thành thạo tiếng Anh, tiếng Đức, kỹ năng tin học vi tính và điểm trung bình tương đối tốt. Tùy vào từng vị trí mà có thể có thêm yêu cầu về mặt ngôn ngữ hay kỹ năng lập trình, sử dụng một số phần mềm, kinh nghiệm làm việc trong những lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên, cũng có nhiều vị trí không đòi hỏi bạn phải thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức và thậm chí chưa cần phải có bảng điểm của kỳ đầu tiên. Bạn không nên e ngại rằng mình là sinh viên mới hay chưa đạt đủ mọi yêu cầu mà hãy cứ tự tin nộp vào các vị trí trống. Quy trình tuyển dụng thường bao gồm vòng hồ sơ và phỏng vấn. Càng đi phỏng vấn nhiều thì bạn sẽ càng tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm và cảm thấy tự tin hơn. Mức lương trung bình dành cho vị trí này dao động 8-15 EUR/giờ, tùy vào bằng cấp của bạn. Nếu bạn xác định sẽ học cao lên và có nguyện vọng muốn làm tiếp nghiên cứu sinh tiến sĩ chẳng hạn thì đây là một điểm khởi đầu khá tốt, đặc biệt nếu bạn làm việc tại các tổ bộ môn. Bạn sẽ không chỉ tích lũy được kinh nghiệm về mặt tổ chức, hành chính văn phòng mà còn trong lĩnh vực nghiên cứu (vì bạn có thể sẽ được giao nhiệm vụ hỗ trợ các công trình nghiên cứu của bộ môn). Bạn được cùng làm việc, tiếp xúc với các giáo sư nhiều hơn và cơ hội được nhận lời mời ở lại làm việc tại bộ môn sau khi tốt nghiệp cũng sẽ cao hơn rất nhiều.
Công việc dành cho sinh viên tại các công ty (Werkstudent/Working student)
Công việc này cũng rất được ưa chuộng vì đem lại kinh nghiệm làm việc thực tế, được rèn luyện nhiều kỹ năng vi tính văn phòng, được tiếp xúc và làm quen với nhiều đồng nghiệp “gạo cội”, lương bổng đảm bảo mà bản lý lịch để đi xin việc cũng đẹp hơn rất nhiều. Bạn thường tìm thấy những công việc này tại các thành phố lớn với nhiều khu công nghiệp như Stuttgart, Munich hay tại thành phố có nhiều công ty dạng khởi nghiệp (start-up) như Berlin, hoặc trung tâm tài chính như Frankfurt. Tuy nhiên, nhiều công ty yêu cầu thời gian làm việc cố định và có thể lên tới 20 tiếng/tuần trong suốt khoảng thời gian sáu tháng cho tới một năm, do đó sinh viên nước ngoài với quy định hạn chế về thời gian làm thêm ít khi nhận được công việc này.
Công việc tại cửa hàng, siêu thị, khách sạn
Bao gồm đủ vị trí, từ bán hàng, thu tiền, xếp hàng lên kệ, tới lau chùi, dọn phòng. Những công việc này có thể thuộc loại minijob hoặc không, thường đòi hỏi sự chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ mà không phải “cậu ấm cô chiêu” nào cũng chịu làm. Thực tế là nhiều bạn du học sinh Việt nghĩ rằng đây là những công việc lao động tay chân, không đáng để tự hào mấy. Tôi thì cho rằng công việc nào cũng là vinh quang, với công việc nào bạn cũng học tập được ít nhiều về đủ lĩnh vực khác nhau, miễn là bạn khiêm tốn học hỏi. Nhiều bạn sinh viên phương Tây chẳng ngại ngần làm những công việc lau chùi, dọn dẹp để trang trải chi phí cuộc sống. Chỉ cần chúng ta tự lập được một phần để đỡ đần gánh nặng tài chính cho cha mẹ thì đó đã là một điều rất tuyệt vời rồi.
Công việc tại nhà hàng
Bao gồm đứng bếp, chạy bàn. Sở dĩ tôi tách công việc này riêng khỏi những công việc trên vì đây là công việc rất phổ biến dành cho sinh viên nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng. Mức lương dao động từ 5-10 EUR/giờ, tùy vào vị trí làm việc, hình thức nhà hàng. Sinh viên có thể làm theo ca tại những chuỗi cửa hàng ăn nhanh như McDonald, Burger King,… hoặc những nhà hàng, quán bar của Đức. Ở đây, mức lương cao hơn so với mặt bằng chung và bạn còn được phép giữ tiền boa nữa. Ngoài ra, ở Đức có rất nhiều nhà hàng của người Việt dưới hình thức nhà hàng sushi, nhà hàng Thái hay châu Á nói chung. Những nhà hàng Việt thường ưu tiên tuyển dụng du học sinh Việt nên cơ hội được nhận khá cao. Nhược điểm là mức lương thường thấp hơn mặt bằng chung và bạn có thể không được phép giữ tiền boa. Bù lại, bạn được tiếp xúc với các cô chú người Việt đã và đang sinh sống lâu năm tại Đức. Họ là những kho tàng kinh nghiệm khổng lồ và nhiều người rất nhiệt tình giúp đỡ du học sinh, coi chúng ta như con cháu trong nhà. Bạn được ở lại ăn cơm cùng mọi người thì cũng tiết kiệm được một phần chi phí.
Bên cạnh những công việc đem lại thu nhập đều đặn trên còn có những công việc mang tính “mùa vụ” như làm việc tại các hội chợ, triển lãm, tiệc công ty, sự kiện. Vị trí làm việc chủ yếu là lễ tân, quầy bar, hướng dẫn thông tin, trợ giúp nhà bếp, bồi bàn bưng bê, dịch thuật với mức lương 9-11 EUR/giờ và 12-14 EUR/giờ làm thêm. Những sự kiện này thường chỉ kéo dài đôi ba ngày cho tới một tuần. Bạn chỉ cần đăng ký tài khoản trên những trang web của các công ty chuyên tổ chức sự kiện thì sẽ nhận được lịch sự kiện trong năm và thư mời mỗi khi sự kiện mới sắp đến gần. Họ sẽ chịu trách nhiệm đào tạo bạn để hoàn thành tốt công việc. Một số người bạn của tôi từng làm việc tại hội chợ sách hay triển lãm ô tô tỏ ra rất thích thú với công việc. Thi thoảng cũng sẽ có những sinh viên khá giả mong muốn thuê gia sư cho thời gian trước kỳ thi với mức lương thường là 10 EUR/giờ. Bạn có thể tìm thấy những tin rao vặt này trên bảng thông tin của khoa hoặc tại thư viện trường.
Trong quá trình học tập tại trường, tôi có hai công việc làm thêm song song là trợ lý sinh viên tại một chương trình thạc sĩ và chạy bàn tại một nhà hàng sushi của một chú người Việt. Hồi ở nhà, bố mẹ hay bảo tôi thuộc diện “gà công nghiệp”, tức là chỉ biết ăn học chứ không biết nhiều về đời sống thực tế bên ngoài. Bởi vậy mà khi được chú chủ nhà hàng liên lạc lại bảo đi làm, tôi cảm thấy tự hào lắm. Công việc nhìn chung nhẹ nhàng hơn việc chạy bàn tại các quầy bar, quán rượu vì tôi không cần phải pha chế gì nhiều, số loại đồ uống cũng ít nên tôi học thuộc nhanh. Khách tới ăn thường chọn thực đơn “all you can eat”, tức là dạng buffet nên tôi chỉ phải phân chia các đĩa sushi nho nhỏ lên quầy. Khâu khó nhất của việc chạy bàn là phải quán xuyến cùng lúc tất cả mọi việc xảy ra trong nhà hàng: từ việc đón khách mới vào, xếp chỗ, pha và bưng bê đồ uống tới việc giải đáp thắc mắc, yêu cầu bổ sung của khách, thanh toán, lau rửa và dọn dẹp kịp thời. Tôi đã mất ít nhất một tới hai tháng đầu tiên để học lại, từ việc làm thế nào lau bàn cho sạch sẽ, rót nước cho nhanh mà vẫn dỏng tai lên chú ý mọi diễn biến. Cũng có lúc nhà hàng quá đông khách khiến tôi không phản ứng kịp và cảm thấy rất căng thẳng, nhưng rồi các cô chú động viên và tiếp tục chỉ bảo rất nhiều nên tôi đã không bỏ cuộc mà gắn bó với nhà hàng một năm. Vì nhà hàng chỉ cần tôi chạy bàn vào buổi tối nên công việc này không ảnh hưởng gì tới việc học hành trên trường của tôi. Bên cạnh đó, tôi tình cờ nhận được thêm công việc trợ lý sinh viên. Gọi là tình cờ vì trước đó tôi có gửi đơn xin việc tới mấy tổ bộ môn trong khoa mà không có vị trí trống hoặc tôi không đáp ứng đủ yêu cầu. Cho tới một ngày, một người bạn của tôi nhận được một vị trí thực tập ở Thụy Sỹ. Bạn hỏi tôi có muốn tiếp nhận công việc trợ lý sinh viên mà bạn đang làm không. Tôi hào hứng nhận lời ngay lập tức và được giao nhiệm vụ đầu tiên là đi đưa đón sinh viên mới của chương trình Thạc sĩ Kinh tế học Trung Đông. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này thì tôi được ký hợp đồng chính thức và gắn bó với vị trí này trong suốt hai năm. Công việc này, cùng với việc chạy bàn đã đem lại cho tôi một khoản thu nhập đều đặn, đủ để tôi trang trải chi phí sinh hoạt hằng tháng mà không cần phải xin thêm hỗ trợ tài chính từ bố mẹ. Mãi cho tới khi viết luận văn tốt nghiệp, do nhận được học bổng STIBET của DAAD nên tôi mới xin nghỉ việc ở nhà hàng để tập trung hoàn thành luận văn cho tốt.
Tóm lại, để xin được việc làm thêm, bạn cần có sự kiên trì, cầu tiến, không quản ngại khó khăn. Bạn cũng nên hỏi han mọi người xung quanh. Nếu được giới thiệu nội bộ thì việc tuyển dụng thường sẽ diễn ra nhanh và thuận lợi hơn.
NHỮNG KỶ NIỆM NHỎ VỀ BẠN BÈ THỜI SINH VIÊN
Khi đi học xa nhà, xa quê hương lâu như vậy thì việc có những người bạn tốt bên cạnh mình sẽ là một sự an ủi rất lớn. Hết năm đầu tiên, do chưa nói được tiếng Đức và chưa quen với văn hóa bên này mà tôi không chơi thân với người bạn bản địa nào. Hơn nữa, chương trình thạc sĩ mà tôi theo học là chương trình quốc tế nên hơn 50% là sinh viên nước ngoài. Chơi lâu với các bạn, tôi phát hiện ra dù có nhiều sự khác biệt về văn hóa, chúng tôi đều có những nỗi buồn, sự lo lắng, trăn trở và niềm vui, hoài bão giống nhau. Tôi học được nhiều điểm tốt ở các bạn, trở nên mở lòng và đồng cảm hơn với cả những sự khác biệt giữa chúng tôi. Những câu chuyện nhỏ sau, tôi muốn chia sẻ cùng bạn – người đang đọc cuốn sách này – không với mong muốn gì hơn là mang lại một góc nhìn chân thực về thời sinh viên mà tôi đã trải qua. Biết đâu đấy, có thể sẽ tương đồng với những ngày tươi đẹp sắp tới của bạn.
Người bạn đầu tiên
Người bạn đầu tiên mà tôi quen đến từ Kazakhstan. Tôi quen bạn trong buổi party kết thúc tuần định hướng dành cho sinh viên quốc tế. Ngày đó, tôi còn chẳng biết Kazakhstan là nước nào, có quan hệ anh em gì với nước Afghanistan hay không. Tóc nâu, mắt xanh sâu thẳm, nét xinh đẹp như của một nàng công chúa, lại nhảy rất đẹp, bạn nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông. Thế rồi tôi phát hiện ra chúng tôi học cùng một chương trình, từng đăng ký học những trường giống nhau, ở cùng khu ký túc xá và lại cùng cung Bảo Bình nữa. Có lần tuyết rơi rất lạnh, tôi chạy vội ra xe buýt mà quên mang khăn, bạn liền cởi ngay khăn của mình để quàng cho tôi. Tôi cứ ngạc nhiên mãi, bạn chỉ cười và bảo rằng lạnh thế này chả là gì so với âm mấy chục độ ở quê bạn.
Mùa đông đầu tiên ấy rất dài, mặt trời vắng bóng lâu quá khiến con người ta đâm ra u hoài. Bỗng dưng bạn và tôi cùng cảm thấy lạc lõng, cơ mà ít ra cũng lạc lõng cùng nhau (như chúng tôi thường nói, “just the two of us”). Thời sinh viên thiếu thốn nhiều thứ, tôi và bạn từng dắt nhau bắt tàu đi tìm chiếc bánh mì Döner Kebap huyền thoại rẻ nhất nước Đức. Những ngày hè làm hội thảo ở Berlin, nửa đêm mấy đứa ra bờ sông Spree ngồi uống bia kể chuyện, rồi ngoắc tay nhau hứa hẹn đủ điều.
Thế rồi bạn tốt nghiệp và lập tức đóng gói bay về nước. Ngày bạn đi, tôi và mấy bạn khác ôm nhau khóc ở sân bay. Dù rằng, tôi luôn tin, nếu còn hướng tới nhau thì chúng tôi sẽ còn có ngày gặp lại. Nhất định là như thế.
Một người bạn ở ký túc xá
Bạn ấy là người đầu tiên tôi gặp trong làng sinh viên, chính xác là trong bếp ký túc xá. Bạn ló cái đầu vàng hoe vào bếp, kiếm tìm nguồn gốc của tiếng loảng xoảng lúc gần nửa đêm và phát hiện ra tôi. Bạn cao lớn, mỉm cười thân thiện và vội tìm chổi thu dọn lại mảnh vỡ của tôi trên sàn. Những ngày sau đó, không ít lần bạn than vãn tại sao tôi không nói tiếng Đức để bạn phải tiếp chuyện bằng tiếng Anh trong sự khổ sở.
Người bạn này như một nhân vật bước ra từ những cuốn tiểu thuyết của Nga. 20 tuổi, học luật, chơi đàn piano trong nhà thờ và trong một cửa hàng bánh ngọt lâu đời nhất thành phố màu nhiệm (cái cách tôi vẫn gọi thành phố nơi tôi học tập và sinh sống). Thi thoảng bạn mang đàn ghi-ta ra hát nghêu ngao trong bếp, “when the sky falls...”. Bạn hay mua cả mấy cân táo về nấu nước ép và bảo tôi cứ lấy thỏa thích. Tôi nhớ những buổi tụ tập trong bếp cùng các bạn khác, mỗi người nấu một món rồi góp chung, rồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Rồi chúng tôi cùng cười vang. Lúc đó tôi cảm giác như không còn gì khác biệt. Cảm giác như tất cả chúng tôi là người một nhà.
Một người bạn khác biệt
Tôi quen bạn ấy trong ngày định hướng của chương trình Kinh tế mà tôi theo học. Mùa thu ở Đức đầy gió, tôi co ro áo trong áo ngoài, bạn ấy thì mặc váy bò, giầy thể thao, gần 30 tuổi mà nhìn như một cô nhóc mới tốt nghiệp phổ thông. Đứng nói chuyện ở Milky Bar, tôi nghe bạn bảo bay từ Đài Loan sang tới Đức mà chưa có nhà ở thì sốt ruột, bạn thì cứ ung dung như không. Những tuần đầu tiên của kỳ học, ai nấy vội vã kiếm tìm cho mình một nhóm bạn để cùng đi ăn, lên thư viện, bạn thong thả tay cầm bình trà nóng ngồi một mình trong dãy đầu tiên của mọi giảng đường.
Ngoài giờ học, bạn dạy tiếng Trung cho trẻ em người Đức. Bạn chạy marathon. Nghĩa là bạn chạy 42km không nghỉ. Nghĩa là bạn chạy liên tục hơn 3 tiếng đồng hồ, không kể ở Berlin, hay Frankfurt, hay Paris. Chạy tới khi đầu gối chấn thương. Chạy trong mọi điều kiện thời tiết. Có lần tôi hỏi sao bạn có thể chạy được lâu như thế. Bạn bảo rằng, mỗi lần luyện tập, bạn lại cố thêm một chút nữa, đẩy giới hạn của mình ra xa hơn một chút. Cứ như vậy trong suốt hơn chục năm nay. Bền bỉ, cũng là một nguồn sức mạnh vô tận như vậy đó.
Một con đường khác
Tôi bắt đầu quen bạn trong kỳ mùa đông đầu tiên của chương trình học thạc sĩ. Bạn có vẻ đẹp kiểu đặc trưng của người Hàn Quốc, mắt một mí và làn da rất trắng, tính cách thì nhí nhảnh, dễ thương, lúc đó không ai nghĩ bạn đã 27 tuổi. Bạn đi học thất thường, cũng chẳng tham gia làm việc nhóm. Tôi còn nhớ buổi tiệc Giáng sinh năm đó, bạn đứng nói chuyện với tôi và kể rằng rất thích ăn phở Việt Nam những ngày còn bên Mỹ. Tôi còn chưa kịp mời bạn qua ký túc xá chơi thì bạn bảo sẽ chuyển qua Nhật sống trong tuần tới. Thì ra, bạn sang Đức chỉ để ở gần người yêu cũ nhưng giờ chia tay mất rồi, bạn sẽ qua Nhật cùng người yêu mới. Bạn cười và nói nhất định phải theo đuổi tình yêu của cuộc đời tới cùng trước khi bước qua tuổi 30. Thế rồi bạn đi thật, bỏ lại sau lưng chương trình thạc sĩ còn dang dở. Mỗi lần nghĩ tới bạn, tôi hiểu rằng có những điều rất quan trọng với chúng ta thì lại nhẹ bẫng với những người khác. Mỗi người có một mục tiêu, một đích đến khác nhau. Và con đường dù thẳng hay quanh co thì cũng là con đường riêng của mình ta mà thôi.
Một cuộc sống rất khác
Tôi gặp bạn ấy lần đầu tiên trong buổi chào đón tân sinh viên ở quán bar. Bạn là người Mỹ duy nhất nhập học mùa thu năm đó. Bạn quấn quanh cổ chiếc khăn choàng kẻ ca-rô trắng đen với tua rua nhấn nhá, quần áo bạc màu, vẻ bụi bặm như một kẻ mới vượt qua hành trình vạn dặm. Bạn ngồi cạnh tôi, không uống chút cồn nào, hỏi đủ thứ linh tinh.
Tôi và bạn học chung một môn. Lớp học bắt đầu từ sáng sớm và bạn luôn tới lớp với vẻ mặt mệt mỏi. Sau này thì tôi biết, bạn thường xuyên dậy lúc 2 giờ sáng để dạy tiếng Anh trực tuyến cho học sinh ở Đài Loan. Rồi bạn nộp đơn làm trợ lý sinh viên cho tất cả các giáo sư trong Khoa Kinh tế. Tôi chưa từng thấy ai làm việc cật lực như vậy. Rồi bạn đề nghị trả tiền sòng phẳng cho sự giúp đỡ của tôi để theo kịp bài vở trên lớp, đúng kiểu của người Mỹ. Tôi ngạc nhiên khi biết bạn nhiều tuổi hơn cả một vài giáo sư trong trường, từng đi tu tám năm và đã sống những ngày thật dài ở Israel.
Trong cuộc đời này có nhiều điều thật kỳ lạ đúng không? Con người ta có thể chia sẻ một chặng đường, một đích đến, dù rằng điểm xuất phát có cách xa nhau tới chừng nào.
Một điều tuyệt vời
Lần đầu tiên gặp bạn là khi tôi nhận nhiệm vụ đi đón nhóm sinh viên mới đến từ Ai Cập. Chuyến bay tới trễ, rồi các bạn lại đón nhầm tàu nên khi về đến sân ga, ai nấy đều bơ phờ, mệt mỏi. Tới gần nửa đêm, tôi mới hoàn thành xong công việc đưa từng người về tới ký túc xá. Bạn có nước da bánh mật, má lúm đồng tiền, hàng lông mi dài, choàng khăn hijab2 che kín mái tóc, và một giọng Anh – Anh cao vút. Tôi đưa bạn mượn điện thoại để gọi điện báo cho gia đình, bạn cảm ơn tôi tới cả nghìn lần. Ngày đó, bạn vừa mới bước qua tuổi 20.
Đôi lần, tôi bắt gặp bạn đi bộ một mình, ngồi một mình một góc trong thư viện. Bạn lạc lõng ngay cả trong nhóm sinh viên cùng quê. Có lần bạn vừa ngồi cạnh tôi làm bài tập, vừa lặng lẽ khóc vì bạn trai nơi quê nhà nhắn tin chia tay. Tôi nói với bạn vài câu an ủi. Bạn mở to đôi mắt và lại cảm ơn tôi tới một nghìn lần. Hè năm ấy, trong một buổi hội thảo ở Berlin, lần đầu tiên trong đời bạn mặc váy và đội mũ len thay vì choàng khăn hijab. Tôi hiểu rằng, bạn đang tìm cách thay đổi chính mình.
2 Loại khăn mà phụ nữ theo đạo Hồi sử dụng để che kín mái tóc của họ.
Bẵng đi một năm, tôi không nhận được tin tức gì từ bạn cho tới tận ngày tốt nghiệp. Nghe tiếng bạn gọi, tôi quay lại mà không nhận ra nổi là ai. Trước mặt tôi là một cô gái trong bộ váy công sở thanh lịch, tóc loăn xoăn, không hijab, cũng chẳng mũ len. Bạn ríu rít kể rằng bạn đã kết hôn với bạn trai người Đức chỉ sau bốn tháng làm quen. Bạn trưởng thành, tự tin, đẹp rạng rỡ. Tôi hỏi đùa chồng bạn đã làm gì mà khiến cho bạn thay đổi tới vậy. Anh ấy cười và thành thật bảo tôi rằng, mọi thay đổi là từ chính bản thân bạn mà thôi, anh chỉ luôn bên cạnh cổ vũ, ủng hộ. Bạn nhìn anh, đôi mắt lấp lánh.
Đôi khi, tôi tự hỏi, một chuyến đi có thể thay đổi vận mệnh con người ta như thế nào?
Một tình bạn đã kết thúc
Tôi quen bạn ngay trong tuần đầu tiên nhập học. Bạn phụ trách ngày định hướng, nhiệt tình giảng giải cách thức chọn môn, đăng ký thi và đủ thứ linh tinh khác, thi thoảng bạn kể chuyện về các giáo sư và pha trò rất vui vẻ. Bạn đến từ Ecuador, từng sống và làm việc nhiều năm ở Nhật trước khi quyết định học thêm một chương trình Master nữa. Bởi vậy mà ở bạn toát lên một vẻ sương gió, từng trải và đáng tin cậy. Những ngày đầu còn chưa quen đường sá, ngôn ngữ, mỗi khi cần sự giúp đỡ, tôi đều nhắn cho bạn. Dù đó là khi tôi mất thẻ thư viện hay khi tôi và mấy bạn nữ khác cần người tháp tùng đi party, bạn luôn có mặt. 
Rồi đến cả ngày Valentine chúng tôi cũng thức qua đêm cùng nhau trong bếp ký túc xá, chơi trò “truth or dare” và cười ầm ĩ. Mấy đứa con gái bọn tôi tự nhận là Charlie’s Angels và gán cho bạn cái mác Charlie. Lúc đó, tôi không biết rằng bạn chất chứa nhiều nỗi niềm hơn vẻ bề ngoài. Càng gần ngày tốt nghiệp, bạn càng né tránh chúng tôi, chỉ lao vào học thêm tiếng Đức. Lúc đó, tôi không biết về nỗi sợ hãi của một người đã qua tuổi 40 mà vẫn lông bông, không gia đình và cũng chẳng nhiều tiền. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ bạn là một Charlie lạc quan, vui tính, đáng tin cậy. Khoảng cách cứ vậy mà lớn dần.
Có lẽ vì tôi hiểu bạn chưa đủ nên chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau nữa. Tôi chỉ nghe nói bạn đã tìm được việc làm sau thời gian dài tìm kiếm và có một cô bạn gái người Nga. Tôi viết email nói rằng tôi mừng cho bạn. Dù không có hồi âm nhưng tôi biết, ở đâu đó hẳn là bạn đang mỉm cười.
Một người bạn ngày càng thân
Lần đầu tiên nhìn thấy bạn ấy trong buổi làm quen của lứa sinh viên mới, tôi đã có một ấn tượng khó phai mờ. Bạn đến từ Ba Lan, cao và gầy như người mẫu, tóc vàng buộc túm, đôi mắt xanh mở to và một nụ cười rộng làm tôi liên tưởng tới Cameron Diaz. Bạn tới muộn, vừa ngồi xuống đã liên tục hỏi han những người xung quanh. Một vài lần, tôi và bạn trao đổi với nhau về những bài học trên trường rồi thôi, cũng chẳng có chuyện gì nhiều để nói với nhau cả. Cho tới một ngày tôi làm mất một giấy tờ quan trọng, bạn biết được và động viên tôi bằng cách kể tôi nghe về những lần bạn sơ suất làm mất đồ. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng bạn làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm và sự việc bỗng nhiên chẳng còn tệ nữa. Rồi bạn ấy chuyển về ở cùng khu ký túc xá nên chúng tôi có nhiều thời gian ăn uống, đi chơi la cà với nhau hơn, mặc dù một đứa thì yêu Vodka, còn một đứa thì uống nửa chai bia là mặt đã đỏ lựng. Có lần bạn lên danh sách tất cả các phòng gym trong thành phố rồi rủ tôi đi tập thử hết chỗ nọ tới chỗ kia và gọi đó là sự khỏe mạnh miễn phí.
Ra trường, bạn là người duy nhất tôi còn gặp gỡ thường xuyên. Bạn lúc nào cũng chân thành, nồng nhiệt, sẵn sàng lái xe mấy chục cây số để đến chơi với tôi vài tiếng đồng hồ. Ngày tôi cưới, bạn là phù dâu, tất bật chạy loanh quanh chăm sóc tôi và khách khứa, sẵn sàng nhảy vào lo toan mọi việc. Đôi lúc tôi tự hỏi, với tính cách khác nhau như thế, không biết chúng tôi thân nhau tự bao giờ và như thế nào. Mà có lẽ tình bạn chẳng phải theo một nguyên tắc gì cả, chỉ cần có đủ yêu thương và sự quan tâm thì sẽ cứ tự nhiên nảy nở vậy thôi.
Bạn tàu xe
Tôi quen bạn ấy trên tàu tới nơi thực tập. Mùa đông nước Đức lạnh như băng. Bạn người Ý, da rám nắng, khoác áo choàng dài, chúi mũi vào đọc sách cho tới khi đến ga, hay giữ cửa cho tôi rồi mới xuống. Đôi ba lần gật đầu cảm ơn, thế là thành ra quen nhau. 29 tuổi, bạn bỏ dở nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ngành Thần kinh học để lăn lộn môi trường bên ngoài. Như một đặc trưng của người Ý, bạn nói rất nhanh, và nói rất nhiều.
Phần lớn thời gian đi tàu, tôi chỉ việc ngồi lắng nghe bạn kể chuyện. Bạn dường như không cần biết tôi có quan tâm hay không, cứ kể mải miết về hơn chục mối tình xưa và nay. Tôi ngạc nhiên khi biết bạn chia tay một cô nàng hơn 20 tuổi tóc vàng nóng bỏng và đến với một người hơn bạn tới bảy tuổi. Hơn nữa, bạn muốn cưới cô bạn gái người Anh này. Chỉ sau gần một năm bên nhau. Tôi hỏi bạn đã đi tới quyết định đó như thế nào. Bạn nói, đơn giản vì bạn thực sự ngưỡng mộ trí tuệ và tâm hồn cô ấy. Bạn kể về những người bạn tuyệt vời mà cô ấy có từ lớp MBA danh tiếng của Cambridge, những điều thú vị họ đã làm cùng nhau. Bạn nói, cô ấy không khiến bạn cảm thấy căng thẳng khi ở bên cạnh. Và điều đó quả thực rất tuyệt vời!
Thật thú vị khi nghe mọi người kể về cách họ tìm thấy một nửa của mình. Khi chưa tìm thấy thì chúng ta hay nghĩ thật là khó khăn. Khi mọi thứ xảy ra thì dường như đó lại là việc hiển nhiên nhất trên đời. Có lẽ, điều chúng ta cần là không bao giờ bỏ cuộc mà thôi.
Và cuộc sống vẫn tiếp diễn
Gặp bạn lần đầu tiên khi tôi mới bắt đầu công việc làm thêm ở khoa. Mùa thu năm đó, tôi nhận nhiệm vụ đi đón bạn ở sân ga thành phố và đưa về Làng Sinh viên. Vì không có hình của bạn nên tôi kiên nhẫn ngồi ở ga chờ đợi. Sau 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng bạn cũng xuất hiện, hành lý ngổn ngang, rối rít giải thích việc đón nhầm tàu. Bạn có mái tóc nâu dài loăn xoăn, đôi mắt Ả Rập đẹp đến lạ thường.
Năm bạn nhập học cũng là khi cuộc chiến Syria chuyển hướng xấu. Bạn không tài nào tập trung vào việc học, có những ngày chỉ đóng cửa khóc. Gia đình bạn theo đạo Thiên Chúa và trở thành mục tiêu săn đuổi của những kẻ cuồng tín. Bố mẹ bạn kiên quyết không rời quê hương đi tị nạn, cũng chẳng chịu cải đạo. Bom đạn trở thành câu chuyện cơm bữa. Bạn cho tôi xem tranh của cháu gái nhỏ, cả thành phố xếp hàng dài gánh nước, vì vòi nước chẳng còn nhỏ giọt nữa rồi. Có lần, bạn đánh mất toàn bộ giấy tờ, rồi lâm bệnh. Bạn dường như sụp đổ hoàn toàn.
Dễ đến cả năm sau, tôi mới gặp lại bạn với nét mặt vui tươi hơn. Bạn xin gia hạn học bổng, nhận việc làm thêm ở khoa, và đã làm lại được xong giấy tờ để về thăm gia đình. Bạn nói, ở quê nhà mọi thứ không tệ như người ngoài vẫn tưởng. Dù cuộc chiến khiến hàng hóa khan hiếm, mọi thứ đắt đỏ hơn gấp trăm lần, nhưng người dân luôn sống như đó là ngày cuối cùng của cuộc đời họ. Cuối tuần nào cũng có tiệc tùng, nhảy nhót, người ta nấu nhiều món ăn ngon, chẳng ngại chi rất nhiều cho một chiếc quần jeans hàng hiệu. Cuộc sống vẫn tiếp diễn vậy đó, dù chúng ta chẳng biết dài ngắn thế nào.



Chương 5 
Văn hóa Đức, con người Đức 
Đức là một đất nước có bề dày lịch sử với nhiều biến động, một nền văn hóa phong phú với thơ ca và triết học. Trải qua hai cuộc thế chiến do chính mình châm ngòi, dân tộc Đức trở nên khiêm nhường hơn trước, ít thể hiện sự tự tôn ra ngoài và e ngại khi ai đó nhắc tới chủ nghĩa dân tộc. Nước Đức giờ đây là chỗ dựa về mặt kinh tế và tinh thần cho các nước thuộc Liên minh châu Âu, là nơi dang rộng vòng tay đón dân tị nạn chiến tranh và kinh tế từ các nước Ả Rập và châu Phi, hào phóng tạo điều kiện để thu hút người nhập cư có tay nghề cao ở lại sinh sống. Nước Đức chuyển mình về mọi mặt, bao dung và mở lòng hơn.
Trước khi sang Đức, tôi bận rộn với việc làm thủ tục giấy tờ và chia tay gia đình, bạn bè, thành ra không có thời gian tìm hiểu trước về văn hóa bên này. Đó là một thiếu sót lớn nhưng lại cũng khiến cuộc sống của tôi trở nên thực sự thú vị, khi tôi dần tự mình khám phá ra những nét đặc biệt trong truyền thống và phong cách sống của người dân bên này. Việc kết hôn và sống giữa một gia đình người Đức cũng tạo điều kiện thuận lợi để tôi hiểu thêm về đất nước này. Mỗi ngày, mỗi tháng qua đi, tôi lại học hỏi thêm được nhiều điều mới. Để viết một cách bao quát về một đất nước, một dân tộc là một điều rất tham vọng. Bởi vậy mà trong chương này, tôi sẽ chia sẻ với bạn những ấn tượng, những góc cạnh cuộc sống theo cách nhìn của riêng tôi mà thôi.
ĐẤT NƯỚC KI-TÔ GIÁO
Theo thống kê thì tỷ lệ dân số theo Ki-tô giáo ở Đức hiện đã giảm mạnh, tới nay chỉ còn chiếm khoảng 60%, thấp hơn nhiều so với các nước châu Âu kề cận như Ý, Hy Lạp, Ba Lan (đều trên 90% tổng dân số). Tuy nhiên, Đức vẫn thuộc một trong mười nước với số lượng con chiên Ki-tô đông nhất trên thế giới và thực tế là dấu ấn của Ki-tô giáo vẫn hiển hiện đậm nét trong cuộc sống hằng ngày của người dân. Khi tới thăm bất cứ một thành phố nào ở Đức, bạn không thể bỏ qua việc ghé thăm những nhà thờ ở đó, bởi phong cách, quy mô và kiến trúc của nhà thờ ở đây rất đa dạng, phong phú, phản ánh một phần lịch sử của cả thành phố.
Một nhân vật lỗi lạc mà gần như không người Đức nào không biết tới là Martin Luther, nhà thần học Đức đã thay đổi lịch sử đạo Ki-tô khi khởi xướng cuộc cải cách tôn giáo vào thế kỷ XVI ở châu Âu, khai sinh ra đạo Tin Lành (hay còn gọi là Kháng Cách), một nhánh tách ra từ Công giáo Roma. Trải qua năm thế kỷ, đạo Tin Lành phát triển rất nhanh và tới nay đã gần như lớn mạnh ngang bằng với Công giáo Roma, trở thành hai nhánh Ki-tô giáo lớn nhất ở Đức. Ngoài ra, tại các trường đại học, bạn có thể thấy những nhóm sinh viên tổ chức các nhà thờ tự do, tụ tập thường xuyên để cùng ăn uống, chia sẻ và cùng cầu nguyện.
Mặc dù ảnh hưởng của Ki-tô giáo tới chính trị, văn hóa Đức không còn đậm nét như trong quá khứ, tại đây vẫn còn nhiều trường học được tổ chức theo kiểu trường dòng. Những trường này được nhà thờ và thành phố hỗ trợ tài chính, có những quy định riêng đối với học sinh và nhân viên. Học sinh tới trường bắt buộc phải học môn Tôn giáo, tham gia giờ cầu nguyện và thánh lễ. Bên cạnh đó, những ngày nghỉ lễ chính ở Đức đều là những ngày nghỉ mang tính tôn giáo, trong đó có hai dịp nghỉ lễ lớn nhất là Giáng sinh và Phục sinh.
ĐẤT NƯỚC LỄ HỘI
Lễ hội lớn nhất trong năm là lễ Giáng sinh của Ki-tô giáo, kỷ niệm ngày Chúa Jesus ra đời. Học sinh, sinh viên thường được nghỉ hai tới ba tuần và người đi làm được nghỉ ngày 25, 26 tháng 12. Tôi thường nói với mọi người, nếu một ngày nào đó tôi rời nước Đức, điều tôi nhớ nhất sẽ là lễ Giáng sinh. Trước đó bốn tuần là khoảng thời gian được gọi là mùa Vọng, tức là thời gian con chiên đạo Ki-tô mong ngóng, vọng trông.
Khi mùa Vọng bắt đầu, các phiên chợ Giáng sinh ở Đức cũng bắt đầu mở. Chợ Giáng sinh thường được dựng tại các quảng trường rộng lớn hoặc trong sân nhà thờ, hoạt động nhộn nhịp suốt bốn tuần cho tới ngày Chúa giáng thế, là địa điểm để người thân, bạn bè hẹn hò nhau quanh ly vang nóng. Tùy từng thành phố mà quy mô của chợ Giáng sinh lớn nhỏ khác nhau. Và dù lớn hay nhỏ thì chợ nào cũng thắp đèn hoa lung linh từ sáng tới đêm, thơm nức mùi quế, mùi hạnh nhân và thịt nướng. Đồ uống đặc trưng của chợ Giáng sinh Đức là rượu vang nóng Glühwein3, vốn là rượu nho pha thêm đường, quế, hồi, đinh hương, vỏ chanh rồi được đun nóng. Ở một số nơi cũng bán cả Glühwein từ rượu táo, rượu dâu và bổ sung thêm một số gia vị khác như gừng, vani, vỏ cam, thảo quả. Ai đã từng nếm thử sẽ khó mà quên cái hương vị mùa đông đậm đà, nồng ấm, tha thiết ấy. Trẻ em và những người không uống được rượu sẽ được phục vụ Kinderpunsch, thường là các loại nước ép trái cây đã pha chế và đun nóng. Đồ ăn trên chợ thì cực kỳ phong phú. Bạn có thể nếm thử xúc xích nướng đủ loại từ thịt heo, thịt bò, đôi khi có cả thịt heo rừng với công thức bí truyền của từng vùng, hoặc thịt bít tết, cá hun khói, bánh kếp khoai tây, nấm nướng, bánh pizza với các kiểu chân đế khác nhau. Ai yêu thích đồ ngọt thì không thể bỏ qua bánh kẹp, hạnh nhân và các loại hạt sao với quế, chocolate đủ hình dáng, màu sắc, kẹo bông trắng bồng bềnh như mây, bánh kếp kiểu Pháp với nhân ngọt và mặn. Có những khi, người ta đi làm, chỉ tranh thủ giờ nghỉ trưa để ghé qua chợ Giáng sinh, vơ vội một chiếc bánh mì kẹp xúc xích nóng hổi và uống một cốc Glühwein cho ấm người. Không khí ở chợ lúc nào cũng nhộn nhịp, tất bật với tiếng nhạc leng keng từ đu quay và các trò chơi cho trẻ em, tiếng cười nói rộn rã từ người bán kẻ mua. Giữa cái lạnh cắt da của tháng cuối năm, chợ Giáng sinh ở Đức đem lại cho mọi người một cảm giác ấm cúng, dịu ngọt vô cùng.
3 Một thức uống nóng, thường làm từ rượu nho đỏ pha với gia vị khác đun nóng lên. Một thức uống không thể thiếu ở Giáng sinh ở Đức.
Khi mùa Vọng bắt đầu cũng là lúc người ta tặng nhau lịch đếm ngược 24 ngày cho tới đêm Giáng sinh. Đó thường là một hộp chocolate với 24 ô cửa sổ, mỗi ô tương ứng với một ngày. Bạn đếm ngược bằng cách mở từng ô cửa sổ tương ứng với ngày hôm đó và nhấm nháp hương vị chocolate đậm đà bên trong. Một số người dành thời gian để tự làm lịch đếm ngược thì bỏ vào từng ô cửa sổ một món quà bất ngờ nho nhỏ cho người mình yêu mến. Một biểu tượng đặc trưng nữa của mùa Vọng là vòng nguyệt quế kết từ các loại cây thường xuân cùng với bốn ngọn nến. Lần lượt từng ngọn nến được thắp lên vào bốn ngày Chủ nhật trước Giáng sinh để biểu trưng cho niềm hy vọng, mong chờ ngày Chúa giáng thế.
Suốt khoảng thời gian trước Giáng sinh, mỗi gia đình tất bật với việc mua sắm quà tặng cho người thân và trang hoàng nhà cửa. Dù có là người theo đạo hay không thì đêm Giáng sinh cũng được coi là thời điểm ai nấy đều trở về với gia đình mình, cùng quây quần bên bữa tối và mở quà. Dịp Giáng sinh là dịp tặng quà lớn nhất trong năm, đặc biệt như dịp sinh nhật vậy. Nhiều người Đức vẫn giữ thói quen tự đi mua giấy, ruy băng để bọc quà cho những người mình yêu thương. Để trang hoàng nhà cửa, người ta mua về một cây thông và treo lên đó những quả cầu, chiếc chuông, ngôi sao, thiên thần lấp lánh đủ màu, ruy băng, đèn nhấp nháy và nến. Khi nến được thắp lên, hơi ấm sẽ làm cho mùi nhựa thông thêm nồng đượm tỏa ra khắp gian nhà. Ai có thời gian sẽ nướng bánh quy vị quế, chocolate vừa để nhấm nháp trong những ngày nghỉ, vừa để tặng người thân, bạn bè.
Vào đêm Giáng sinh, các tín đồ Ki-tô giáo đi lễ nhà thờ từ sớm, để buổi tối quây quần bên bữa ăn gia đình. Phần lớn người Đức không chuẩn bị gì cầu kỳ vất vả mà chỉ đơn giản ăn sa lát khoai tây cùng xúc xích hoặc những thứ chuẩn bị nhanh như nướng pho mát Raclette. Vào ngày 25, 26 tiếp sau đó, họ có thể ăn uống cầu kỳ hơn với những món đặc sản như cá, ngỗng, thịt nai, lợn rừng nướng.
Nếu như dịp Giáng sinh ở Đức chỉ dành riêng cho gia đình giống như ba ngày Tết Nguyên Đán ở Việt Nam thì Giao thừa lại là dịp để liên hoan, gặp gỡ bạn bè. Đêm Giao thừa, người ta tụ tập ăn uống, nhảy nhót và bắn pháo hoa khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Những tuyến đường chính rộn ràng tiếng pháo nổ, tiếng cười giòn tan. Dù vậy, xác pháo thường được dọn dẹp rất nhanh sau đó, trước khi trời sáng để đường phố lại trở về quang đãng, sạch sẽ cho ngày đầu tiên của năm mới.
Dịp lễ lớn thứ hai trong năm là lễ Phục sinh của Ki-tô giáo, tưởng niệm việc Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự giá vào ngày thứ Sáu, hồi sinh vào ngày Chủ nhật, và về trời vào ngày thứ Hai. Học sinh, sinh viên thường được nghỉ hai tuần, trong khi người đi làm được nghỉ vào ngày thứ Sáu và ngày thứ Hai Phục sinh. Do được nghỉ lâu nên mọi người thường về nhà thăm cha mẹ, sum vầy bên gia đình như dịp lễ Giáng sinh vậy. Người ta trang hoàng nhà cửa với hình trứng và thỏ, do trứng là biểu tượng của sự sinh sản và thỏ là nhân vật tặng quà Phục sinh. Trẻ em ở Đức được tham gia tô màu các quả trứng luộc, được tặng trứng chocolate với đồ chơi ẩn bên trong và tham gia tìm các quả trứng mà thỏ Phục sinh đã giấu kỹ.
Một điều đặc biệt nữa ở Đức là vào ngày Chủ nhật và ngày lễ, các siêu thị, cửa hàng đều đóng cửa vì đó là ngày của Chúa, là ngày mà người ta có quyền nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả. Những ai mới tới Đức mà không tìm hiểu trước sẽ rất ngạc nhiên khi thấy phố xá ngày Chủ nhật vắng tanh, trái với không khí nhộn nhịp mua sắm ở những nơi khác. Khi bạn sang đây du học, hãy ghi nhớ nguyên tắc trữ đồ ăn cho cuối tuần và các dịp lễ nhé.
Ngoài ra, ở Đức còn có rất nhiều lễ hội đường phố như lễ hội hóa trang Carnival, lễ hội mùa hè, lễ hội âm nhạc, lễ hội khinh khí cầu, lễ hội của từng địa phương, đặc biệt là vào thời điểm đầu mùa xuân tới cuối mùa hè thì chao ôi là đủ thể loại lễ hội lớn nhỏ. Lễ hội nào cũng tràn ngập cờ hoa, âm nhạc, trò chơi rất bắt mắt, và các món ăn đồ uống dọc đường phố. Lễ hội hóa trang Carnival thì có thêm đám rước dài mấy cây số. Trên các kiệu rước, người ta vừa hát hò, vừa hô hào và ném kẹo, đồ ăn xuống cho đám đông. Nổi tiếng nhất thì có lẽ là lễ hội bia Oktoberfest vào cuối tháng Chín, đầu tháng Mười ở thành phố Munich. Ít ai nghĩ rằng một dân tộc nổi tiếng với thái độ làm việc nghiêm túc, tác phong công nghiệp lại yêu thích lễ hội tới vậy.
ĐẤT NƯỚC KHÔNG CHỈ CỦA BIA VÀ XÚC XÍCH
Có lẽ tôi không cần viết ra thì ai cũng biết ẩm thực Đức nổi tiếng bởi hàng nghìn loại bia và xúc xích. Tuy nhiên, đất nước này không chỉ có bia và xúc xích mà còn có cả… bánh mì nữa. Khi đi xa, người Đức rất thèm bánh mì ở đất nước họ bởi ở đây có tới hàng mấy trăm loại khác nhau, nào bánh mì bơ, bánh mì đen, bánh mì hạt dưa, hạt hướng dương hay bánh mì vòng Brezel nổi tiếng rắc muối, bánh mì trộn pho mai. Những ổ bánh mì nóng hổi, thơm ngon mới ra lò, bên ngoài thì giòn tan, bên trong thì bông xốp luôn tỏa ra mùi hương thật quyến rũ, gợi nên không khí cả gia đình quây quần ấm cúng. Bởi vậy mà khi chuyển nhà tới một thành phố mới, việc người Đức thường làm đầu tiên là tìm hiểu xem hiệu bánh mì gần nhà nhất ở đâu. Họ có thể ăn sáng, ăn trưa, ăn tối chỉ với bánh mì, khi thì với mứt hoa quả, bơ đậu phộng, khi thì quét bơ và ăn kèm pho mai, xúc xích, ai chịu khó thì bổ sung thêm đĩa sa lát. Phần lớn những người đi làm chỉ ăn tối đơn giản như vậy bởi người Đức đặt hiệu quả công việc lên trên hết. Họ không nấu nướng cầu kỳ để còn tranh thủ thời gian buổi tối nghỉ ngơi.Và dĩ nhiên là với hàng trăm loại bánh mì, hàng nghìn loại phô mai, xúc xích khác nhau thì bạn cũng có thể kết hợp lại thành những bữa ăn phong phú chứ không hề nhàm chán chút nào.
Ẩm thực Đức còn đặc trưng bởi các món ăn từ khoai tây và thịt. Giống như việc người Việt Nam yêu cơm, người Đức yêu khoai tây. Họ có hàng chục công thức chế biến khoai tây khác nhau, nào luộc, rán, nướng, chiên, bỏ lò, nghiền với bơ, trộn cùng sa lát. Thịt thường được chế biến nguyên miếng, tẩm bột chiên hoặc bỏ lò và ăn cùng nước xốt. Bạn có thể tìm nếm thử một số món ăn nổi tiếng mang đậm quốc hồn quốc túy như Schnitzel (thịt lợn/bò/gà thăn tẩm bột bỏ lò), Schweinshaxe (đùi lợn quay), Rouladen (thịt bò cuộn), Gänsebraten (ngỗng rán, món ăn đặc trưng dịp Giáng sinh), Frikadellen (thịt viên)… Người Đức ăn các món trên với sa lát hoặc các loại rau cải muối như Sauerkraut, Rotkraut, Weißkraut. Với việc mở rộng vòng tay chào đón người nhập cư, ngày càng có thêm nhiều nhà hàng mang tính quốc tế như Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Ả Rập, Nhật Bản, Trung Quốc và dĩ nhiên cả Việt Nam nữa ở khắp các thành phố trên toàn nước Đức. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy Pizza và Döner Kebap, vốn là những món ăn ngon và hợp túi tiền sinh viên trên mọi nẻo đường. Những người Đức trẻ hiện nay có xu hướng tiến tới một chế độ ăn cân bằng lành mạnh hơn, bởi vậy nhiều người lựa chọn ăn chay, tăng cường rau quả thay vì thịt cá. Những chuỗi nhà hàng chuyên về sa lát vì vậy cũng phát triển.
Bên cạnh bia, người Đức còn rất yêu thích rượu và các loại đồ uống có ga. Nếu bạn bước vào một quán cà phê và chỉ gọi nước không thì rất có thể sẽ được mang tới nước khoáng có ga thay vì loại nước khoáng bình thường mà ta vẫn quen thuộc hằng ngày. Các loại nước hoa quả có ga, Coca-cola, 7up, Fanta lại còn được pha trộn với nhau và pha với bia. Người nước ngoài thường cảm thấy hết sức ngạc nhiên bởi sự “sáng tạo” này của người Đức để tạo nên những hương vị mới, mạnh hơn cả hương vị cũ. Ngoài rượu vang, nhiều người Đức rất yêu thích Schnapps, loại rượu mạnh được chế thêm hương vị hoa quả, thảo dược như quế, hồi, thảo quả. Người ta thường uống một chén Schnapps nhỏ sau bữa ăn để thấy hương vị đậm đà choán lấy đầu lưỡi, nồng nàn sực lên mắt, lên mũi. Người có tửu lượng tốt thì uống xen kẽ cả với bia hoặc các đồ uống có cồn khác trong quán rượu, trước khi cùng bạn bè kéo nhau tới sàn nhảy hoặc đâu đó xuyên đêm.
KẾT HÔN – CÓ CÒN LÀ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG CUỘC ĐỜI?
Cái thuở mà người Đức nào cũng là con chiên Ki-tô giáo thì những sự kiện quan trọng trong cuộc đời họ bao gồm thêm cả lễ rửa tội, lễ thêm sức, lễ thánh thể... Trong cuộc sống hiện đại, khi mà nhiều người không theo đạo hoặc có theo đạo nhưng chỉ trên mặt giấy tờ thì chỉ còn ngày sinh nhật năm 18 tuổi, 30 tuổi (và các năm tròn chục sau đó), cùng với ngày cưới là vẫn được coi như những bước ngoặt của cuộc đời và thường được tổ chức tiệc long trọng.
Cũng giống như ở các nước phương Tây khác, lễ cưới ở Đức được chuẩn bị suốt cả năm trời. Bởi vậy mà người Đức hay có thêm lễ đính hôn, là khi lời cầu hôn được thổ lộ và hai người đồng thuận việc sẽ tiến tới hôn nhân. Trong một năm trời chuẩn bị, cô dâu chú rể quyết định ngày và địa điểm cưới, thiết kế thiệp mời, hoa cưới, âm nhạc, bánh cưới, phù dâu, phù rể… Cô dâu thường đi chọn váy cưới cùng người thân trong gia đình mình hoặc cùng với phù dâu, vì chú rể không được phép nhìn thấy váy cưới của cô dâu trước ngày trọng đại. Bởi vậy mà ít cặp đôi ở đây thực hiện chụp ảnh cưới trước ngày cưới chính thức. Phù dâu và phù rể phụ trách việc tổ chức tiệc độc thân cho cô dâu, chú rể cũng như luôn sát cánh trong công tác chuẩn bị đám cưới.
Khác với ở Việt Nam, trường hợp cô dâu chú rể đến từ hai địa phương khác nhau thì tổ chức tới hai, thậm chí ba đám cưới hoặc lễ báo hỉ; đám cưới ở Đức được tổ chức ở một địa điểm nhất định, đôi khi còn chẳng liên quan tới quê hương của cô dâu chú rể. Vì thế mà khách khứa được gửi giấy mời trước ít nhất nửa năm để có thể lên kế hoạch cho việc di chuyển.
Ngày cưới được lựa chọn từ rất sớm và gần như đều rơi vào cuối tuần để thuận tiện cho khách khứa thu xếp thời gian. Tùy vào khả năng kinh tế cũng như sở thích của cô dâu chú rể mà lễ cưới được cử hành theo những hình thức khác nhau. Nếu theo đạo, cô dâu chú rể có thể cử hành hôn lễ tại nhà thờ. Ngày nay, nhiều người Đức trẻ không còn đi lễ nhà thờ nữa nên thường cắt bỏ việc này. Một lễ cưới với hơn 100 khách mời đã được coi là đám cưới lớn ở Đức, vì cô dâu chú rể thường chỉ mời vài chục người thực sự thân thiết mà thôi. Bạn bè, đồng nghiệp của bố mẹ hai bên gia đình ít khi được mời tham dự cùng như ở Việt Nam. Tiệc cưới diễn ra vào tầm chiều tối, có thể bắt đầu với tiệc đứng, uống rượu vang và dùng đồ ăn nhẹ như fingerfood. Khách khứa ăn vận rất đẹp, nam mặc âu phục và nữ mặc váy dài thướt tha.Cô dâu chú rể có thể tạo một danh sách quà tặng để khách mời mang tới, thay vì tặng tiền mặt. Chỗ ngồi của khách mời thường được sắp xếp cố định từ trước theo một logic nhất định để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người trò chuyện cùng nhau. Khi tiệc chính thức bắt đầu, bố mẹ cô dâu chú rể và đôi khi cả phù dâu, phù rể sẽ lần lượt phát biểu với những lời tâm sự chân thành gửi tới hai nhân vật chính. Sau khi khách khứa dùng bữa xong thì cô dâu chú rể cắt bánh cưới chia cho mọi người, ném hoa cưới và nhảy điệu khai màn. Thông thường, tiệc cưới kéo dài tới sáng sớm ngày hôm sau và chỉ chính thức kết thúc khi cô dâu chú rể đã nhảy thỏa sức hoặc say mèm. Bên cạnh tiệc cưới linh đình, người ta có thể tổ chức thêm một bữa tiệc nhỏ ấm cúng với gia đình và bạn bè thân thiết sau ngày đăng ký kết hôn ở Tòa Thị chính.
Chi phí để tổ chức đám cưới vô cùng tốn kém từ vài ngàn EUR cho tới vô cùng. Vì thế mà càng ngày càng nhiều người Đức trẻ chỉ thực hiện việc đăng ký kết hôn và hoàn toàn bỏ qua tiệc cưới, không chỉ vì lý do kinh tế mà vì họ cảm thấy điều đó là lãng phí và không thực sự cần thiết. Thay vào đó, số tiền lẽ ra chi cho tiệc cưới được sử dụng để đi du lịch hoặc dành dụm đầu tư cho tương lai. Chưa kể một xu hướng mới là sống cùng nhau mà không đi tới kết hôn. Nhiều người cảm thấy việc kết hôn không mang lại ý nghĩa gì to lớn, cũng không tạo sự ràng buộc mãi mãi vì rõ ràng là người ta có thể tự do ly hôn bất kỳ lúc nào. Người ta sống cùng nhau hạnh phúc, nếu cảm thấy phù hợp thì sinh con đẻ cái. Và ngược lại, nhiều cặp đôi đã kết hôn nhưng không hề muốn có con vì cảm thấy đó là gánh nặng trách nhiệm và chi tiêu quá lớn. Họ yêu sự tự do của bản thân và không muốn hy sinh sở thích, thời gian của mình. Điều này lý giải vì sao tỷ lệ ly hôn ở Đức thì cao và tỷ lệ sinh thì thấp.
MỐI QUAN HỆ BÌNH ĐẲNG, TÔN TRỌNG LẪN NHAU TRONG GIA ĐÌNH
Ít ai nghĩ rằng mới chỉ khoảng 50 năm về trước, phụ nữ Đức chỉ ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa, ai muốn đi làm còn phải có giấy cho phép với chữ ký của người chồng. Ngày nay, vấn đề bình đẳng giới rất được xem trọng ở Đức, phụ nữ được tạo điều kiện tối đa để phát triển sự nghiệp. Nhiều người chồng không hề phiền lòng khi vợ kiếm tiền nhiều hơn hay có học vị cao hơn. Ngay cả trong việc đổi họ sau khi kết hôn cũng có nhiều thay đổi tiến bộ. Thay vì việc người vợ phải đổi họ theo người chồng, hiện nay nhiều người chồng đổi họ theo vợ, hoặc đổi thành họ ghép, con cái khi được sinh ra cũng sẽ theo họ vợ. Do phụ nữ Đức ngày càng có học vị cao và theo đuổi sự nghiệp nên việc nhà thường được san sẻ bình đẳng giữa hai vợ chồng. Tùy vào việc thống nhất giữa hai người, phần lớn đàn ông Đức tự nguyện cùng tham gia nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc con cái như một phần bổn phận của họ, thay vì mang nghĩa “chia sẻ giúp đỡ” vợ.
Trước khi có con cái, người Đức có thể thường xuyên uống rượu bia, thuốc lá, tụ tập đi chơi xuyên đêm thỏa thích, nhưng một khi đã sinh con thì họ thường thay đổi hẳn lối sống và trở nên hết sức trách nhiệm. Khi người vợ mang thai, người chồng được yêu cầu cùng đi học tiền sản, và phải có mặt trong lúc vợ trở dạ để cùng vượt cạn. Nhiều người chồng cảm thấy vinh dự khi được giao nhiệm vụ cắt dây rốn cho em bé. Điều này khiến họ cảm nhận rõ trách nhiệm lớn lao và vai trò quan trọng của mình. Bên cạnh đó, luật Đức hiện hành quy định rằng, khi một em bé chào đời, nếu cả hai bố mẹ đều muốn nghỉ đẻ thì được phép chia nhau 14 tháng nghỉ đẻ có lương. Bởi vậy mà rất nhiều người bố cũng nghỉ việc để ở nhà chăm con, chăm vợ ngay từ những ngày đầu. Thậm chí, có những cặp vợ chồng chia nhau mỗi người bảy tháng nghỉ đẻ ở nhà chăm con cho thực sự công bằng.
Như vậy, vợ chồng cùng nhau gánh vác mọi công việc trong gia đình, từ kiếm tiền đến chăm sóc con cái, làm việc nhà. Ít khi thấy vợ chồng người Đức phải to tiếng với nhau. Họ không chỉ tôn trọng lẫn nhau mà còn rất tôn trọng ý kiến cá nhân, sự riêng tư của con cái. Thông thường, các em bé mới sinh đã ngủ trong giường hoặc nôi riêng và từ một tuổi trở đi đã có phòng riêng của mình. Trẻ em được giáo dục để rèn luyện nếp sống độc lập, có quyền tự quyết từ bé. Khi qua 18 tuổi – tuổi đánh dấu sự trưởng thành hoàn toàn, phụ huynh sẽ không tham gia vào các quyết định của con cái nữa, nếu không được hỏi đến.
Do hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe rất phát triển nên người Đức không mong đợi việc con cái sẽ thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng mình những năm về già. Ít ai sống cùng gia đình con cái. Thay vào đó, họ ở một mình hoặc chuyển vào viện dưỡng lão để nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Với những gia đình có mối quan hệ khăng khít thì họ thường xuyên được người thân tới thăm hỏi, đưa đi chơi, du lịch. Và ngược lại, ông bà ở Đức không có nghĩa vụ phải kề cận, chăm sóc con cháu. Khi một đôi vợ chồng trẻ mới có em bé, ông bà có thể thu xếp qua thăm, nhưng không nhất thiết phải túc trực thường xuyên, càng không phải ở lại cả tháng trời. Nếu có thể thu xếp được thời gian, ông bà qua trông cháu một vài tiếng mỗi tuần đã được coi là sự hỗ trợ rất lớn rồi.
ĐỒNG NGHIỆP CHỈ LÀ NGƯỜI CÙNG LÀM VIỆC MÀ THÔI
Môi trường công sở ở Đức tương đối khác biệt so với ở Việt Nam, phần vì tính cách của phần lớn người Đức khá kín đáo, phần vì phong cách làm việc mang tính công nghiệp cao. Người Đức đặt hiệu quả công việc lên trên hết và luôn tuân thủ nguyên tắc. Họ làm việc tập trung, ít khi bỏ thời gian ra tìm hiểu, làm quen, quan tâm tới đồng nghiệp. Người Đức, hoặc người nước ngoài làm việc lâu năm ở Đức ít khi trao đổi với cấp trên hay đồng nghiệp số điện thoại cá nhân cũng như cho địa chỉ nhà riêng. Công tư rạch ròi nên nhiều khi người ta chẳng hề biết tới hoàn cảnh gia đình của nhau, không nói gì tới chuyện mời nhau tới chơi nhà. Các cuộc đối thoại thường chỉ dừng ở dạng “small talk”, tức là những nội dung vô thưởng vô phạt, không mang tính riêng tư như thời tiết, thể thao, thời sự...
Lẽ dĩ nhiên là vẫn có những đồng nghiệp trở thành bạn bè thân thiết, nhất là khi họ cùng làm việc trong một thời gian dài và thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Họ có thể rủ nhau uống bia, xem phim hoặc cùng chơi thể thao sau giờ làm việc. Khi gặp đồng nghiệp người Đức ngoài môi trường công sở, thường bạn sẽ thấy họ dễ mở lòng chia sẻ, dễ tiếp cận hơn.
TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI ĐỨC
Tôi không phải là người tin vào các định kiến dành cho mỗi dân tộc. Trái lại, tôi hiểu rằng, với mức dân số hơn 80 triệu người, dân tộc Đức thể hiện cả chục triệu tính cách đa dạng khác nhau. Những nét đặc trưng của người Đức mà tôi kể bạn nghe sau đây thường chỉ áp dụng cho một bộ phận dân số, nhiều khả năng là phần đông dựa trên những quan sát, sự tiếp xúc của bản thân. Việc kiểm nghiệm, phán xét tính đúng sai xin nhường lại cho bạn đọc.
THẮNG THẮN
Người Đức rất lịch sự, nhưng cũng rất thẳng thắn, chẳng biết cả nể hay nói khéo là gì. Nếu họ nói thẳng với bạn về một điều gì thì ý họ cũng chỉ có thế, bạn không phải suy luận lòng vòng gì cả. Người Đức nhìn chung không ngại nói cho bạn nghe về những điều có thể khiến bạn không vui như là góp ý thói quen xấu, nhận xét không tốt về kết quả công việc. Thậm chí, nếu được tặng một món quà mà họ không cảm thấy phù hợp, có thể họ sẽ bảo bạn ngay lập tức hoặc trả lại cho bạn để bạn sử dụng hoặc có thể đem đi tặng người khác, tránh phí phạm. Nghĩ sao nói vậy, cộng thêm tính trung thực cao nên phần đông người Đức rất đáng tin cậy. Và ngược lại, người Đức cũng mong đợi những người xung quanh thẳng thắn với họ. Nếu bạn nói A, họ sẽ hiểu là A chứ không giỏi suy diễn thành B, C. Một anh bạn đồng nghiệp người Đức của tôi có cô vợ chưa cưới người Hàn Quốc. Hôm đó, tôi ghé qua chơi, không biết hai người đang giận nhau chuyện gì mà cô bạn giận dữ gào lên: “Em ghét anh. Em không thèm lấy anh nữa. Hôm sau anh đi lên phòng Hộ tịch mà cưới một mình ấy.” Anh đồng nghiệp của tôi mặt tái mét, không nói năng gì, lặng lẽ ra hiệu cho tôi đi ra ngoài. Về sau, anh ấy xin lỗi đã để tôi phải chứng kiến cảnh đó và tâm sự rằng anh thực sự bị tổn thương bởi những lời nói nặng nề của cô gái. Tôi thì hiểu rõ rằng cô ấy chỉ nói vậy cho hả giận thôi chứ không hề có ý gì, giống như lời bài hát “con gái nói có là không” ấy. Tôi đã giải thích vậy nhưng anh đồng nghiệp vẫn lắc đầu buồn bã. Đối với người Đức nói riêng và người châu Âu nói chung, khi đã yêu thương nhau, họ sẽ chỉ dành những lời yêu thương ngọt ngào cho nhau mà thôi.
HAY CHỈ TRÍCH
Người Đức rất đề cao tính chỉ trích, biện luận. Dù ở nhà hay ở trường học, trẻ em Đức đều được giáo dục cách phản biện từ rất sớm. Khi làm việc nhóm, dù kết quả tốt đến mức nào, ít khi người Đức dành những từ mang tính tuyệt đối, hoàn hảo, mỹ miều để đánh giá. Thay vào đó, họ thường cố tìm ra một số điểm để phê bình và chỉ ra rằng, vẫn còn có cách để thực hiện tốt hơn, nâng cao hiệu quả công việc. Ai chưa quen với cách làm việc của người Đức sẽ cảm thấy họ quá khó tính, cầu toàn, không bao giờ biết hài lòng. Nếu gặp tình huống này thì bạn đừng vội thất vọng về bản thân mà hãy hiểu rằng, việc phản biện, góp ý, chỉ trích này chỉ mang tính xây dựng, vì công việc chung chứ ít khi mang tính cá nhân. Khi học đại học ở Đức, nếu phải viết luận hay khi thảo luận một học thuyết, một công trình nghiên cứu thì bạn chớ quên đưa ra chỉ trích, hoặc đặt câu hỏi ngược nhé. Ngay cả khi viết luận văn tốt nghiệp, bạn cũng cần tự đưa ra phê bình cho chính sản phẩm của mình. Đây là một mẹo nhỏ để đạt điểm cao hơn đấy.
ĐỘC LẬP
Người Đức được rèn luyện tính độc lập từ bé. Trẻ em có phòng riêng và tự chịu trách nhiệm về đồ đạc của mình. Ông bà ít khi can thiệp vào việc nuôi dạy, giáo dục con cái của bố mẹ và hàng xóm, người ngoài ít khi dòm ngó, can thiệp vào việc riêng của mỗi gia đình.
Phụ nữ Đức có tính độc lập rất cao. Không phải ai cũng mong muốn bạn trai hay chồng mình trả tiền bữa ăn trong nhà hàng cho cả hai. Nhiều người đàn ông muốn tỏ ra galant, đề nghị giữ cửa, giữ áo khoác, xách đồ còn có thể bị từ chối. Một số phụ nữ muốn tự làm mọi việc, kể cả lắp ráp đồ đạc, sửa chữa đồ dùng trong nhà. Tôi có quen một cô ngoài 50 tuổi, xuất thân trong một gia đình giàu có. Mỗi người con trong gia đình này đều được thừa hưởng nhà cửa đất đai, dù không phải làm việc cũng có một đời sống sung túc. Cô ấy kết hôn với một người chồng là tiến sĩ luật, sở hữu công ty luật lớn nhất thành phố và họ có với nhau tới năm người con. Vừa giàu có, lại đông con nhưng cô vẫn là thẩm phán nhiều năm của tòa án thành phố, ngày ngày đi xe đạp tới nơi làm việc.
Đến ngay cả những người khuyết tật, người già cũng ít khi cần tới sự hỗ trợ của người ngoài. Thậm chí họ tỏ ra không vui nếu được đề nghị giúp đỡ vì điều đó khiến họ cảm thấy mình yếu đuối. Vì vậy, bạn đừng ngạc nhiên khi không thấy ai tiến tới giúp đỡ người khuyết tật ở những khu vực công cộng nhé.
KÍN ĐÁO
Vì tính kín đáo, ít khi chia sẻ chuyện riêng với người ngoài mà nhiều khi người Đức bị nhầm tưởng là lạnh lùng. Họ thường không mấy nhiệt tình, xoắn xuýt, rủ rê bạn khi chưa thực sự thân thiết. Nếu như những chủ đề về tuổi tác, sức khỏe, thu nhập, mối quan hệ, gia đình rất được yêu thích trong các mẩu đối thoại dù là xã giao ở Việt Nam, thì ở Đức lại cực kỳ hạn chế. Phần lớn người Đức giữ khoảng cách, ngần ngại khi bạn hỏi xin số điện thoại hay địa chỉ để tiện liên lạc, không hào hứng trả lời những câu hỏi mang tính chất cá nhân khiến bạn cảm thấy khó khăn khi tiếp cận. Mỗi người dường như chỉ thuộc về thế giới riêng của họ mà thôi. Kể cả trên những trang mạng xã hội, không mấy người chia sẻ hình ảnh hay thông tin về cuộc sống riêng tư. Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi thấy một người bạn Đức truy cập vào tài khoản của bạn trên facebook, vì tôi cứ ngỡ bạn chẳng bao giờ sử dụng cả. Và cũng chính vì bản thân rất kín đáo nên người Đức ít tò mò chuyện của người khác. Vì thế, bạn đừng buồn nếu họ chẳng mấy khi hỏi thăm tới gia đình và các vấn đề riêng của bạn nhé. Tuy việc tiếp cận làm quen với người Đức có thể vấp phải nhiều khó khăn nhưng bạn đừng nên bỏ cuộc sớm. Một khi họ đã chấp nhận nói với bạn về thế giới riêng của họ thì bạn sẽ có một tình bạn rất lâu bền.
SỐNG THEO NGUYÊN TẮC
Dù đi tới bất cứ đâu trên nước Đức, trong khu dân cư hay trên đường phố, công viên hay nhà trẻ, bạn cũng nên để ý bảng quy định nhé. Người Đức treo bảng quy định lên không phải để cho đẹp mà họ thực sự tuân thủ nghiêm chỉnh. Nhiều người đùa nhau rằng, có lẽ Đức là nơi có nhiều luật lệ, biển báo giao thông nhất thế giới. Cũng vì sự tuân thủ nghiêm chỉnh này mà Đức là nơi duy nhất trên thế giới có đường cao tốc không giới hạn tốc độ. Ngay cả các nhóm, trang của người Đức trên mạng xã hội cũng luôn có hệ thống nguyên tắc rất quy củ. Nói vậy nhưng không có nghĩa là họ luôn làm việc một cách cứng nhắc. Có lần, tôi đi tàu mà quên ví và toàn bộ giấy tờ ở nhà, trong đó có thẻ đi tàu. Chị soát vé rất thông cảm và chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Chị còn nói chuyện cả với đồng nghiệp soát vé chuyến tiếp theo để họ không phạt tôi. Lần đó, tôi cứ ngạc nhiên mãi vì không ngờ có những người Đức cũng linh động như vậy.
THÍCH LÊN KẾ HOẠCH VÀ ĐẶT LỊCH HẸN
Người Đức luôn làm việc theo kế hoạch, điều này thể hiện mạnh mẽ cả trong đời sống riêng của họ. Từ đầu năm, nhiều người đã có kế hoạch đi nghỉ, du lịch cho cả năm. Điều này là hợp lý vì như vậy họ mới có thể sắp xếp công việc và thống nhất với đồng nghiệp, cấp trên về sự vắng mặt của mình. Hơn nữa, khi lên kế hoạch đi du lịch sớm, họ có thể tìm được nhiều vé rẻ và tiết kiệm được chi phí tàu xe, chỗ ăn ở. Chẳng những vậy, trong tuần, họ đã lên kế hoạch sẵn luôn cho cuối tuần, gặp gỡ ai vào thời gian, địa điểm như thế nào, làm những gì rất chi tiết, cụ thể. Ít người Đức vui vẻ, thoải mái với việc hẹn hò đột xuất, ngẫu hứng như người Việt. Bởi vậy, nếu bạn muốn hẹn làm gì đó cùng người bạn Đức, đặc biệt là những người đã đi làm hoặc lập gia đình rồi thì hãy nhớ đặt lịch hẹn với họ từ trước đó cả tuần lễ nhé. Ngay cả trong gia đình, nếu muốn gặp gỡ ông bà, bố mẹ, người Đức cũng đặt hẹn rất nghiêm chỉnh. Nói cho cùng thì điều này cũng xuất phát từ sự tôn trọng lẫn nhau. Nhiều người không muốn làm gì đột xuất để phải thay đổi toàn bộ kế hoạch của mình vì việc đó có thể làm ảnh hưởng cả tới những người khác nữa.
TIẾT KIỆM VÀ GIẢN DỊ
Đức tính tiết kiệm của người Đức được rất nhiều báo chí ca ngợi, và là một trong những đức tính mà tôi cho rằng rất đáng học tập. Họ có thể chi nhiều tiền để đi du lịch đó đây nhưng trong cuộc sống hằng ngày, kể cả những người có điều kiện kinh tế khá giả cũng cân nhắc rất kỹ khi chi tiêu. Trong bữa ăn, người Đức thường ăn hết sạch đĩa ăn của mình, kể cả nước xốt. Nếu còn dư một phần đáng kể, họ sẽ gói ghém lại cẩn thận cất vào tủ lạnh, bánh mì thì cho vào ngăn đá để khỏi bị cứng lại, ngày hôm sau bỏ vào lò nướng là có thể dùng tiếp. Nếu đi ăn tại nhà hàng, họ sẽ chẳng ngại ngùng đề nghị nhà hàng đóng hộp cho họ mang về. Ở nhà ăn dành cho sinh viên trường tôi cũng có sẵn rất nhiều hộp xốp miễn phí để khuyến khích sinh viên tự mang phần thừa về, khỏi lãng phí đồ ăn. Trong gia đình, do quần áo ở Đức có độ bền cao nên anh chị em hay mặc lại đồ cũ của nhau hoặc của bố mẹ. Họ giữ gìn đồ dùng cẩn thận để chia sẻ lại cho nhau hoặc đem đi tặng cho những ai cần đến. Những chợ đồ cũ Flohmarkt, cửa hàng bán đồ secondhand, các nhóm trao đổi, tặng đồ trên eBay, Facebook rất được ưa chuộng. Nhiều người khi có em bé chỉ mua lại đồ cũ chứ không mua mới. Vì nếp sống giản dị, không phô trương nên hàng hiệu không đóng vai trò quá quan trọng trong đời sống của phần lớn người Đức. Nhiều người có đủ khả năng chi trả nhưng họ không cho rằng việc sở hữu những chiếc điện thoại, máy tính xách tay đời mới nhất là điều cần thiết. Hơn nữa, mặc dù là một quốc gia với nền công nghiệp ô tô hàng đầu thế giới nhưng người dân rất chịu khó dùng phương tiện giao thông công cộng và xe đạp. Nếu cơ quan chỉ cách nhà vài cây số thì họ thường chọn xe đạp, vừa tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường vừa rèn luyện sức khỏe. Làm việc chăm chỉ, chi tiêu tiết kiệm có lẽ là một trong những lý do khiến nền kinh tế Đức trở thành trụ cột trong Liên minh châu Âu, là chủ nợ quyết định việc cứu trợ các nước khác.
THÍCH NÓI ĐÙA
Người nước ngoài khi mới tới Đức thường cảm thấy khó hòa nhập vào cuộc nói chuyện của người Đức và cho rằng, người Đức lúc nào cũng nghiêm túc,chẳng biết nói đùa gì cả. Thực tế thì không hẳn là như vậy. Người Đức rất thích nói đùa là đằng khác, tuy nhiên, họ thích nói đùa kiểu châm biếm, trào phúng, có ý tứ rõ ràng. Nếu bạn chỉ cho họ một hình ảnh ngộ nghĩnh, chỉ vì trông rất buồn cười thôi thì có thể sẽ khiến họ vò đầu bứt tai vì không tìm ra ý nghĩa của điều đó và không thể cười nổi. Nhóm bạn đồng nghiệp của tôi tại cơ quan thường xuyên trêu chọc lẫn nhau và thậm chí bày ra các trò nghịch ngợm để xua tan sự căng thẳng hay nhàm chán trong môi trường công sở. Cấp trên của tôi cũng hay nói đùa một cách thâm thúy khiến nhiều người nước ngoài khi mới tiếp xúc không hiểu được ý thầy.
THÍCH NÓI CHUYỆN CHÍNH TRỊ
Người Đức rất quan tâm đến các vấn đề chính trị thời sự. Trẻ em Đức được giáo dục về nền dân chủ từ khi đi mẫu giáo và trên truyền hình cũng có hẳn một kênh thời sự dành cho độ tuổi thiếu nhi. Qua đó, trẻ em sẽ được cung cấp thông tin về các vấn đề nóng như tị nạn, khủng bố, xung đột… Trong trường học, bộ môn chính trị cũng được đưa vào giảng dạy từ rất sớm với đầy đủ kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị của Đức cũng như Liên minh châu Âu, về nền dân chủ Đức. Giáo viên thường xuyên đưa cả những vấn đề thời sự nóng bỏng để thảo luận cùng học sinh trong lớp học, thay vì chỉ dạy những kiến thức cũ kỹ trong sách. Bởi vậy mà người Đức có ý thức rất cao về các quyền dân chủ của mình. Nhiều người Đức thậm chí mang theo con tham gia các cuộc biểu tình mang tính chất chính trị. Đi đâu bạn cũng thấy người ta tranh thủ cập nhật tin tức qua báo chí, đài truyền thanh, truyền hình và thảo luận sôi nổi về các chủ đề nóng.
PHÉP LỊCH SỰ
Người Đức có một số nguyên tắc về phép lịch sự trong chào hỏi, nói chuyện, ăn uống. Đối với người mới gặp lần đầu hoặc trong mối quan hệ mang tính công việc, bạn nên bắt tay khi giới thiệu tên, khi chào hỏi để thể hiện sự thân thiện. Đối với bạn bè thân thiết, người Đức sẽ muốn ôm bạn lúc gặp nhau và khi tạm biệt. Cùng lúc với cái ôm là những lời hỏi thăm sức khỏe, những lời chúc và hẹn gặp lần sau. Trong cuộc trò chuyện với người Đức, bạn không nên ngắt lời, cướp lời. Nếu buộc phải làm vậy thì bạn nên xin lỗi trước và nói rõ lý do. Khi ăn uống cùng người Đức, bạn chú ý ngậm miệng khi nhai, không để lộ răng, lưỡi, không tạo tiếng động, không đặt cùi chỏ lên bàn ăn. Nếu muốn nói gì thì bạn nên nhai nuốt xong rồi hãy nói. Nếu ăn uống ở nhà hàng sang trọng thì bạn hãy cho bồi bàn một chút tiền boa, mức thông thường ở Đức thường là 10% hóa đơn. Ở nơi công cộng, bạn nhớ kiên nhẫn xếp hàng, không nên chen lấn ồn ào dù có vội vàng tới mức nào, không chỉ trỏ, chụp hình người khác khi chưa được sự cho phép của họ. Trên tàu xe, bạn nên tránh gây ra nhiều tiếng động, nói chuyện to làm phiền những người xung quanh nhé.



Chương 6 
Sau tốt nghiệp: nghiên cứu sinh tiến sĩ hay tìm việc làm? Về quê hay ở lại? 
Tốt nghiệp là đỉnh cao vinh quang sau một chuỗi ngày tháng vật lộn với bài tập, thi cử. Ấy vậy nhưng không mấy ai cảm thấy vui vẻ trọn vẹn, bởi song song với việc tốt nghiệp là nỗi lo không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Bạn như đứng giữa ngã ba đường, người thân thì khuyên nhủ, bạn bè thì rủ rê, rốt cuộc mỗi người sẽ chọn cho mình một hướng đi khác nhau. Bạn hoang mang không biết mình có quyết định đúng không và liệu quyết định ấy có thay đổi cuộc đời của bạn hay không.
Đối với những ai mới hoàn thành bậc cử nhân thì sẽ dễ dàng hơn. Phần lớn sinh viên học tập tại Đức không dừng lại ở bậc cử nhân mà học tiếp lên thạc sĩ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Bạn có thể đăng ký một chương trình thạc sĩ tại ngay ngôi trường bạn đang theo học, hoặc gửi hồ sơ tới các trường khác. Lợi thế của việc học luôn ở trường cũ là bạn đã quen với các giáo sư, với môi trường và cách thức vận hành, phương pháp học tập và nghiên cứu. Như vậy, bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian để thích nghi. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc típ người ham thích những điều mới mẻ, muốn khám phá và trải nghiệm môi trường mới thì việc chuyển trường sẽ đem lại cho bạn nhiều cơ hội. Dĩ nhiên, cũng có thể bạn sẽ mong muốn tiếp tục bậc thạc sĩ ở một nước khác hoặc quay trở lại Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp. Với tấm bằng cử nhân tại Đức và thông thạo ngoại ngữ, bạn sẽ không gặp nhiều khó khăn khi kiếm tìm cơ hội việc làm tại quê nhà.
Đối với các bạn sắp hoàn thành bậc thạc sĩ thì sẽ cảm thấy khá là đau đầu, thậm chí khủng hoảng khi phải lựa chọn giữa việc quay trở về Việt Nam hay ở lại, và nếu ở lại thì làm gì, trong khoảng thời gian bao lâu. Có hai hướng cơ bản, một là tiếp tục con đường học thuật bằng việc làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, hai là tìm việc làm tích lũy kinh nghiệm vài năm. Việc chọn đi theo hướng nào phụ thuộc vào nguyện vọng nghề nghiệp, khả năng của cá nhân bạn và hơn nữa là định hướng tương lai của bạn về việc định cư.
NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SĨ
Nghiên cứu sinh tiến sĩ tức là làm những gì nhỉ? Bước đầu tiên là bạn cần tìm cho mình một đề tài, một vấn đề bạn cảm thấy đủ quan trọng, đủ thú vị để theo đuổi trong vài năm trời. Vấn đề này không nhất thiết phải hoàn toàn mới mà có thể đã được nghiên cứu bởi nhiều người, nhưng chưa đủ sức thuyết phục, hoặc phương pháp sử dụng đã trở nên lạc hậu. Việc tìm kiếm đề tài có thể kéo dài cả vài tháng tới cả năm trời, đòi hỏi bạn phải đọc nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu liên quan và cân nhắc các phương án giải quyết vấn đề. Những người làm nghiên cứu sinh tiến sĩ thường viết luận án dưới dạng sách, tập trung vào một câu hỏi lớn duy nhất; hoặc dưới dạng bài nghiên cứu ngắn với nhiều câu hỏi nhỏ xung quanh một vấn đề. Sau khi lựa chọn được đề tài, dĩ nhiên bạn cần lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp. Có thể, bạn sẽ phải đăng ký học thêm để nâng cao kiến thức của bản thân trong việc sử dụng phương pháp nghiên cứu. Đôi khi, trong quá trình nghiên cứu, bạn phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, thay đổi cách tiếp cận, và thậm chí điều chỉnh lại đề tài cho phù hợp, sau đó trình bày lại kết quả nghiên cứu sao cho hợp lý và thuyết phục. Ngôn ngữ sử dụng trong các luận án có độ học thuật và tính chặt chẽ rất cao, do đó, quá trình báo cáo lại kết quả, dù có thể chỉ trong vài chục tới vài trăm trang cũng sẽ tiêu tốn của bạn cả mấy năm trời. Buổi bảo vệ luận án sẽ kết thúc quá trình nghiên cứu của bạn và đem lại cho bạn danh hiệu Tiến sĩ. Nếu bạn không muốn dừng ở đó mà có tham vọng muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp nghiên cứu thì bạn nên cố gắng xuất bản công trình nghiên cứu của mình tại các tờ báo chuyên ngành nổi tiếng. Là một nhà nghiên cứu, bạn có thể tìm được việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính phủ và phi chính phủ cũng như các công ty, tập đoàn tư nhân. Để giành được vị trí giảng dạy tại một trường đại học ở Đức, bạn có thể phải làm tiếp nghiên cứu sau tiến sĩ (post doc) trong vài năm. Ngay cả khi giành được một vị trí giảng dạy rồi thì thường vị trí này chỉ mang tính chất tạm thời. Bạn sẽ phải tiếp tục có nhiều công trình nghiên cứu được xuất bản, đăng tải, đánh giá tốt trong một khoảng thời gian nhất định cho tới khi được chính thức ký hợp đồng vô thời hạn và nhận vị trí giáo sư giảng dạy và nghiên cứu toàn thời gian. Bởi vậy mà con đường phát triển sự nghiệp nghiên cứu là một con đường dài lâu, nhiều rủi ro và chông gai, cần sự cân nhắc kỹ lưỡng.
Đấy là chưa kể điều kiện để trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đức cũng không hề dễ dàng. Bạn sẽ cần một thành tích học tập xuất sắc ở bậc thạc sĩ, nếu có thêm kinh nghiệm nghiên cứu thì càng tốt. Kết quả học tập thể hiện ở bảng điểm cao với đủ các tín chỉ ở những môn học liên quan cũng như khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Đức) tốt. Không ai biết rõ điểm trung bình tối thiểu phải là bao nhiêu nhưng do độ cạnh tranh khá gay gắt nên với số điểm càng cao trên 2.0 theo thang điểm Đức, chẳng hạn thì bạn càng có nhiều cơ hội. Bên cạnh đó, một số trường có thể yêu cầu thêm chứng chỉ GRE, đặc biệt đối với các ngành kinh tế, tài chính, kỹ thuật. Bạn cũng cần phải có động lực mạnh mẽ bởi việc thực hiện một công trình nghiên cứu trong nhiều năm có thể vừa nhàm chán, vừa căng thẳng, dễ khiến bạn muốn bỏ cuộc giữa chừng.
Có hai hướng làm nghiên cứu sinh tiến sĩ chính là chương trình đào tạo tiến sĩ cá nhân và chương trình đào tạo tiến sĩ tập trung. Đối với các chương trìnhđào tạo tiến sĩ cá nhân (hình thức phổ biến nhất ở Đức), bạn sẽ thực hiện việc nghiên cứu dưới sự giám sát và hướng dẫn của một vị giáo sư trong khoảng thời gian từ ba tới năm năm. Vị giáo sư này vừa là người hướng dẫn vừa là người đánh giá chính trong hội đồng thẩm định công trình nghiên cứu của bạn. Như vậy, bước đi đầu tiên là bạn cần tìm một vị giáo sư với hướng nghiên cứu phù hợp, gửi cho họ hồ sơ của bạn kèm đề xuất nghiên cứu và hy vọng rằng họ sẽ đồng ý hướng dẫn bạn. Nếu nhóm nghiên cứu của vị giáo sư đó vẫn còn chỗ trống thì bạn có thể được nhận vào làm việc, ký hợp đồng và được trả lương cho việc thực hiện nghiên cứu và công tác giảng dạy. Những vị trí này đôi khi được quảng cáo rộng rãi trên các trang tuyển dụng lớn ở Đức dưới tên gọi Wissenschaftlicher Mitarbeiter/in, và quảng cáo nội bộ trong mạng lưới các trường đại học với hợp đồng dài ba năm và có thể kéo dài tối đa sáu năm.Việc chọn trường, chọn giáo sư hướng dẫn là tùy ở bạn. Những vị giáo sư danh tiếng thường có nhiều bổn phận khác nhau và hướng dẫn nhiều người cùng lúc nên sẽ có ít thời gian dành cho bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ được “thơm lây” khi làm việc cùng họ, đăng tải các công trình nghiên cứu với tên của bạn bên cạnh tên của họ. Đôi khi, sự lựa chọn khôn ngoan là làm việc với những vị giáo sư ít nổi tiếng hơn nhưng có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực bạn lựa chọn. Cách tốt nhất là bạn nên kiểm tra kỹ càng hướng nghiên cứu, các công trình đã được công bố của từng giáo sư trước khi viết thư cho họ. Loại hình thứ hai là đào tạo tiến sĩ tập trung. Ở Đức hiện giờ có khoảng 700 chương trình đào tạo tiến sĩ tập trung và càng ngày càng trở nên phổ biến bởi nhiều chương trình thạc sĩ không thực sự chuẩn bị đầy đủ kiến thức cần thiết cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ để họ có thể tự thực hiện nghiên cứu độc lập ngay được. Những chương trình này bao gồm năm đầu với các môn học tập trung vào phương pháp nghiên cứu và hai năm còn lại cho việc hoàn thành luận án. Thường thì số học bổng trong các chương trình này là hữu hạn, vì vậy việc phải tự mình bỏ tiền ra đóng học phí và làm nghiên cứu không phải là chuyện hiếm.
Như vậy, nếu bạn mong muốn được nhận vào một chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ ngay sau khi tốt nghiệp bậc thạc sĩ thì bạn nên bắt tay ngay vào chuẩn bị từ năm cuối bậc thạc sĩ, từ việc tìm đề tài (có thể phát triển từ luận văn thạc sĩ của bạn) đến việc chọn chương trình, giáo sư hướng dẫn. Hồ sơ thường bao gồm bảng điểm, bằng tốt nghiệp (nếu đã có), thư động lực, đề xuất nghiên cứu và thư giới thiệu của những giáo sư hiểu rõ khả năng của bạn.
Theo kinh nghiệm của bản thân tôi thì việc xin được một vị trí nghiên cứu dù là theo chương trình đào tạo tiến sĩ cá nhân hay chương trình đào tạo tiến sĩ tập trung tại Đức thực sự rất khó. Phần vì độ cạnh tranh cao, phần vì các giáo sư thường ưu tiên những sinh viên cũ, những người nộp hồ sơ nội bộ. Để tăng thêm cơ hội, bạn nhất định phải cố gắng đạt điểm tổng kết càng cao càng tốt, có một luận văn thạc sĩ xuất sắc và tạo nhiều ấn tượng tốt với các giáo sư trong trường. Ngay cả khi giáo sư trong trường bạn không có vị trí trống để nhận bạn vào nhóm nghiên cứu thì họ cũng thường có mối quan hệ rất rộng trong giới học thuật. Trong năm cuối học tập tại trường, tôi vẫn được các giáo sư quan tâm và thường xuyên nhận được thông tin tuyển dụng từ mạng lưới bạn bè, đồng nghiệp của họ. May mắn mỉm cười với tôi khi chính vị giáo sư hướng dẫn luận văn thạc sĩ của tôi lúc đó có tới hai vị trí trống và thầy đã nhận tôi vào nhóm nghiên cứu từ vài tháng trước ngày tôi tốt nghiệp. Tôi ký hợp đồng ba năm với trường và làm việc trong một dự án do DAAD và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế (BMZ) tài trợ. Công việc chính của tôi là điều phối một chương trình thạc sĩ kinh tế với mục tiêu hướng tới sự hợp tác giữa Đức và các nước khu vực Trung Đông. Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia giảng dạy sinh viên hệ thạc sĩ và thực hiện công tác nghiên cứu. Môi trường làm việc tại trường Đại học luôn thoải mái, thân thiện và dễ chịu là một trong những điều mà tôi rất yêu thích trong công việc này.
TÌM CƠ HỘI THỰC TẬP, VIỆC LÀM
Nếu bạn không thiết tha gì nữa với việc học hành và cũng chưa muốn về Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp thì bạn nên xác định tìm cơ hội thực tập hoặc việc làm thật sớm. Theo quy định hiện hành, sinh viên nước ngoài sau khi tốt nghiệp được phép ở lại Đức tối đa 18 tháng để tìm việc làm. Ngay cả khi đã rời khỏi Đức với tấm bằng tốt nghiệp thì bạn vẫn có thể xin thị thực 6 tháng để quay lại đây. Tốt nhất là bạn nên bắt đầu tìm kiếm cơ hội việc làm từ ngay khi còn đang học tập tại trường đại học. Sinh viên Đức ít khi tốt nghiệp đúng thời hạn vì họ kéo dài thêm thời gian để đi du lịch vòng quanh thế giới, tích lũy vốn sống, tham gia các chương trình trao đổi sinh viên ở nước ngoài và hơn cả là đi thực tập. Mỗi đợt thực tập kéo dài từ vài tuần cho tới vài tháng hay nửa năm trời. Việc đi thực tập có thể là yêu cầu bắt buộc trong chương trình học của bạn, có thể không. Dù thế nào thì việc thực tập không những khiến cho hồ sơ lý lịch của bạn trở nên đầy thuyết phục mà còn giúp bạn làm quen với môi trường làm việc công sở và học hỏi thêm nhiều kỹ năng cần thiết. Các công ty lớn nhỏ ở Đức cũng tuyển dụng thực tập sinh thường xuyên vì đó là nguồn lao động rẻ và cũng là nguồn nhân lực tiềm năng cho tương lai.
Bạn có thể bắt đầu tìm cơ hội thực tập ngay từ những kỳ học đầu tiên, bởi lẽ từ lúc bạn bắt đầu nộp hồ sơ đầu tiên tới khi được nhận có thể kéo dài tới vài tháng. Kể cả khi bạn mới chỉ biết giao tiếp bằng tiếng Anh và chưa thành thạo tiếng Đức thì vẫn nên mạnh dạn nộp hồ sơ xin việc. Đây là giai đoạn cần sự kiên nhẫn vì có những người phải nộp tới cả trăm hồ sơ thì mới có nơi nhận, nhất là khi bạn chưa hề có chút kinh nghiệm làm việc nào. Ở Đức có rất nhiều trang thông tin tuyển dụng như LinkedIn, Xing, Stepstone, Monster, Indeed… Bên cạnh việc chủ động tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp phù hợp với mình, bạn còn có thể đăng ký tài khoản, điền thông tin trên những trang này để nhận được thông báo thường xuyên về những vị trí mới phù hợp với tiêu chí đã đưa ra của bạn. Một lời khuyên của các nhà tuyển dụng là đừng chờ tới khi bạn đọc được một thông tin tuyển dụng mô tả đúng 100% như hồ sơ của mình thì mới nộp. Chỉ cần bạn thấy hồ sơ của mình đáp ứng được 70% yêu cầu là có thể nộp đơn ứng tuyển rồi. Bạn cũng đừng bỏ trống phần thông tin trong tài khoản của mình trên các trang web tuyển dụng nhé. Hãy điền thật đầy đủ, cập nhật thường xuyên các thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc cũng như các kỹ năng tin học, kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt trên trang Xing và LinkedIn. Hai trang này đóng vai trò như một mạng xã hội về nghề nghiệp, cho phép bạn kết nối với bạn học cũ, đồng nghiệp, cũng như “theo dõi” thông tin tuyển dụng của những công ty mà bạn quan tâm. Nhiều nhà tuyển dụng sử dụng những trang này để trực tiếp tìm ra ứng viên phù hợp.
Cơ hội thực tập chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn với nhiều khu công nghiệp, các công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ. Những tập đoàn lớn luôn có nhiều đợt tuyển dụng trong năm với những vòng thi gắt gao. Trái lại, những công ty nhỏ, mới như dạng start-up thì tuyển dụng nhanh gọn, dễ dàng hơn nhưng số lượng tuyển cũng ít hơn. Nếu bạn hoàn toàn chưa có chút kinh nghiệm làm việc nào thì tốt nhất là không nên kén cá chọn canh, hãy nộp hồ sơ cho cả những tập đoàn hoành tráng và cả những nơi chưa có tên tuổi gì. Một khi bạn đã được nhận vào vị trí đầu tiên thì các vị trí tiếp theo sẽ tới với bạn dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể tham dự các hội chợ việc làm, nơi các công ty giới thiệu và cung cấp trực tiếp thông tin về các hình thức tuyển dụng của họ.
Tôi vẫn cảm thấy tiếc vì đã không nghĩ tới việc thực tập sớm hơn, đôi phần cũng vì mặc cảm về vốn tiếng Đức chưa đủ tốt. Mãi tới khi tôi thi xong DSH vào cuối năm 2014, tức kỳ thứ tư của chương trình thạc sĩ thì tôi mới đủ tự tin và mạnh dạn nộp hồ sơ thực tập. Tôi nộp tổng cộng hơn 20 hồ sơ trong vòng hai tháng, cho cả công ty lớn lẫn công ty vừa và nhỏ. Có một số ít lời mời phỏng vấn, nhưng đa phần là thư từ chối. Cho tới khi một công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường gọi điện phỏng vấn tôi qua điện thoại mà không hề hẹn trước. Chị phụ trách tuyển dụng giới thiệu qua về công ty rồi hỏi tôi những câu hết sức cơ bản như hiểu biết của tôi về lĩnh vực này, về công việc và kinh nghiệm làm việc. Chị cũng chuyển qua phỏng vấn bằng tiếng Anh để trực tiếp kiểm tra kỹ năng ngoại ngữ và hỏi thêm về kiến thức tin học văn phòng. Sau cuộc phỏng vấn kéo dài 20 phút thì chị mời tôi tới công ty thực tập luôn. Sau này tìm hiểu thêm thì tôi biết công ty thuộc cỡ vừa, với hơn bốn chục nhân viên tới từ gần hai mươi nước khác nhau. Do chủ yếu nghiên cứu thị trường nước ngoài nên công ty có tính quốc tế cao như vậy. Tôi bắt đầu thực tập cùng lúc với hơn chục bạn khác. Chúng tôi được chia về năm phòng ban khác nhau, được hướng dẫn, chỉ bảo, học tập thêm, và dĩ nhiên là nhận lương thực tập nữa. Ngoài ra, do hàng ngày phải trao đổi công việc với đồng nghiệp mà tôi được rèn luyện vốn tiếng Đức công sở, được hiểu thêm về văn hóa làm việc. Sau lần thực tập đó, tôi bắt tay ngay vào việc hoàn thành luận văn thạc sĩ, rồi tốt nghiệp và bắt đầu công việc điều phối viên tại trường nên tiếc là không có cơ hội đi thực tập thêm. Thực tế là rất nhiều bạn học của tôi thực tập hai đến ba đợt trở lên, khi thì ba tháng, lúc thì sáu tháng. Kể cả những bạn chưa giao tiếp được nhiều bằng tiếng Đức, không có kinh nghiệm làm việc liên quan cũng tìm được cơ hội tốt. Các bạn chia sẻ rằng đã mất từ nửa năm tới một năm trời mới tìm được một vị trí, có người gửi đi cả trăm hồ sơ mới được hẹn phỏng vấn vài lần. Bù lại, khi tốt nghiệp, các bạn đã có ít nhiều kinh nghiệm làm việc và tích lũy thêm kỹ năng mới để làm đẹp bản lý lịch của mình.
Trong quá trình làm việc tại trường, tôi vẫn thi thoảng đọc qua tin tuyển dụng mới để xem có vị trí nào phù hợp với mình không. Tôi tiếp tục nộp hồ sơ, đi phỏng vấn với mục đích tự rèn luyện kỹ năng cho mình, cũng như tìm hiểu thêm về yêu cầu của nhà tuyển dụng. Có nơi phỏng vấn tôi nhiều lần rồi mới từ chối, có nơi muốn nhận nhưng tôi từ chối vì cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng chuyển việc. Dần dần tôi rút ra một số kinh nghiệm trong việc nộp hồ sơ xin việc cũng như trả lời phỏng vấn như sau.
Cách thức trình bày bản lý lịch, cách diễn đạt đôi khi đóng vai trò quyết định. Người phụ trách tuyển dụng thường không có nhiều thời gian để đọc kỹ tất cả những gì bạn viết. Trong tất cả giấy tờ bạn nộp thì họ xem trước nhất bản lý lịch (CV/Lebenslauf). Nhiều nghiên cứu ước lượng rằng thời gian nhà tuyển dụng dành ra để đọc mỗi bản lý lịch chỉ gói gọn trong năm tới bảy giây trước khi đưa ra quyết định việc bạn có lọt vào vòng trong hay không. Chính vì thế, kinh nghiệm làm việc, bằng cấp cần được đưa lên đầu, tóm tắt bằng những từ ngữ cô đọng nhất. Cách tốt nhất là bạn nên gạch chân những từ ngữ quan trọng trong thông tin tuyển dụng, phần yêu cầu hoặc nội dung công việc. Sau đó cố gắng lồng ghép những từ này vào trong bản lý lịch của mình. Với năm tới bảy giây đọc lướt, nhà tuyển dụng chỉ quan tâm tới hồ sơ của bạn khi họ tìm thấy những từ ngữ quan trọng này và mang ấn tượng rằng, bạn có khả năng là người họ cần tìm. Tôi luôn cố gắng viết lại bản lý lịch cho phù hợp với từng vị trí tuyển dụng chứ không gửi một bản duy nhất cho tất cả. Có một lần tôi còn được lọt vào cả vòng phỏng vấn cho một vị trí mang tính chất công nghệ thông tin, mặc dù ngành học của tôi là kinh tế. Điều đó phản ánh tầm quan trọng của việc sử dụng và chọn lọc từ ngữ phù hợp cho từng bản lý lịch của bạn.
Về kinh nghiệm trả lời phỏng vấn: Nếu bạn được mời phỏng vấn thì xin chúc mừng, đó là một tín hiệu rất tốt, bất kể việc sau này bạn có nhận được công việc hay không. Ở Đức, đôi khi người ta thực hiện phỏng vấn qua điện thoại trước khi mời trực tiếp tới công ty. Nếu đó là một cuộc phỏng vấn trực tiếp thì bạn cần chú ý ăn mặc chỉnh tề. Nữ không nhất thiết phải đi giày cao gót, nam không nhất thiết phải đeo cà-vạt nhưng một chiếc áo vét khoác ngoài sơ mi (không nhất thiết phải màu trắng) cùng với quần âu (hay váy bút chì) luôn đem lại ấn tượng về sự chuyên nghiệp. Tốt nhất là bộ trang phục nên đem lại cho bạn sự thoải mái và tự tin. Bạn nên có mặt đúng giờ hoặc thậm chí là tới nơi sớm mười phút để quen dần với môi trường xung quanh. Sự thích nghi này sẽ giúp bạn giảm căng thẳng và hồi hộp. Khi mới bước vào cuộc phỏng vấn, nhà tuyển dụng có thể hỏi bạn một số câu mang tính chất “small talk” để tạo dựng một sự tiếp cận thân thiện. Bạn hãy tận dụng thêm khoảng thời gian ngắn này để thư giãn. Hãy nhìn vào mắt người phỏng vấn khi trả lời và mỉm cười thân thiện. Nụ cười của bạn không chỉ tạo ấn tượng tốt đối với người đối diện mà còn khiến chính bạn trút được sự căng thẳng nữa.
Câu hỏi phỏng vấn đầu tiên bao giờ cũng là câu giới thiệu về bản thân. Đây là câu hỏi không khó, nhưng cũng cần có sự luyện tập. Bạn không phải trình bày mọi thông tin có trong bản CV về trình độ học vấn lẫn kinh nghiệm làm việc mà cần giữ câu trả lời của mình cô đọng và ngắn gọn. Nhà tuyển dụng hỏi câu này chỉ để khởi động và quan sát thái độ, phong cách diễn đạt của bạn, còn thông tin cụ thể thì họ đã nắm rõ rồi. Hãy chọn lọc những thông tin mới nhất, quan trọng nhất để trình bày như: bằng cấp, kinh nghiệm làm việc liên quan, định hướng nghề nghiệp. Nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn có thể dùng chính câu hỏi đầu tiên này để thuyết phục nhà tuyển dụng rằng bạn là người họ đang tìm.
Những câu hỏi tiếp theo đôi khi dựa ngay trên câu trả lời đầu tiên của bạn. Nhà tuyển dụng luôn muốn khai thác thêm về kinh nghiệm làm việc liên quan và kiến thức hiểu biết của bạn về lĩnh vực của công ty cũng như về vị trí làm việc. Như tôi có trao đổi ở chương 6 về tính cách đặc trưng của người Đức, họ rất thẳng thắn và trung thực nên thường tin tưởng ngay những điều bạn nói. Bởi vậy, bạn hãy tự tin thể hiện mình. Chẳng hạn, nếu bạn biết sử dụng Excel thì hãy mạnh dạn nói rằng, bạn sử dụng thành thạo và nếu có gì chưa biết thì bạn cũng học hỏi rất nhanh, thay vì chỉ khiêm tốn rằng mình có biết chút ít. Nói như vậy không có nghĩa là bạn nên thêu dệt và bịa đặt về vốn hiểu biết, khả năng của mình để gây ấn tượng, bởi sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện ra, mà hãy đưa ra những câu trả lời tự tin, lái người nghe suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Có lần, tôi được hỏi thêm là, nếu mức độ sử dụng thành thạo Excel được xếp theo thang điểm 10 với 10 là điểm tối đa thì khả năng của tôi được đến đâu. Thực ra thì tôi cũng không rõ phải tới mức độ nào mới gọi là thành thạo nhưng tôi biết, đó là một trong những yêu cầu quan trọng của công việc. Tôi liền vui vẻ trả lời rằng rất khó để định nghĩa thế nào là hoàn hảo, bởi công nghệ thông tin liên tục đổi mới, luôn có những điều mình chưa kịp cập nhật; do đó tôi không dám nhận điểm 10. Tuy nhiên, tôi tự tin rằng mình luôn có thể học hỏi rất nhanh nên tôi sẽ tự chấm cho bản thân điểm 8, 9. Một câu hỏi khác mà nhiều nhà tuyển dụng rất hay sử dụng là về điểm mạnh, điểm yếu. Đây là câu hỏi khó, và tùy vào vị trí bạn đang ứng tuyển là gì mà có thể bạn phải cân nhắc một câu trả lời khác nhau. Rất nhiều người trả lời rằng điểm yếu của họ là tính cầu toàn. Câu trả lời này mới nghe qua thì tưởng là khôn ngoan vì ai chẳng mong muốn nhân viên cầu toàn với công việc của mình. Tuy nhiên, do độ phổ biến rộng của câu trả lời này mà nhà tuyển dụng chuyên nghiệp sẽ nhận ra ngay sự thiếu thật thà, sáng tạo của bạn. Tương tự như câu hỏi giới thiệu bản thân, bạn hãy sử dụng câu trả lời của mình để thuyết phục nhà tuyển dụng rằng bạn là người phù hợp với vị trí làm việc thay vì đưa ra những câu trả lời không mấy liên quan. Chẳng hạn, khi ứng tuyển vào vị trí chuyên gia phân tích dữ liệu, tôi đã nói rằng mình có điểm mạnh là tư duy logic, khả năng phân tích thông tin nhanh; còn điểm yếu là việc quản lý nhiều đầu việc một lúc, tuy nhiên, tôi biết cách khắc phục nhược điểm của mình bằng cách sắp xếp các đầu việc theo thứ tự ưu tiên. Nhà tuyển dụng tỏ ra hài lòng với câu trả lời của tôi vì tôi đã thành thật và chủ động đưa ra hướng giải quyết, tạo nên ấn tượng tích cực.
Sau khi phỏng vấn xong, nhà tuyển dụng sẽ mất một vài tuần để cân nhắc và thông báo cho bạn về quyết định cuối cùng. Nếu có bị từ chối thì bạn đừng quá thất vọng mà hãy lạc quan rằng ít ra bạn đã có cơ hội thể hiện mình và rút ra nhiều kinh nghiệm.
Ngoài ra, ở Đức có nhiều công ty môi giới việc làm. Họ đứng ra thực hiện khâu tuyển dụng cho khách hàng của mình và hưởng hoa hồng khi hợp đồng được ký kết. Bạn cũng có thể liên lạc với những công ty này và nhờ họ môi giới cho bạn một vị trí phù hợp. Đôi khi, đó có thể chỉ là một vị trí tạm thời để lấp chỗ trống khi có người nghỉ đẻ hoặc đi vắng. Tuy nhiên, theo tôi được biết thì rất nhiều người nhận được vị trí lâu dài sau khi đã gắn bó một khoảng thời gian nhất định với công ty. Kể cả khi bạn không được kéo dài hợp đồng thì ít nhất bạn cũng học được những kỹ năng mới và tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc, làm đẹp cho hồ sơ xin việc của mình sau này.
VỀ NƯỚC HAY Ở LẠI: CÂU CHUYỆN ĐỊNH CƯ
Đây là câu hỏi đeo đẳng chúng ta ngay từ khi nộp hồ sơ xin học cho tới ngày tốt nghiệp. Đối với nhiều người, câu trả lời rất rõ ràng. Bạn muốn trở về.
Trở về nước với tấm bằng tốt nghiệp của Đức, thành thạo một tới hai ngoại ngữ, tác phong làm việc nhanh nhẹn, bạn thường không gặp mấy khó khăn khi đi xin việc, đặc biệt trong các công ty nước ngoài hoặc hợp tác với nước ngoài. Ngoài ra, Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức (BMZ) ủy thác cho Trung tâm Di cư Quốc tế và Phát triển (CIM) thực hiện Chương trình Di cư và Phát triển nhằm mục đích hỗ trợ cựu sinh viên Đức khi trở về nước. Thông qua đó, bạn sẽ nhận được thông tin, tư vấn tìm kiếm việc làm, kết nối với những người làm việc trong cùng lĩnh vực, chuyên ngành. Trở về nước, bạn tiếp tục được sống trong vòng tay gia đình, bạn bè thân thiết, được vẫy vùng trong môi trường quen thuộc và được cống hiến cho quê hương. Nghe thì có vẻ hơi sáo rỗng nhưng thực tế là chỉ khi xa quê một khoảng thời gian đủ lâu, bạn mới cảm nhận rõ rệt khát khao trở về và mong muốn xây dựng đất nước. Tuy vậy, du học sinh thường lo lắng rằng những kiến thức mình học được ở Đức sẽ không phù hợp để áp dụng ở Việt Nam. Nỗi lo này là điều hiển nhiên vì điều kiện kinh tế xã hội, văn hóa cũng như tốc độ phát triển của hai nước là hoàn toàn khác nhau. Có khả năng bạn sẽ bị sốc ngược khi quay trở về và sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để thích nghi lại với môi trường và phong cách làm việc tại Việt Nam. Nếu quyết định trở về, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để không bị thất vọng hoặc cảm thấy lạc lõng tại chính nơi chôn rau cắt rốn của mình.
Một số người lựa chọn một hướng đi trung gian, tức là ở lại Đức một số năm để làm việc và tích lũy trước khi quay về Việt Nam. Tôi cho rằng, đây là một quyết định khôn ngoan. Sau khi làm việc trong một khoảng thời gian nhất định ở Đức, bạn không chỉ tích lũy được một số vốn mà còn mở rộng được kiến thức thường mang nặng tính lý thuyết trong nhà trường và phát triển kỹ năng làm việc. Tôi có người bạn theo ngành toán tin. Sau khi bảo vệ xong luận án tiến sĩ, bạn làm việc cho một công ty của Đức và phát triển song song một dự án khởi nghiệp ở Việt Nam. Bạn duy trì công việc bên này thêm một khoảng thời gian ngắn, sau đó sẽ quay trở về để toàn tâm toàn ý với dự án của mình. Sử dụng kiến thức, kỹ năng mình thu lượm được để đóng góp cho sự phát triển của quê hương là điều thực sự rất đáng ngưỡng mộ.
Bên cạnh đó, càng ngày càng có nhiều người Việt trẻ xác định sớm về việc định cư tại Đức. Có bạn tìm hiểu từ lúc chọn trường, chọn ngành học để quá trình xin việc sau khi tốt nghiệp được diễn ra thuận lợi, dễ dàng. Nước Đức với vấn đề thiếu nhân lực trẻ cũng có rất nhiều chính sách ưu đãi về việc định cư dành cho những người nhập cư có tay nghề cao. Theo luật hiện hành, bạn có thể nhận được thẻ xanh EU (Blaue Karte EU) với thị thực bốn năm khi bạn có bằng tốt nghiệp đại học (hoặc bằng cấp tương tự) và hợp đồng làm việc với mức lương tối thiểu (quy định năm 2016) là 49.600 EUR/năm. Riêng những ngành nghề hiện đang thiếu hụt lao động tại Đức thì mức lương tối thiểu này cần đạt tới 38.688 EUR/năm. Những ai đang sở hữu thẻ xanh EU và đã làm việc, đóng bảo hiểm hưu trí đầy đủ trong khoảng thời gian trên 33 tháng thì sẽ được nhận giấy phép cư trú vĩnh viễn (unbefristete Niederlassungserlaubnis). Nếu bạn có thêm chứng chỉ tiếng Đức B1 thì khoảng thời gian này rút ngắn xuống còn 21 tháng. Nếu bạn kết hôn với người có quốc tịch Đức thì cũng sẽ nhận được Giấy phép cư trú vĩnh viễn sau ba năm kể từ ngày kết hôn mà không cần điều kiện ràng buộc gì về mặt thu nhập. Những ai có nguyện vọng nhập quốc tịch Đức thì cần đáp ứng các yêu cầu về mặt thời gian cư trú, thu nhập, nhà ở, bảo hiểm, không phạm tội và thường phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam.
Dù bạn quyết định về nước hay ở lại định cư tại Đức thì đó đều là quyết định đáng hoan nghênh. Chỉ có bạn là người biết rõ nhất điều kiện, khả năng và hoài bão của bản thân. Hãy tự tin lựa chọn con đường đi riêng của mình.
Có thể bạn sẽ hỏi, còn tôi thì sao? Có lẽ chỉ có những người sống đủ xa, ở đủ lâu mới hiểu nỗi đau đáu hướng về quê hương mãnh liệt tới nhường nào.Những năm sắp tới, tôi sẽ tiếp tục sống và làm việc tại Đức, nhưng bất cứ lúc nào nhận được cơ hội tốt ở Việt Nam thì tôi sẽ không ngần ngại trở về.



Chương 7 
Một số câu hỏi thường gặp 
1. Tôi đã cố học tiếng Anh (tiếng Đức) rồi tìm hiểu về thủ tục du học và cảm thấy quá nhiều thứ phải làm khiến tôi hoang mang, đuối sức mà không biết kết quả sẽ như thế nào? Liệu tôi có nên bỏ cuộc?
Để tôi kể bạn nghe. Hồi cấp ba, tôi học chuyên toán. Tôi lười làm việc nhà, mà khi bạn lười làm một điều gì đó, bạn có thiên hướng nghĩ rằng, bạn không có khả năng làm điều đó. Một lần, bố mẹ bảo tôi vào bếp học nấu ăn, tôi trả lời ngay: “Con không nấu ăn được đâu”. Bố tôi ngạc nhiên bảo: “Toán khó như thế còn làm được, sao nấu ăn lại không được? Con xem này, chỉ như làm bài tập toán thôi mà”. Nghĩ lại thì thấy buồn cười, vì mỗi khi tôi bảo không biết làm điều gì đó, bố tôi đều đem việc học toán ra để so sánh, kể cả việc tập đi xe máy, dù chả liên quan gì tới nhau.
Tôi cũng giống như nhiều bạn, khi bắt đầu một hành trình mới, thường hay lo sợ và nghĩ đến thất bại. Nhiều khi tôi muốn bỏ cuộc và lấy cớ rằng khả năng của mình chỉ được có chừng ấy thôi. Ít năm về trước, tôi còn nghĩ IELTS là điều gì siêu đẳng thần kỳ mà tôi chẳng bao giờ chạm tới nổi, chứ không nói gì tới việc đi du học rồi lại học thêm một thứ tiếng mới. Chỉ ít năm về trước thôi, nếu bạn nói với tôi rằng tôi sẽ làm được những điều tôi đã đạt được ở hiện tại thì tôi sẽ bảo là bạn điên rồi.
Một hành trình mới cũng giống như việc leo núi. Nếu cứ đứng ở chân núi mà nhìn lên đỉnh thì nhiều khi thấy nản, nhưng nếu bạn gạt hết qua một bên, đếm tới ba rồi cắm cúi đi, chỉ tập trung vào con đường phía trước mặt sẽ thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Như người Đức thường nói, con đường đi chính là đích đếnder Weg ist das Ziel. Bạn có đồng ý không?
2. Tôi đã tốt nghiệp xong đại học, đã có chứng chỉ tiếng Anh, chưa học tiếng Đức và hiện đang cân nhắc đi du học tại Đức. Tuy nhiên, tôi không biết là mình nên học tiếp sau đại học để lấy bằng thạc sĩ hay học lại bậc đại học để có nhiều lựa chọn hơn?
Để đưa ra quyết định, bạn cần cân nhắc nhiều yếu tố: quỹ thời gian, định hướng nghề nghiệp, chất lượng hồ sơ nộp học.
Thứ nhất, nếu bạn không cảm thấy bị bó hẹp về mặt thời gian thì có thể học lại bậc đại học bằng tiếng Đức bởi trên thực tế không có nhiều chương trình đại học bằng tiếng Anh cho bạn lựa chọn. Như vậy, bạn sẽ phải bỏ ra ít nhất nửa năm để học tới trình độ B1-B2 tiếng Đức. Trường hợp bạn không muốn bị giới hạn nhóm ngành thì sẽ phải tốn thêm gần một năm học dự bị đại học nữa. Như vậy, để có thể tự do lựa chọn lại ngành học, bạn có thể sẽ phải bỏ ra thêm ít nhất một năm rưỡi nữa. Trong khi đó, nếu quyết định học tiếp sau đại học bằng tiếng Anh thì bạn đã có thể làm thủ tục để đi ngay.
Thứ hai, nếu bạn cảm thấy muốn chuyển hẳn định hướng nghề nghiệp thì hãy học lại bậc đại học. Nếu định hướng của bạn không xa ngành học đại học của bạn là bao (ví dụ, bạn muốn làm trong ngành tài chính ngân hàng trong khi ngành học đại học là kinh tế học quốc dân) thì vẫn có khả năng tìm được chương trình thạc sĩ phù hợp. Trong quá trình học thạc sĩ bằng tiếng Anh, bạn vẫn có thể học bổ sung thêm tiếng Đức nếu có nguyện vọng xin việc làm tại Đức sau khi tốt nghiệp. Thực tế là nhiều bạn học của tôi vẫn xin được việc làm từ khi chưa hoàn toàn thành thạo tiếng Đức.
Thứ ba, nếu hồ sơ nộp học bậc thạc sĩ của bạn có độ cạnh tranh không cao (điểm tổng kết thấp, điểm chứng chỉ tiếng Anh thấp, ngành học không phổ biến) thì bạn nên chuẩn bị thêm phương án dự phòng là học lại bậc đại học.
3. Chi phí cho năm đầu du học hết bao nhiêu?
Hiện nay, theo yêu cầu mới nhất (kể từ năm 2017) của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Sở Ngoại kiều tại Đức thì bạn sẽ cần có 8.820 EUR/năm (tương đương với khoảng hơn 210 triệu theo tỷ giá EUR VND hiện tại) để đảm bảo chi trả mọi sinh hoạt phí. Đây cũng là khoản chứng minh tài chính bắt buộc khi bạn xin visa sang du học tại Đức. Thông thường, sinh viên Việt Nam chi tiêu tiết kiệm và chịu khó đi làm thêm thì sẽ không tiêu hết toàn bộ số tiền trên trong năm đầu du học. Bên cạnh khoản tiền chứng minh tài chính này, việc làm thủ tục giấy tờ bao gồm dịch, công chứng, gửi hồ sơ, lệ phí đủ loại tiêu tốn khoảng từ 10 đến 15 triệu nữa. Lưu ý là nếu bạn sử dụng dịch vụ của các công ty tư vấn du học thì chi phí này sẽ còn cao hơn rất nhiều. Và cuối cùng là vé máy bay hết khoảng từ 15 đến 20 triệu, tùy vào từng hãng hàng không. Như vậy, theo ước lượng của tôi thì tổng chi phí ban đầu sẽ rơi vào khoảng trên dưới 250 triệu.
4. Chi phí cho toàn bộ thời gian du học hết bao nhiêu? Liệu tôi có thể đi làm thêm và tự chi trả mọi chi phí sinh hoạt?
Chi phí cho toàn bộ thời gian du học phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thời gian bạn cần để hoàn thành chương trình học (thông thường là ba năm đối với chương trình cử nhân và hai năm đối với chương trình thạc sĩ) và nhu cầu chi tiêu của bản thân. Ngoài khoản tiền 8.820 EUR để chứng minh tài chính trong năm đầu tiên, bạn cũng sẽ cần có một số tiền tương đương trong tài khoản phong tỏa cho mỗi năm tiếp theo để có thể gia hạn visa. Như vậy, giả sử năm nào bạn cũng chi tiêu hết toàn bộ số tiền trong tài khoản thì bạn sẽ cần tổng cộng 17.640 EUR (tương đương với hơn 420 triệu theo tỷ giá hiện hành) cho một chương trình thạc sĩ kéo dài hai năm và 26.460 EUR cho một chương trình cử nhân kéo dài ba năm (tương đương với khoảng 640 triệu theo tỷ giá hiện hành). Nếu bạn ham mua sắm, đi du lịch, ở nhà đẹp, ăn nhà hàng thì dĩ nhiên là con số này có thể cao hơn nữa.
Việc chi tiêu tiết kiệm bằng cách cắt đi các khoản mua sắm, du lịch có thể khiến chi phí này giảm bớt 30-40%. Tuy vậy, không ai có thể đảm bảo được rằng bạn sẽ có thể tự chi trả được mọi chi phí sinh hoạt bằng việc đi làm thêm. Tôi chỉ có thể kể với bạn rằng, đã có nhiều du học sinh làm được điều đó, nhưng hoàn toàn không phải dễ dàng gì. Có thể bạn sẽ phải đi làm tới đêm, bất kể cuối tuần, ngày nghỉ. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn tới việc học trên trường của bạn. Do vậy, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng, không nên liều lĩnh quyết định đi du học khi chưa có hậu phương vững chắc với khả năng hỗ trợ bạn về mặt tài chính.
5. Tôi phải thuyết phục bố mẹ và người yêu (chồng/vợ) như thế nào để được đi du học?
Đây là một tình huống khá phổ biến và nhạy cảm. Không dễ gì để rời xa bố mẹ, người yêu hay chồng, vợ để đi xa mấy năm. Trước hết, bạn cần trình bày rõ kế hoạch đi du học của mình với các khoản chi phí cụ thể, các mốc thời gian để người thân nắm rõ, đặc biệt là người giữ vai trò hỗ trợ bạn về mặt tài chính. Bên cạnh việc chứng minh rằng, việc đi học sẽ đem lại nhiều lợi ích cho việc phát triển sự nghiệp của bạn cũng như để thỏa mãn ước mơ (đi ra thế giới, chu du thiên hạ, đi một ngày đàng học một sàng khôn), bạn cũng cần khẳng định sự tự tin của bản thân vào con đường mình đã chọn. Hãy trò chuyện nghiêm túc với người thân của mình càng sớm càng tốt. Khi họ thấy rằng, bạn nắm rõ mọi thông tin, biết việc mình đang làm cũng như sự chín chắn, trưởng thành của bạn thì dần dần họ sẽ quen với ý nghĩ bạn sẽ đi vắng mấy năm. Sự tin tưởng của người thân rất quan trọng, sau này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn trong những năm tháng xa nhà.
6. Tôi đã 25/30/35) tuổi, liệu có quá già để đi du học Đức? Liệu tương lai có quá bấp bênh?
Tôi đặt chân sang Đức năm 24 tuổi. Trước đó, tôi cũng từng có ý nghĩ mình đã hơi già so với lứa tuổi đi du học trung bình. Rất nhiều bạn bè xung quanh đã lập gia đình, ổn định công việc, mua nhà, tậu xe. Khi sang tới nơi, tôi mới biết có rất nhiều bạn cùng khóa đã đi làm nhiều năm, chu du khắp nơi trên thế giới rồi mới học tiếp, có người đã trên dưới 40 tuổi. Tôi nhận ra, nếu đó là ước mơ của bạn thì không bao giờ là quá muộn. Chỉ khi chúng ta quyết định từ bỏ ước mơ thì đó mới là lúc chúng ta quá già. Tương lai có thể bấp bênh, và chẳng ai đảm bảo được rằng bạn sẽ trở nên thành công và hạnh phúc ở Đức. Bạn hãy tự hỏi lại mình xem, việc đi du học quan trọng với bạn tới mức nào, nếu không đi thì bạn có nuối tiếc cả đời hay không. Chỉ có bản thân bạn, riêng bạn mới biết rõ câu trả lời mà thôi.
7. Cách thức trình bày bản lý lịch (CV) như thế nào?
DAAD khuyến khích bạn sử dụng mẫu Europass của Ủy ban châu Âu để thống nhất các mẫu lý lịch khác nhau. Bạn tìm thấy mẫu này ở trang europa.eu.
8. Thư động lực viết như thế nào?
Hồi làm trợ lý sinh viên, tôi nhận nhiệm vụ lọc và sắp xếp hồ sơ cho một chương trình thạc sĩ có tài trợ học bổng DAAD. Thực tế là số lượng hồ sơ rất nhiều, ít có hội đồng tuyển sinh nào chịu khó ngồi đọc từng lá thư dài ngoằng của các thí sinh ứng tuyển. Chủ yếu là chân trợ lý như tôi ngày đó phải đọc để tìm ra những nội dung quan trọng cho các giáo sư duyệt hồ sơ thôi. Tôi thường chỉ dành ra tối đa hai phút để đọc lướt và tóm tắt. Về sau, hội đồng tuyển sinh và xét duyệt học bổng chỉ đọc bản tóm tắt này của tôi mà thôi. Những nội dung được yêu cầu tóm tắt bao gồm: (1) Động lực của bạn: trả lời câu hỏi “Vì sao bạn muốn theo học chương trình này?” Nếu là chương trình cấp học bổng thì trả lời thêm “Vì sao bạn cần học bổng tài trợ?” (2) Định hướng sự nghiệp của bạn: trả lời câu hỏi “Nếu được nhận vào chương trình này thì bạn sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp theo hướng nào?”
Thành ra nhiều bạn dành cả lá thư để kể lể về thành tích của bản thân từ thời mẫu giáo mà không hề đả động gì tới chương trình, về hướng phát triển nghề nghiệp (kiểu một lá thư cho cả trăm trường) thì sẽ nhận được số điểm rất ít dành cho thư động lực nhé.
9. Tôi đáp ứng đủ mọi yêu cầu của trường, vì sao tôi vẫn không được nhận vào học?
Năm 2012, tôi nộp hồ sơ xin học thạc sĩ tại trường Hamburg. Đó là hồ sơ xin học đầu tiên của tôi. Tại thời điểm đó, tôi chưa có chứng chỉ GRE và APS như trường yêu cầu. Tôi viết email hỏi lại thì trường trả lời có thể cho nợ và khuyến khích tôi nộp hồ sơ. Thời gian đó, tôi rất lạc quan và tự tin vì nghĩ rằng điểm trung bình của tôi tốt (2.0 theo hệ điểm Đức), điểm IELTS của tôi cũng tốt (8.0), lại có thêm kinh nghiệm làm việc. Kết quả là tôi không được nhận vào học. Tôi có viết thư hỏi vì sao tôi trượt thì không có hồi âm. Mãi về sau này, khi tham gia trực tiếp vào công tác tuyển sinh, tôi mới hiểu là hồ sơ ứng tuyển luôn được xếp hạng từ cao xuống thấp và nhiều chương trình chỉ tuyển sinh một số lượng nhất định mà thôi, đặc biệt các chương trình thạc sĩ thường chỉ nhận tối đa 30-40 sinh viên mỗi kỳ. Hồ sơ của bạn được chấm điểm theo các tiêu chí: độ phù hợp của bằng cấp trước đó (căn cứ trên tên và nội dung môn học trong bảng điểm), điểm tổng kết, điểm các môn liên quan, và động lực học mạnh mẽ thể hiện trong thư động lực. Bên cạnh đó, một số chương trình có chỉ tiêu tuyển sinh nhất định dành cho các thí sinh tới từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU), đôi khi chỉ chiếm 10% trong tổng số sinh viên được nhận. Bởi vậy, nếu có bị từ chối hồ sơ, bạn không nên quá thất vọng mà vội vã bỏ cuộc, hãy kiên trì tiếp tục nộp hồ sơ ở các trường khác.
10. Có phải nộp học qua Uni-assist thì phức tạp hơn? Tôi có nên tránh những trường tuyển sinh thông qua Uni-assist hay không?
Thực ra thì nộp hồ sơ qua Uni-assist không phức tạp hơn nhiều so với thủ tục nộp hồ sơ trực tiếp cho trường, chỉ có điều bạn nên nộp sớm trước thời hạn khoảng một tháng. Khoảng thời gian này chỉ để phòng khi hồ sơ của bạn thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ thì bạn còn có thời gian để gửi nộp bổ sung. Uni-assist cần ít nhất một tới vài tuần để hoàn tất việc kiểm tra giấy tờ cho bạn, nếu đầy đủ sẽ lập tức chuyển hồ sơ của bạn đến trường. Nhờ Uni-assist mà bạn chỉ cần nộp một bộ hồ sơ duy nhất cho nhiều chương trình học khác nhau.
11. Học ngành nào thì dễ xin được việc ở Đức? Những công việc nào dễ xin được thẻ xanh EU?
Nước Đức hiện có tỷ lệ sinh thấp, nghĩa là người Đức sinh con không đủ để đáp ứng nhu cầu về nhân lực của nền kinh tế. Bởi vậy mà nước Đức có nhiều chính sách hỗ trợ người nhập cư tay nghề/bằng cấp cao ở lại làm việc và định cư vĩnh viễn. Những ngành dễ xin được việc là những ngành hiện đang thiếu hụt nhân lực ở Đức như là nhóm MINT, tức là Toán học (Mathematik), Công nghệ thông tin (Informatik), Khoa học tự nhiên (Naturwissenschaften) và Kỹ thuật (Technik). Tương ứng là những công việc dễ xin được thẻ xanh EU như bác sĩ, nhà toán học, nhà hóa học, nhà sinh vật học, kỹ sư,… Lưu ý là nhà toán học không nhất thiết phải làm việc trong viện nghiên cứu mà còn trong ngân hàng, các tổ chức tài chính, công nghệ chẳng hạn. Bên cạnh đó, nước Đức cũng đang thiếu hụt lao động trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng như dược viên, điều dưỡng viên vì dân số ngày càng già đi. Bạn có thể tham khảo thêm về những ngành nghề này tại đây: Chương trình học ở Đức tương đối nặng với hệ cử nhân gói gọn trong ba năm và hệ thạc sĩ trong hai năm. Trên thực tế, thậm chí nhiều người bản địa phải đổi ngành học hoặc kéo dài thời gian học tới năm, sáu năm. Tại đây, môi trường học đòi hỏi bạn phải tự giác và chủ động trong mọi việc. Sinh viên Việt Nam thường gặp khó khăn trong việc viết luận và thảo luận do không được rèn luyện từ nhỏ như sinh viên bản địa. Bên cạnh đó, chúng ta có áp lực phải chứng minh tài chính mỗi năm nên phần lớn các bạn đều phải dành thời gian đi làm thêm. Nhiều bạn khi ở nhà với bố mẹ thì không biết làm gì ngoài cắm cơm, luộc trứng, khi sang Đức đã phải lăn lộn, bươn chải với đủ loại công việc bốc vác, lau chùi, dọn dẹp, bưng bê. Cũng phải kể tới sự khác biệt văn hóa. Mới đầu, bạn có thể gặp khó khăn trong việc hòa đồng với sinh viên bản xứ và cảm thấy lạc lõng, nhớ nhà, nhớ bạn bè ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian, bạn sẽ quen dần và tự tìm ra cách khắc phục những khó khăn này nên không phải lo lắng sớm quá.



Phụ lục I 
DANH SÁCH HỒ SƠ GIẤY TỜ TRƯỚC KHI SANG ĐỨC
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Phụ lục II 
DANH SÁCH NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO SANG ĐỨC
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Phụ lục III 
DANH SÁCH WEBSITE CUNG CẤP THÔNG TIN
Các trang web hỗ trợ lên lịch trình du học
Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), là một tổ chức đại diện cho các trường đại học cũng như các hiệp hội sinh viên ở Đức. Trang web của DAAD có đầy đủ thông tin chính thức và cập nhật nhất về việc học tập, nghiên cứu tại Đức với các bước chuẩn bị cụ thể cũng như các nguồn hỗ trợ tài chính.
https://www.daad-vietnam.vn/vi/
Trang tổng hợp các chương trình quốc tế tại Đức, rất tiện lợi để bạn tìm được chương trình học phù hợp.
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/en/
Các chương trình học bổng phổ biến tại Đức
https://www.daad-vietnam.vn/vi/tim-nguon-tai-tro/cac-chuong-trinh-hoc-bong/
Trang tổng hợp các chương trình học nói chung tại Đức, bao gồm cả cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.
https://www.hochschulkompass.de/
Bảng xếp hạng các trường đại học ở Đức CHE
http://www.che-ranking.de/
http://ranking.zeit.de/che2016/de/
Trang thông tin về việc làm tiến sĩ và nghiên cứu tại Đức
http://www.research-in-germany.org/en.html
Trên trang chủ của đại sứ quán Đức tại Việt Nam có đầy đủ thông tin về thủ tục thẩm tra APS dành cho mọi đối tượng và thủ tục làm thị thực du học Đức.
http://www.hanoi.diplo.de/Vertretung/vietnam/vi/Startseite.html
Các trang web hỗ trợ cuộc sống sinh viên tại Đức
Di chuyển đi lại ở Đức bằng tàu hoặc các phương tiện công cộng khác
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
https://www.rmv.de/
Tìm giá vé xe khách đường dài rẻ của các hãng khác nhau
https://www.busliniensuche.de/
Tìm cơ hội đi nhờ xe ô tô
https://www.blablacar.de/
Trang mua bán đồ cũ
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
Trang mua sắm
https://www.amazon.de/
Trang tìm nhà thuê chung (WG)
http://www.wg-gesucht.de/
Trang tìm cơ hội gặp gỡ, kết bạn cùng sở thích
https://www.meetup.com/
Trang tìm việc
https://de.indeed.com/
https://www.stepstone.de/
https://www.monster.de/
https://www.linkedin.com/
https://www.xing.com/
Trang tin tức, báo chí, truyền thanh, truyền hình
http://www.spiegel.de/
https://www.zdf.de/sendungen-a-z
http://www.deutschland.fm/
Trang web của Văn phòng Liên bang về người di cư và tị nạn tại Đức (BAMF) cung cấp thông tin về Luật Thị thực và Dịnh cư tại Đức
http://www.bamf.de/



Phụ lục IV 
MỘT SỐ TỔ CHỨC HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI ĐỨC
Tại Đức hiện giờ có hai đơn vị do chính các bạn sinh viên Việt Nam tại Đức thành lập nên, nhằm mục đích kết nối và hỗ trợ sinh viên Việt Nam tại Đức và cả những bạn đang có mong muốn sang Đức học tập. Đó là Hội sinh viên Việt Nam tại Đức và trang thông tin Hỗ trợ sinh viên.
Hội sinh viên Việt Nam tại Đức (viết tắt là Sividuc) được thành lập từ năm 2012, là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, đã được Nhà nước Việt Nam và Chính quyền liên bang Đức công nhận là đại diện chính thức, hợp pháp và duy nhất của sinh viên Việt Nam tại Đức. Hội đóng vai trò là cầu nối cho các bạn ở Việt Nam với nguyện vọng đi du học Đức cũng như cho du học sinh hiện đang sinh sống và học tập tại các thành phố khác nhau. Hội sinh viên có nhiều ban chuyên trách, trong đó nổi bật là Ban Hỗ trợ sinh viên với chức năng chia sẻ kinh nghiệm du học cho sinh viên Việt Nam, trao đổi thông tin về các trường đại học, viện nghiên cứu, học bổng du học, hội thảo, việc làm cũng như hỗ trợ sinh viên mới về mọi mặt (thủ tục giấy tờ, nhà cửa, việc làm thêm,…). Bạn có thể ghé thăm và nhận hỗ trợ thông qua các kênh website, forum và nhóm Hỗ trợ sinh viên trên facebook (chi tiết xem Phụ lục các trang web). Hàng năm, Hội sinh viên tổ chức nhiều hoạt động gắn kết các bạn sinh viên tại Đức như hội trại,cuộc thi Sắc màu cuộc sống, Humans of Sividuc (ghi lại những trải nghiệm của các bạn sinh viên trên nước Đức), các hoạt động gây quỹ, ủng hộ đồng bào khó khăn, tặng sách vở cho trẻ em nghèo…
Trang thông tin Hỗ trợ sinh viên do bạn Minda Hoàng – một du học sinh theo diện học bổng – tự bỏ tiền cá nhân để lập ra vào cuối năm 2015. Sau một thời gian tiếp xúc với những du học sinh khác, Minda nhận ra những khó khăn chung về sinh hoạt phí, áp lực học hành, áp lực hòa nhập tại Đức. Bạn cũng tham gia vào Ban Hỗ trợ sinh viên của Hội sinh viên và hiểu được sự băn khoăn lo lắng của các bạn du học sinh qua các câu hỏi của nhiều bạn khác. Vì vậy, Minda lập ra trang thông tin Hỗ trợ sinh viên để tổng hợp các câu hỏi vẫn thường lặp đi lặp lại, những câu chuyện nhỏ và kinh nghiệm của những người đi trước với mong muốn để các bạn đi sau chuẩn bị tốt hơn. Đến nay, trang thông tin này đã có hơn 400 bài viết từ đóng góp của hàng chục du học sinh và phục vụ được 140 nghìn người đọc với 800 nghìn lượt xem các bài viết (theo số liệu của Google Analytic tính đến ngày 4.4.2017). Minda cho rằng, một sự chuẩn bị tốt sẽ là tiền đề để các bạn sinh viên tiếp nhận, học hỏi được nhiều điều mới mẻ từ văn hóa, ngôn ngữ, phong cách sống khác biệt nơi đây; và thành tựu lớn nhất mà bạn đã đạt được thể hiện qua việc nhận được sự tin tưởng của nhiều người và những câu hỏi cũng đã chuyên sâu hơn cùng với sự chung tay giúp đỡ lẫn nhau của du học sinh Đức. Bạn có thể dễ dàng liên hệ với nhóm hỗ trợ này thông qua trang Facebook hoặc email.
Hội sinh viên Việt Nam tại Đức và Ban hỗ trợ sinh viên:
http://sividuc.org/
http://forum.sividuc.org/
http://banhotrosv.sividuc.org/
Trang thông tin hỗ trợ sinh viên Đức
https://hotrosv.de/



Phụ lục V 
BẢNG TÓM TẮT LỊCH TRÌNH DU HỌC ĐỨC
Đây là bảng tóm tắt các bước cần thiết trong lịch trình du học Đức với các mốc thời gian tương ứng, dùng chung cho cả bậc đại học và sau đại học. Tùy vào nguyện vọng cũng như hoàn cảnh của mình mà bạn hãy điều chỉnh, thêm bớt các bước và lên lịch trình cho phù hợp nhé!
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Tủ sách học tập và du học 
[image: 7]
Tôi và Paris: Câu chuyện một dòng sông
Hoàng Long
Là một trong hai sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất khóa 1994-1998 trường Đại học Thăng Long, Hoàng Long giành được học bổng thạc sỹ MBA tại một trường đại học ở Paris. Tháng Ba năm 1999, anh lên đường sang Pháp, bắt đầu quãng đời du học của mình. Du học không phải là bến mơ, dù đó là Pháp hay bất kỳ nước nào khác. Những khó khăn, vất vả, thăng trầm, biến cố, thử thách trong học tập, cuộc sống và tình cảm có thể khiến bất kỳ ai gục ngã. Nhưng bằng niềm in, ước mơ và ý chí mạnh mẽ, anh vẫn vượt lên tất cả. 
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Chiến lược IELTS 7.0
Bằng những phương pháp thiết thực, dễ thực hiện mà tác giả Võ Trung Kiên đưa ra trong cuốn sách này, bạn sẽ rất dễ tiếp nhận và thực hành theo. Nếu luyện tập đúng phương pháp và kiên trì thực hiện, chắc chắn bạn sẽ thành công trong việc học Anh ngữ.
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Nhật Bản đến và yêu
Dương Linh
Cuốn sách Nhật Bản đến và yêu của Dương Linh là một cẩm nang bổ ích giúp bạn trả lời những câu hỏi về du học Nhật Bản, để có thể vững tin sống và thật sự hạnh phúc ở “xứ sở mặt trời mọc”. 
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Tôi đã đi du học bằng học bổng như thế nào?
Chu Đình Tới
Cuốn sách viết về hành trình gian nan của chính tác giả để chinh phục các học bổng ở nhiều nước khác nhau, cũng như quá trình thay đổi bản thân, thích nghi được với mọi hoàn cảnh, môi trường, văn hóa khác nhau như Hàn Quốc, Nhật Bản… Xuất phát điểm là học sinh nông thôn, điều kiện học ngoại ngữ không có. Nhưng tác giả không ngừng nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức để hiện thực hóa giấc mơ du học của chính mình. Cũng như cố gắng phấn đấu để sự nghiệp nghiên cứu của bản thân ngày càng hữu ích hơn và ngày càng tốt hơn.
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Du học Nhật Bản
Phi Hoa
Cuốn sách là những ghi chép chân thực những trải nghiệm và suy ngẫm của tác giả từ những ngày đầu tiên đặt chân lên nước Nhật, đến những ngày đầu tiên đi làm. Đọc cuốn sách, bạn cũng nhận thêm được những thông tin hữu ích và cái nhìn chân thực về: Học bổng du học của chính phủ Nhật, môi trường học tập bậc đại học ở Nhật; Cuộc sống của sinh viên và người Việt Nam ở Nhật; Kinh nghiệm làm thêm và tham gia hoạt động xã hội; Kinh nghiệm tìm việc ở những công ty hàng đầu thế giới, cũng như biết thêm về con người, cách sống, cách làm việc của người Nhật. 
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Hành trang du học
Chu Đình Tới
Trên cơ sở trải nghiệm cá nhân và những hiểu biết của mình, tác giả cuốn sách mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm về du học, học bổng để những bạn trẻ có nguyện vọng ra nước ngoài học tập, tham khảo, từ đó đưa ra những quyết định và phương thức du học đúng đắn, phù hợp và thành công.
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i tayen B thoo quy dih ti Muc 5. 5 —
Khodn 2, Bidu 54 va Bidu 53 Luat Cutrd
MBit© khai 1 anh va 1
Anh ho chiéu X anfidb
Motho chiéu con gid tr va da ky ten X X_| Ban gBo va 2 ban photo
‘Gidy bao nhap hoc (c6 diéu kign) cua
mottniong dai hoe Bic hodc
Gidy chiing nhan da xin nhap hoc hodc
o 5 B4n g6c va 2 ban
Gidy chiing nhan da dang ky mot sut X ok
hoe hodc
Gidy béo dy thi d4u vao clia mot trudng
Gu bi dai hoo
Chiing nhan da dang ky mot knta hoo
tiéng Bic chudn bi cho vigc hoc dai hoc X | Ban géc va 2 ban photo
(n6u cén thiét)
Chiing nhan ciia APS X X__| Ban gdc va 2 ban photo
Ly lich dang bang biéu (CV) X X Ban gbc va 2 ban photo
Thu dong Iuc X X__| Ban g8c va 2 ban photo
Chiing minh kha nang tai chinh X 8620 EUR
L6 phi thi thyc X 60 EUR
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